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CHƯƠNG I 
Khám phá vô thức 


Trước Freud (1) những nhà tâm lý thường đồng 
hóa đời sống tâm linh với đời sống ý thức. Họ nghĩ 
rằng tất cả những biện tượng tâm linh đều ý 
thức (2). 


Descartes chẳng bạn, đã đồng hóa cải «Tôi» 
với một svật suy tưởng, một vật mà bản chất là suy 
tưởng. Như vậy tất cả những gì chúng ta gọi là vô 
thức đều được xếp vô đời sống sinh lý. 


Thật ra một vài triết gia cũng đã ghỉ nhận sự 
hiện điện của những lực luợng tâm lý, những lực 
lượng nầy thoát khỏi tư tưởng ý thức của chúng 
ta. Vào thế kỷ thứ 17 chẳng hạn, La Rochefoucauld 
đã xác nhận rằng lý do sâu xa của những hành vỉ 
của chúng ta không phải là những lỷ lề tốt đẹp mà 


——— 


1, Sigmund freud (1856-1939) là mệt bác sĩ người Ảo đã 
nồi danh nhờ khám phá ra một phương pháp mới trong 
việc phân tách tâm linh con người. Phương pháp mới nầy 
giúp chúng ta hiều được những tiến trình của vô thức. 
Những tác phầm chánh của Freud là Bình giải những giấc 
mơ (1900) ; Tâm bệnh lý học của đời sống hàng ngày (1901); Ba 
bài tiều luận về lý thuyết tình dục (1905) ; Vật tề và cấm ky (1912) : 
Phân tâm học nhập môn (1917) „ Khủng hoảng văn minh (1930). 

3. Đỏ là quan niệm của Descarteg và Kank. 
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chúng ta thường viện dẫn. Những lý lẽ tốt đẹp 
nầy thường che dấu một tánh. ích kỹ căn bản, ¿Con 
người thường tưởng rằng mình tự do hành động, 
trong lúc thật ra mình bị bỏ buộc phải hành động ›. 

Cũng vào thời kỳ nầy, triết gia Leibniz nghĩ 
rằng chủng ta không biết hết được lâm linh của 
chúng ta, như vậy ý niệm về vô.thức rất cần cho 
chủng ta đề giải thích bản chất tâm lý của bản 
năng. 

Vào thế tỷ thứ 19, Triết gia Schopenhauer 
nghĩ rằng treng mỗi chúng ta đều có một ý chí mù 
quáng và ngầm, ý chí nầy có tánh cách căn bản và 
phát xuất từ căn nguyên của sự sống, Theo ðng 
« Trị thông minh không biết gì hết về những quyết 
định của ý chí s. 

Vào cuối thế kỷ thứ, 19, triết gia NÑietzsche lại 
tỏ ra là người đi trước Freud, khi ông xác nhận 
rằng những động lực thúc đầy chúng ta không 
phải là những lý lẽ tốt lành mà chúng ta thường 
viện dẫn đề giải thích những quyết định của chúng 
ta. Theo ông, những quyết định nầy phát xuất từ 
một ý chí hùng bả, ỷ chí nầy là một ước muốn tăm 
tối và đữ dội muốn ngự trị người và vật, Vào lúc 
mà Freud bắt đầu những khám phá đầu tiên của 
ông, một nhà Tâm lý người Pháp là Pierre Janet, 
cũng có những trực giác tương tự như ông: đặc 
biệt là ông nghĩ rằng nhân cách của. chúng ta có 
nhiều tầng, mà chúng ta chỉ biết được có tầng ý 
thức mà thôi. Phần lớn những hành vi không đòi 
hỏi một sự chủ ÿ đặc biệt đều phát xuất từ một 


PHÂN TÂM HỌC 9 


phần tâm linh gần như là vô thức: ông gọi phần 
nầy là những hình thức sơ đẳng của ý thức (1). 

Và trong thực tế, ý niệm về vô thức rất quen 
thuộc đối với chúng ta, mặc dầu đôi khi chúng ta 
không biết tới những khám phá của Freud. Chúng 
ta nhận thấy, ần núp đàng sau những biện minh 
đạo đức hay tôn giáo, những lý do tâm tối thoát 
khỏi lý trí, những động lực phi lý của hành động 
con người, Sự hiện diện của một bộ máy tâm linh 
vô thức, bộ máy nầy là sản phầm của một tâm linh 
xưa cũ hơn, bộ máy tâm linh của bản năng, vẫn 
còn rất mạnh nơi trẻ con, sự hiện diện nầy được 
thề hiện trong những lúc mơ rnàng, được thê hiện 
trong những hình ảnh chập chờn của những lúc 
nửa thức nửa ngủ, Trong những lúc như vậy, cuốn 
phim những biều tượng của chúng ta, nội dung 
của chúng, sự nổi tiếp của chúng và sự vang dội 
tình cảm mà những hình ảnh nầy tạo ra nơi chúng 
ta, tất cả đều vượt ngoài sự kiềm soát của ý chí 
chúng ta : và mọi việc xảy ra như là ý thức của 
chúng ta trở thành chứng nhân của những gì xảy 
ra trong một tâm linh xa lạ. Nhưng chinh nhờ sự 
phát triền của Tâm lý học vào thế kỷ thứ 19 và 
nhất-là âm bệnh lý học (2) mà chúng ta được biết 
rö ràng hơn và chính xác hơn về ý niệm vô thức. 
Đặc biệt là người ta phân tách kỷ lưởng hơn 
những trường hợp nhị hóa nhân cách. 


1, Đọc Pierre Janet, L'automatisme psychologique, nhà 
xuất bản Alcan, 


2. Tâm lý bệnh học : Khoa học về những bệnh tâm lý: 
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Những trường hợp nầy cho thấy rằng một 
người suy nhược và mất quân bình có thề làm 
nhiều hành động có ý nghĩa, những hành động nầy 
được thực hiện trong những trạng thái không ý 
thức, như trong giấc mơ hay trong trạng thái thụy 
du (somnambulisme). Những hành vi nầy không 
phải rời rạc và bất nhất, nhưng thoát khỏi ý thức 
của người làm ra chủng, và có vẻ như tuân thẹo 
một luận lý +khác », một loại luận lý tình cảm hơn, 
gần hơn với thể giới tâm lý của trẻ con, một loại 
luận lý đứng ngoài những mệnh lệnh của lễ phải 
thông thưởng, hay của luận lý xã hội (1). Khi 
Freud còn là một bác sĩ trể, ông cũng có dịp quan 
sát nơi phòng mạch của giáo sư Bernheim, một 
nhà chuyên môn về bệnh thần kinh tại NÑancy, nơi 
ông tới đề tập sự, những bệnh nhân cỏ những dấu 
hiệu ảm thị sau khi thôi miên (suggestion post 
hypnotique) hay ám thị có kỳ bạn (suggestion à 
échéẻanee), 

Chúng ta có thề tóm tắt việc «ám thị gỗ kỳ hạn» 
như sau : Khi một người đang ngủ trong giấc ngủ 
thôi miên (2) bác sỉ ra lệnh cho anh phải làm một 


1 Như chúng ta biết, Pascal cñng đã nói tới những lý 
lề của con tim, cái luận lý của tình cảm và đam mề, mà lỷ 
trí mủ tịt, 

2. Giắc ngủ thôi miên : Giấc ngủ giả tạo trong đó ÿ chí của 
người bị thôi miên chịu sự ngự trị của ý chí người thôi 
miên. Hiện tượng này có thề xẩy ra nơi những người đễ 
bị ám thị. Người ta xử dụng phương pháp thôi miên trong 

tầm bệnh lý học đề ám thị cho bệnh nhân những động thái 
giúp họ lành bệnh, chẳng hạn như biều họ làm một vài 
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hành vi nào. đó nhất định, vào một lúc nào đó, 
chẳng hạn như làm một hành động phi lý, như là 
bò trong phòng nửa giờ sau khi được đánh thức, 
Sau khi ám thị như vậy, người ta đánh thức bệnh 
nhân. Sau khi được đánh thức, người bệnh lấy 
lại ý thức của mình, và không nhớ mệnh lệnh đã 
nhận được khi ngủ, một cách ý thức... Nhưng khi 
tởi giờ mà bác sĩ đã qui định, người bệnh táy máy, 
cỏ về như muốn:tìm kiếm một cải gì, và sau cùng 
bò trong phòng, viện dẫn lý do anh ta đã làm rớt 
tiền lẻ hay làm rớt nút áo, và bò như vậy, tìm 
kiếm bên phải rồi bên trải, và rốt cuộc bò chung 
quanh phòng, như lời bác sĩ ra lệnh trước đây, 
mặc dầu anh không nhớ tới lệnh nầy, và mặc dầu 
anh tưởng tự ý làm hành động nầy (1).. 

Đối với Freud, cuộc thí nghiệm nầy có rất 
nhiều ý nghĩa. Thật vậy, nó chứng tỏ : 

1. Sự hiện hữu của một tâm linh vô thức, tại vì 
chủ thề đã hiều và ghỉ nhận một mệnh lệnh xác 
định, điều mà một bộ máy sinh lý không thề làm 
được ; 

2. Sự can thiỆp của vô thức vào đời sống ý thức 
đưởi hình thứ. phản ứng có kỳ hạn ; 

3. Tâm linh ý thức của chúng ta có thề tạo 
nên nhiều ƒý Jz rất hợp lý, nhưng giả tạo và bịa đặt, 


hành vì nào đó, hay biều họ nói một số lời lề nào đó, giúp 
họ thoát khỏi những ám ảnh của họ. Những bệnh nhân 
được ngủ với chất hóa học cũng có thề làm đủ thứ hành 
động, mà sao đó họ không nhớ. Hãy đọc thêm P. Chauchard 
La médecine psychosomatique, P.U.F. 

L, E. Pesz La Pepnsée de Freud, nhà xuất bảp Bordas. 
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những lý lễ nầy không phải là nguyên động lực 
thật sự của hành động, 


Nhìn kỹ hơn, chúng ta thấy cuộc thí nghiệm 
nầy chứa đựng phần lớn lý thuyết phân tâm học : 
những năm đầu tiên của tuổi trẻ tương tự như 
giấc ngủ thôi miên. Trong những năm này, đứa 
trẻ chịu nhiều ảnh hưởng, nhiều ảm thị cản trở 
những thèm muốn và những khuynh hưởng của 
nó. Do sự cản trở nầy phát sanh những xung khắc, 
những chấn động (1) tâm lý, mà đứa trẻ và cả 
người lớn cũng không nhớ, nhưng chúng vẫn can 
thiệp thường xuyên vô những hành động của họ, 
mà họ không biết, Thật vậy, ý tưởng chánh mà 
Freud và môn đồ của ông (K. Abrabam, E.Jones, 
K. Horey) khai triền, đó là xã hội đồn ép những 
khuynh hướng sơ đằng của chúng ta từ nhỏ, dồn ép chớ 
không hủy diệt hoần toàn dược. 


Một mặt sự dồn ép tạo nên những xung khắc 
trên phương diện tâm lý, mà một vài người trong 
chúng ta không giải quyết được, điều nầy làm 
ngưng trệ hay xảo trộn sự phát triền nhân cách của 
họ, và sự trưởng thành của họ. Mặt khác, những 
khuynh hưởng bị dồn ép không biến mất hẳn, mà 
vẫn tồn tại dưới lớp vỏ những tập quán xã hội, và 


1. Chấn động là t.zưmatisme. Từ ngữ traninatisme do một 
từ ngữ Hy Lạp phát sanh, có nghĩa đụng chạm. Trên 
phương điện tâm lý, tử ngữ traumatisine được dùng đề ám 
chỉ tất cả mọi biến cố lam xáo trộn sự thăng bằng nhân 
cách, biến cố nầy tạo nên một chấn động xúc cảm, 
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lợi dụng những cơ hội bất ngờ đề thề hiện, hoặc là 
thề hiện một cách tự do và dữ dội dưới hình thức trô 
chơi, chiến tranh, ngược đãi v.v,.. hoặc dưởi hình 
thức biểu tượng và che dấu dưới những biến cố 
: được quan niệm như không quan trọng : dưới hình 
thức giấc mơ, giấc mơ nầy đề nghị những thỏa 
mãn bị cấm đoán cho những thèm muốn bị dồn ép 
của chúng ta : dưới hình thức (ầm lấn (lapsus) (1). 
thiếu sót (2), những hành vi bệnh hoạn (3). 

Tất cả những năng lực đã bị những cưỡng chế 
xã hội đồn nén cũng chờ cơ hội tốt đề tự giải thoát, 
bằng cách phá vỡ những đê điều mà xã hội đã đấp 
lên, ngăn chận những bạo tàn của nhân loại cồ sơ. 


Tuy nhiên năng lực của những thúc đầy bị 
dồn ép nầy cũng có thề tìm ra được một lối thoát, 
bằng cách hồ trợ cho những hoạt động tỉnh . thần 
của con người (hoạt động nghệ thuật, khoa học, 


1. apsus có nghĩa là nói lầm chữ nầy với chữ khác. 
Những nhà tâm lý nghĩ rằng những chữ được nói ra một 
cách vô tình diễn tả những thèm muốn vô thức và đồn ép 
của chúng ta. 

92. Thiếu sót (actes manauéz) có nghĩa là những hành động 
thất bại, chẳng hạn như quên một cách vô tình, lầm lẫn 
mất những vật qui, vụng về bất ngờ. Những hành động 
thất bại nầy đo hai ý định trái ngược nhau phát sanh, trong 
đó một ý định bị những bất buộc xã hội dồn ép, nhưng sau 
củng vẫn thề hiện được một cách bất ngờ. 

3. Hành vi bệnh hoạn là những hành vì thể hiện một 
trạng thái tâm bệnh, cho thấy sự hiện diện của bệnh 
aévrose (tâm bệnh nhẹ ở đó những cơ năng chánh yếu của 
nhân cách không bị ảnh hưởng). 


t4 LÊ THANH HOÀNG DẦN 


tÿ thuật, tôn giáo...) Trong trường hợp nầy, người 
ta nói rằng năng lực đã được thắng hóa, nghĩa là 
đã được hướng sang những mục tiêu khác hơn là 
những mục tiêu thông thường, mà thiên nhiên 
nhắm, Theo Freud, tất cả những cố gắng của văn 
hỏa và văn minh phải nhằm làm cho chúng ta 
chấp nhận những cưỡng chế xã hội, bằng cách bù” 
lại đề nghị với chúng ta những thủ vui tỉnh thần : 
thú vui trao đôi những kiến thức, thú vui cùng 
nhau thực hiện những chỉnh phục kỹ thuật, thú 
vui thầm mỹ, thủ vui thương yêu và được thương 
yêu. Tuy nhiên Freud nghĩ rằng văn hóa phần lớn 
đã không hoàn thành trách vụ của mình, và đó là 
nguyên nhắn của sự thiếu quân bình, của những 
đau khồ và bạo tàn của chúng ta. Sở dĩ như vậy 
trước hết là tại vì những phương thức giáo dục của 
chúng ta không biết tới những nền tảng vô thức 
của cảm tính của trẻ, vì vậy đụng chạm mạnh 
đứa trẻ, bỏ buộc nó một cách bạo động, đề rồi 
sau cùng tạo nên nơi mỗi cá nhân một bản ngã xã 
hội, hết sức hời hợt và mỏng manh ; những nguyên 
động lực thúc đầy bản ngã nầy do một siêu ngã 
ảnh hưởng, siêu ngã nầy đàn áp những thèm muốn 
của chúng ta, nhưng thường thường không cho 
phép chúng ta hiều những xung khắc giữa những 
thèm muốn nầy và những cấm đoán xã hội. Chính 
tại vì xã hội bỏ buộc chúng ta phải sống như là 
kẻ tử thù của chính mình, mà xã hội là nguồn gốc 
của những mặc cắm của chúng ta : xã hội chỉ biết 
đàn áp những thúc đầy của chúng ta, mà không 
cần chủ trọng tới những hậu quả của sự đồn ép. 
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Mặt khác, xã bội chỉ cho phép một thiều số 
được ưu đải, thăng hóa những năng lực bản năng 
của mình trong những hoạt động cao đẹp mà thôi. 
Phần lớn nhàn loại vẫn còn sống dưới sự cưỡng 
chế zủa những đòi hỏi xã hội, đạo đức và Tôn 
giáo một cách sơ đẳng, mà không hiều lý do của 
những đòi hỏi nầy, cũng không được hưởng những 
đền bù của nền văn minh. Chính vì vậy mà quần 
chúng cơ cực trên phương diện tỉnh thần, cũng 
như hay thay đồi, Sau cùng Freud nghĩ rằng những 
trừng phạt xã hội, mà người ta luôn luôn kèm theo 
những đe dọa tôn giáo, chỉ đàn áp con người mà 
thôi, chớ không làm cho họ «lành bệnh;, vì vậy làm 
phát sanh một mặc cảm tội lỗi tập thề, bệnh hoạn, 
mặc cảm nầy tạo nên sự mất quân bình tâm linh 
trầm trọng. _ : 

Như vậy khoa Tâm lý học của Freud thật sự 
là một khoa tâm lý học chiều sâu. Nó phát lộ cho 
chúng ta thấy rằng đời sống tâm linh không phải chỉ 
bạn chế trong những gì chúng ta ý thức được mà thôi, 
rằng dưởi những động lực ÿ thức và những quyết 
định bợp lý, có một bộ máy tâm linh ở đó những 
nguyên động lực được dấu diễm, vô thức hay bị 
dồn nén vẫn tác động, Nó lôi kéo sự chú ý của 
chúng ta về sự giáo dục, là sự chuyền hướng từ thiên 
nhiên tới văn hóa, không phải được hoàn thành mà không 
hậu quả tai hại, tai hại ở chỗ giáo dục đã tạo nên 
trong nhân cách của chúng ta những xung khắc 
đánh đấu chúng ta từ nhỏ, vì vậy mỗi kinh nghiệm 
mới của chúng ta trong biện lại đều phản ảnh 
phần nào quá khứ vô thức của chúng ta, Tỏm lại, 
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khoa tâm lỷ học của Freud cho chúng ta thấy 
rằng tánh cách thống nhất và ý thức của cải Tôi 
chỉ bề ngoài mà thôi, 

Do những yếu tố nêu trên ngày nay nỏ cỏ thề 
được quan niệm như một trong những phương 
pháp căn bản của khoa học nhân văn. 


CHƯƠNG II 
Nhân cách 


PHẦN TÁCH NHỮNG NGUYÊN ĐỘNG LỤC 
BỊ CHE DẤU 


Như chúng ta biết, chúng ta dễ dàng đưa ra 
những lý lễ hợp lý đề giải thích tại sao chúng ta 
đã hành động và suy tưởng như thế nầy hay như 
thế khác. Tuy nhiên theo Freud, những lý lẽ nầy 
không phải luôn luôn làm sáng tổ những nguyên 
nhân thật sự và sâu xa của hảnh động chúng ta, 
Có thề chúng ta ý hức về những hành vì của chúng 
ta, nhưng ý thức không đồng nghĩa vời hiều biết. 
Chẳng hạn như tôi ý thức về gây hấn tính (agressi- 
vité) của tôi đối với một người bạn nào đó, những 
ý thức như vậy không cỏ nghĩa là tôi biết được 
những nguyên nhân sâu xa của thái độ nầy (1). Với 
một nghĩa rất gần với nghĩa của Phân tâm học, 


1. Trên phương diện này, Sartre có vẻ muốn tranh 
biện với khoa phân tâm học khi ông bác bổ miỗn học nầy, 
và viết: «chỉ có một cách thức hiện hữu duy nhất cho ý 
thức mà thôi, đó là ý thức mình hiện hữu». Chúng ta có 
thề lưu ý rằng hiện tượng ý thức có thê không bao giờ 
gồm toàn thể những hiện tượng tâm lính, và rằng người ta 
có thể ý thức một hành vi, mà không biết được những 
nguyên nhân sâu xa của hành vi nầy. 
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Spinoza có viết: Ảo tưởng về sự tự do phát xuất 
tử chỗ chúng ta ý thức những hành động của chúng 
ta, mà không biết gì hết về những nguyêp nhân 
làm chúng ta hành động (1). 


Freud nghĩ rằng dưới những lý do cao đẹp hay 
có thê thú nhận được, đôi khi ần núp những lý do 
thật sự, những lý do nầy phát lộ ảnh hưởng tiền 
ằn của những thúc đầy nguyên khởi, mà văn hóa 
đã che lấp dưới một cái vỗ xã giao. 

Chẳng hạn như người thanh thiếu niên thường 
hay bài bác, có khi đi tới nồi loạn nữa, chống lại 
trật tự xã hội mà nó thấy quá trưởng giả, quá ngột 
ngạt, tại vì trật tự xã hội nầy chèn ép tuôi trẻ và 
không cần biết tới sự độc đáo của tuồi trẻ. Nhưng 
đàng sau những lời phần kháng nầy, người ta cũng 
có thê khám phá ra nhiều nguyên động lực khác, 
Đó là sự nồi loạn của cá nhân chống lại một đời 
sống Cộng đồng dòi hỏi người ta phải hy sinh tánh ích 
kỹ của mình, đó là ước muốn giải phóng sự tò mò 
và những động năng tình dục ; thông thường hơn 
cả, đó là ước muốn biện minh với bất cứ giá nào 
cho một thái độ hồn loạn (anarcbisme) có tánh 
cách lãng mạn. Khi chúng ta quá nghiêm khắc 
với con cái chúng ta, có thề nguyên nhân thật sự 
của lối giáo dục nghiêm khắc nầy là nhu cầu thực 
thi ý chí hàng bá đối với con cái chúng ta, một ý 
chỉ hùng bá mà chúng ta không thề thực hiện 
được đối diện với những người lớn khác, vì chúng 


1, Ethique, quyền 2, đoạn 3ð. 
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ta thiếu nhân cách. Những người làm công ngoan 
ngoàn nhất đôi khi là những người cha nghiêm 
khắc nhất... 


Thật ra những lý do được che khuất nầy nằn 
trong bình diện của tiềm thức (nghĩa là bình điện 
của những gì hơi ý thức), và chúng ta có thề phân 
tách chúng được, nếu chúng ta đủ sáng suốt, Vã 
lại, cũng chính trên bình điện tiềm thức nầy mà 
chủng ta phải định vị những trì giác biên tế 
(perceptions marginales), những ý định vừa nói ra 
là quên ngay, những ý tưởng được thành hình rồi 
vụt tan biến, những hình ảnh không chính xác 
xuất hiện trong những lúc mơ mộng, hay những 
lúc chủng ta mệt mỗi. Cũng trong vùng nửa tối 
nửa sáng nầy của tiềm thức, chủng ta thấy xuất 
hiện và biến mất những thèm muốn, mà chúng ta 
không đảm nhìn *tận mặt›, tại vì ngược lại với 
những khuôn mẫu hành động mà xã hội cưỡng chế 
chúng ta noi theo, Cũng thuộc phạm vi tiềm thức 
nầy những hành động có tất cả đặc tánh tâm linh 
mặc đầu không được chủ thề biết rõ ràng : Đó là 
những hành vi đi, đứng, ngồi, lật trang sách ; đó 
là những hành vi tự động đòi hỏi một sự căng 
thẳng tâm lý nào đó, nhưng quá sơ đẳng, vì vậy 
nên không được ý thức rõ rệt (1). 


Sau cùng, cũng chính trên bình điện tiềm thức 
nầy mà chúng ta phải định vị những liên tưởng, 


1, Đó là những hành động mà Janet xếp vào loại tự 
động tâm lý. 
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mà trong một thời gian lâu không có hình dạng 
đào, nhưng rồi đùag một cải, ở một ngày đẹp trời 
nào đỏ, chúng ta kbám phá ra chúng đã thành hình, 
chúng đã chín mùi một cách bí mật, Lúc đó xảy 
ra biện tượng « chiếu sáng», hiện tượng thiên khải, 
đặc tính của cảm hứng nghệ thuật hay khoa học. 
Tuy nhiên, dưới lớp vỏ tiềm thức nầy, Freud 
khảm phá ra sự hiện hữu của một vô thức cá nhân 
sầu xa. Vô thức nầy bao gồm tất cả những 
thúc đầy của bản năng, mà những cưỡng chế 
xã hội và văn hóa đã chôn vùi và +bjt miệng» 
nhưng không húy diệt được. Cũng thuộc phạm vì. 
vô thức tất cả những kinh nghiệm đau đớn của tuồi 
thơ, những kinh nghiệm nầy đã bị quên lãng tử 
lâu, Ñhư vậy chúag ta tìm thấy trên bình điện của 
vô thức tất cả những gì đã bị đồn ép, đồn ép vì 
thuộc những khuynh hướng di truy ền, mà xã hội 
cấm đoán. Như vậy cơ chế đồn ép và quên xuất 
hiện như là một cơ chế tự vệ của bản ngả xã hội, 
chống lại sự bùng nồ trở đi trở lại của những thúc 
đầy nguyên thủy. 


Như vậy, vô thức sâu xa bao gồm toàn thề 
những thúc đầy nguyên thủy, những thúc đầy nầy 
tạo thành tình cẩm tỉnh (affectivité) cồ xưa của 
con người. Nhưng cái làm cho vô thức được cá 
nhân hóa, đó là những dấu vết của đời sống riêng tư 
của mỗi người, những biến cố nguyên nhân của 
biện tượng dồn ép. 


Những biến cổ của đời sống thơấu đã làm 
chấn động đứa trẻ, dần dần được kết tụ thành 


PHÂN TÂM HỌC 21 


những mối cảm xúc : những mối cảm xúc nầy 
thường gắn liền với những vật tượng trưng cho sự 
thổa mãn những thèm muốn, mà lúc đó đã bị dồn 
ép, hay là ngược lại những vật lượng trưng cho sự 
đàn áp, mà đứa trẻ đã phải nhận chịu. Chính 
Freud cũng đã đưa ra một câu chuyện đề giúp chúng 
ta thấy rõ hơn những gì vừa nói, Đó là câu chuyện 
một nữ bệnh nhân 20 tuồi, mắc bệnh hystẻrie (1), 
Cô bệnh nhân nhất định không chịu uống nước, 
mà chỉnh cô cũng không biết lý do tại sao cô như 
VẬY : h 

tCô ta có thể chụp lấy ly nưởc, nhưng khi ly 
nước vừa đọng tới môi cô, cô đầy nó ra ngay... 
Cô ăn ngấu nghiến đủ thứ trái cây, đề giải quyết 
cơn khát nước đang dày vò cô. Cô cứ như vậy 
khoảng 6 tuần, nhưng một ngày nọ, trong cơn ngủ 
thôi miên, cô than phiền về một chị ở người Anh, 
mà cô zấ: ghét, Sau đó cô kề lại, với tất cả những 
dấu hiệu của một sự ghê tởm sâu xa, rằng có 
một lần khi cô còn nhỏ, cô có tới phòng của chị 
ở nầy, và ở đây cô thấy con chỏ nhỏ của chị, một 
con vật ghê tỏm, đang uống nước trong ly. Vì lịch 


1. Hysté:je là một tâm bệnh nhẹ (nẻvrose), diễn tả trên 
phương điện thể xác và một cách ngoạn mục, những 
xung đột vô thức của người bệnh. Chẳng bạn nbư người 
bệnh từ chối đứng dậy, từ chối bước đi, mặc đầu nó 
không bị một vết thương cơ thể nào, có thể làm cho nó 
bại xuội. Breuer và Freud đã chứng minh rằng bệnh 
hystẻrie là loại ngôn ngữ vô thức của những xung đội 
tình cảm, những xung đột nầy vì không điễn tả được nêp 
biến thành những biều tượng cơ thể đề đã thề hiện. 
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sự cô không nói gì hết, Sau khi đã kề xong câu 
chuyện, cô giận dữ một hồi, sự giận dữ mà cho tới 
đây cô đã kềm hãm được. Sau đó cô đòi uống 
nước, uống một hơi, và thức dậy. Lúc đó ly nước 
vẫn còn trên môi cô. Cô lành bịnh luôn (1)», 

Câu chuyện nầy có nhiều ý nghĩa , Cô gái nầy 
đã bị những qui tắc của giáo dục cưỡng chế (sự 
lịch sự), cho nên đã đồn nén những tình cảm gảy 
hấn của minh. Ly nước tượng trưng cho đối tượng 
của sự đàn áp mà cô phải nhận chịu. Thật ra, 
không phải lúc nào những biến cố của tuồi thơ 
cũng tạo nên sự mất quân bình tâm linh, Nhưng 
chúng ta sẽ thấy, những biến cố nầy thường tạo 
nên những mặc cảm, làm xáo trộn ít hay nhiều sự 
nầy nở của nhân cách, 


SỰ HÌNH THÀNH VÀ CƠ CẤU CỦA 
NHÂN CÁCH 


Toàn thề những khám phá của Freud liên hệ 
với nhau như thế nào, và những ý niệm chánh yếu 
của Phân tâm học cô điền có liên hệ chặt chể gì 
với nhau không ? Đó là những câu hỏi mà chúng 
tôi sẽ cố gắng trả lời, bằng cách tóm tắt phớt qua 
sự tiến triền của tư tưởng của Freud, sự tiến triền 
nầy có thể sẽ giúp chúng ta hiều được những liên 
bệ vừa có tánh cách thời gian, vừa có tánh cách 


1, Trích trong quyền Cing lecons de Psychanalyse, của 
Š. Freud. 
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cơ cấu, giữa những ý niệm chánh yếu, mà Freud 
đã tuần tự xử dụng, 


1. Gioli đoạn I _: hợp tác với Breuer. 


Từ năm 1893 cho tới năm 1895, Freud hợp tác 
với một nhà thần kinh bệnh học danh tiếng gốc 
người Vienne, là Breuer, một người xử dụng 
phương pháp thôi miên đề chữa bệnh, như Bern- 
heìm. Do sự hợp tác nầy, họ đi tới một kết luận là 
chắc chắn có một sợi dây liên hệ nhân quả, gắn 
liền sự kiện quên mất một số kỷ niệm cũ, và sự hiện 
hữu của những dấu hiệu bệnh hystérie. Trong phần 
kếtluận của quyền Etudessur hystẻrie, mà Freud 
đã viết chung với Breuer, được xuất bản năm 1895, 
hai tác giả nầy có viết như sau : qÑhững triệu chứng 
khác nhau của bệnh hystérie không phải là những 
thề hiện tự nhiên của bệnh mà gắn liền chặt chế 
với một chẩn động tâm lý ; người ta có thể tìm ra 
được những chấn động nầy nhờ phương pháp thôi 
miên. Sau khi ý thức được chấn động tâm ly, 
người bệnh thường khỏi bệnh›, 


2. Giai đoạn 2 : những khúm phá căn 
bản. 


Giai đoạn nầy kéo đài từ năm 189ã cho tới 
năm 190ã. Trong những phiên thôi miên, Freud 
nhận thấy khó làm cho kỷ niệm gắn liền với những 
chấn động tâm lý trưởc đây xuất hiện. Do sự khó 
khăn đó, Freud suy diễn ra sự hiện hữu của vô thức: 
Nhưng ông không xử dụng lâu phương pháp thôi 
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miên, vì phương pháp nầy không thành công với 
tất cả mọi người, mà chỉ thành công với những 
bệnh nhận dễ ám thị mà thôi. Ñgoài ra, Freud cũng 
đã nhận thấy, khi ông còn tập sự với Bernheim, 
rằng việc nhớ lại kỷ niệm chấn động chỉ thật sự 
hữu hiệu khi người bệnh, sau khi thức dậy khỏi 
cơn ngủ thôi miên, có thề nói lại một cách mạch 
lạc chặt chẽ những gì đã xuất hiện trong giấc ngủ 
nầy. Như vậy Freud cố gắng không những đem 
những kỷ niệm chẩn động của người bệnh lên địa 
hạt ý thức mà thôi, mà còn làm cho người bệnh 
nói ra những kỷ niệm nầy nữa. Lúc đó ông thử 
xử dụng phương thức liên hợp tự do những hình 
ảnh và ý tưởng ; một hình ảnh hay một ý tưởng 
kéo theo một hình ảnh hay một ý tưởng khác, 
những cái mới kéo theo những cái mới khác nữa. 
Phương pháp liên tưởng lự do nầy trở thành 
phương pháp chánh của Freud trong việc khám 
phá ra nhân cách chiều sâu. Thật vậy, dưới bề 
ngoài có vẻ lạ lùng của những liên tưởng, Freud 
cố gắng tìm kiếm ý nghĩa đàng sau những biểu 
tượng, 

Tuy nhiên Freud nhận thấy rằng những liên 
tưởng nầy thường hay trục trặc bởi một sự kháng 
cự, nghĩa là một cơ chế tự vệ vô thức chống 
lại những hình ảnh hay những từ ngữ lúc ban đầu. 
Hoặc là người bệnh muốn lựa chọn những hình 
ảnh đề khởi đầu, hoặc là nó ngưng lại và phản 
kháng những qui ước đã được thỏa thuận trước 
khi liên tưởng. Freud nhận thấy những kháng cự 
0ầy chỉ quay chung quanh một vài hình ảnh nào 
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đó, những « điềm yếu ›, những hình ảnh nấy chẳc 
chắn liên hệ tởi những chấn động tâm lý, mà sự 
nhở lại bị kiềm duyệt: như vậy xuyên qua những 
kháng cự, ông nhận thấy có một cơ chế: tợ vệ (1): 
Freud gọi cơ chế tự vệ nầy là sự dồn ép (refoule- 
men\). 

Như vậy theo ông, ngoài phương pháp liên 
tưởng tự do, khoa Phân tâm học cần chống lại 
những kháng cự nêu trên, Vấn đề là thuyết phục 
người bệnh chịu phân tách những kháng cự nầy, 
với sự trợ giúp của nhà Phân tâm học. Lúc đó Freud 
khám phá ra rằng ông có thề xử dụng một cơ chế 
mới, mà ông nhận thấy trong động thái của người 
bệnh : đó là sự chuyền dị, một tiến trình tâm lý làm 
cho người bệnh lúc ban đầu có một liên hệ tình 
cảm đặc biệt với nhà Phân tâm học, lần hồi phóng 
ngoại lên ông nầy-những thái độ xúc cảm phát xuất 
từ những cơ cấutình cảm xưa cũ. Sự kháng cự 
phát xuất từ sự chuyền di lên cá nhân nhà 
phân tâm học, sự gây hấn tính, sự lo âu hay sự 
thu hút luyến ải, mà người bệnh đã từng cảm thấy 
trước đây, vào thời kỳ xây ra sự chấn động tâm lý. 
Như vậy cần phải làm cho người bệnh ý thức về 
những thái độ nầy, những thái độ lập !ại của thời 
thơ ấu của người bệnh, nhất là tương quan giữa 


1. Cơ chế tự vệ : đó là những cơ chế ở bên trong tâm 
linh của chúng ta, giúp tâm linh dấu sự lo âu phát sanh 
tử những xung đột bên trong. Tiến trình này làm bớt bi 
thẩm những hoàn cảnh xung đột, và được thể hiện trong 
sự dồn ép, sự thoái hỏa, sự ngưng tự, sự kháng CỰ, SỰ 
đồng hóa với pgười gây hấn v.v... 
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người bệnh và cha mẹ. Phương pháp nầy về sự 
phân tách những kháng cự, đó là Phân tâm học. 


freud còn giải thích về cơ chế của sự đồn ép. 
Theo ông, tâm bậnh nhẹ (névrose) phát xuất từ. 
sự xunø khắc giữa hai động năng tâm. linh trải 
ngược với nhau. Như vậy nguồn gốc của bệnh nẻ. 
vrose là một sự xung kbẳe giữa những thúc đầy. 
Nếu sự xung khắc nầy vẫn còn tồn tại lâu dài, đó 
là tại vì sự thúc đầy bị đồn nén đòi hỏi được giải 
thoát ; lúc đỏ sự đồn ép trở thành thường trực, 
và trở thành một cơ chế tự động và tàn bạo. 

Tuy nhiên những yếu tố bị đồn ép được.tồ chức 
lại và rốt cuộc vẫn vượt được hàng rào cản ngăn 
của sự đồn ép, bằng cách thề hiện dưới một hình 
thức ngụy trang, mà chủ thề không biết. Những 
yếu tố nầy thể hiện đưới hình thức biều tượng, bề 
ngoài là một hành động có vẻ vô hại (nbư giấc 
mơ, lầm lần) hay pj¡ íƒ (những triệu chứng bệnh 
névrose). Trái lại, cỏ một thỏa hiệp giữa thúc đầy 
bị đồn nén, và phần ý thức của bộ máy tâm linh, 
Như vậy một triệu chứng bệnh boạn thể hiện thỏa 
hiệp nầy. Bệnh névrose xuất hiện như là sự sống lại 
của những yếu tố khuynh hướng bị đồn nén, và gắn 
liền vởi những xung khắc trước đây, điều nầy làm 
cho người bệnh bị kịch hóa chúng (1). Như vậy 


1. Sự bị kịch hóa (dramatisation) là sự kiện một yếu tổ 
vỏ thức có thể được diễn tả dưới hình thức khác, được 
ngụy trang, và có tánh cách biều tượng. Chẳng bạn như 
tật sạch sẽ quá độ (như bệnh luôn luôn rửa tay) biều 
tượng cho ước muốn được giải thoát khỏi một lỗi lắm. 
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bệnh névrose là một hiện tượng lập lại trong hiện 
tại và dưới hình thức ngụy trang, một xung khắc 
trong quá khứ, mục đích đề cho tình cảm xưa cũ 
bị đồn nén có thể xuất biện trở lại trong hành động 
của người bệnh, mà không làm cho ý thức anh ta 
nghỉ ngờ gì cả. Đó là một aký ức không kỷ niệm », 


Song song với việc phân tách tâm bệnh névrose 
Freud cũng phân tách giấc mơ, «Con đường 
¡ vương đạo; dẫn thẳng tới Vương quốc của vô thức. 
Thật vậy, giấc mơ bi kịch hóa sự xưng khắc giữa 
một thèm muốn bị dồn nén và những lực lượng 
tâm linh dồn nén, và biến sự xưng khắc nầy thành 
một hệ thống hình ảnh bề ngoài vô nga, nhưng 
với người biết chuyện thì những hình ảnh nầy liên 
hệ chặt chẽ, mạch lạc với nhau. Như vậy, xuyên 
qua kỹ thuật bình giải những biều tượng (hermé. 
neutique), chúng ta cần đạt tới nội dung tiềm ân 
(contenu latent), mà nội dung thề hiện (contenu 
manifeste) cô đọng (1), bi kịch hóa và biêu tượng. 
Như vậy giấc mơ tương tự như những triệu chứng 
của bệnh névrose. Đó là những thỏa hiệp ; và 
muốn người nằm mơ cỏ thề nhớ lại giấc mơ của 
mình (nghĩa là muốn nội dung giấc mơ có thê 
thoát khỏi được sự kiềm duyệt), nội dung giấc mơ 
này cần được phác họa trở lại, tồ chức trở lại thế 
nào cho ý nghĩa tiềm ân được che khuất bởi ÿ 


1, Có đọng có nghĩa một yếu tố biều tượng cho nhiều 
điểm chẳng hạn nhự một con dao vừa biều tượng cho gậy 
hấn tính (khí giới) vừa biều tượng cho thèm muốn tình 
dục (biều tượng sự xâm nhập của dương vật). 
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nghĩa thê hiện. Lúe đó Freud mới nới rộng cách 
bình giải của ông cho những lầm lẫn, những hành 
vi hở hang đủ loại, mà đàng sau bề ngoài vô hại, 
che dấu sự sôi sục đáng sợ của những khuynh 
hướng vô thức, lúc nào cũng chực xen vô sự yên 
lành của những hành động mỗi ngày của chúng ta: 

Đó là tóm lược một cách hết sức vắng tắt 
những quan niệm của Freud, đuợc thề hiện trong 
những tác phầm sau đây : Linterprétation des rê. 
ves (1900), Le rêve et son interprẻtatlion (1901), La 
Psychopathologie de la vie quotidienne (1901), và 
quyền Trois essais sur la thẻorie de la sexualitẻ 
(1905) (1). 

Trong giai đoạn này, Freud cũng đã trình bày 
quan niệm của ông về guồng máy tâm linh, mà 
ông chia ra làm ba cấp : trước hết là về thức, một 
vùng ở đó tất cả những yếu tố đều ở trong tình 
trạng bị dồn ép (Tones), kế đó là tiềm thức, có thề 
ý thức được, một vùng ở đó những giấc mơ được 
phác họa trở lại, sau cùng là ý thức, bề ngoài 
của guồng máy tâm linh. Cũng trong giai đoạn.nầy, 
Freud xác định ý nghĩa từ ngữ thác đầy vô thức :đó 
không phải là bản năng (ý niệm lý thuyết), mà là 
một khuynh hưởng được xác định bởi nguồn gốc 
của nó (kích thích bên trong), mục tiêu của nó 
(bãi bổ kich thích nầy), và đối tượng của nó (mà 


1. Tuy nhiên, khi Freud còn sống, tác phầm nầy đã 
được in điin lại 4 lần ; trong những lần tái bản, Freud 
vẫn luôn luôn. thay đỗi những lý thuyết của ông, chiếu theo 
abững khám phá sau nầy của ông. 
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sự chiếm hữu hay sự tiêu thụ làm cho nó thỏa mãn). 
Tuy nhiên khuynb hướng này vô thức (điều nầy 
phân biệt nó với sự thèm muốn ở nghĩa hẹp), do 
sự kiện nó không thể cho thấy sự hiện diện và 
cứu cánh của nó, bằng một hình ảnh rồ ràng, mà 
thông thường người ta ý thức. 

Tuy nhiên khuynh hướng này cũng có một sự 
eo đdãn nào đó, điều này làm cho những đồ hình 
(sehèmes) bản năng và tình cảm có thê được tồ 
-chức trở lại, và hướng về một hướng khác (chu) èn 
di, thăng hóa, phản ứng). 

Freud cũng xử dụng ý niệm về kiềm duyệt (cen- 
sure). Nhiệm vụ kiềm duyệt được tìm thấy trong 
tất cả những cơ chế tự vệ, tại vì mục đích của nó 
là làm giảm bớt những căng thẳng đau đớn, 
bẵng cách duy trì sự đồn nén đối với một vài thúc 
đầy nào đó. 

Sau cùng, Freud cũng đã khám phá ra mặc 
cảm Oedipe (1), khám phá ra tầm quan trọng và sự 
tiến triền của đời sống tình dục trẻ con, Đời sống 
tình đục pầy tuân theo nguyên tắc khoái lạc, nguyên 
tắc nầy ảnh hưởng tới hành động, nhằm thỏa mãn 
những thúc đầy. Nhưng ngoài nguyên tắc khoái 
lạc nầy còn có nguyên tắc thực tế. Nguyên tắc sau nầy 
nhằm điều chỉnh những đòi hỏi của bản năng tình 
dục với những đòi hỏi của khung cảnh xã hội, và 
những kháng cự của thế giới bên ngoài, 


1. Theo Marthe Robert trong quyền la R&olutien 
psychanalytiaue, ông đä khám phá ra ý niệm nầy rất sỏm, 
vào năm 1697, 
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Chúng ta nên ghi nhận rằng trong thời kỳ nầy, 
Freud đã lần lần thay đồi phương pháp tâm bệnh 
lý học (sự hình thành và chữa trị những tâm bệnh 
nhẹ nẻvrose) thành một lý thuyết tâm tý về tình 
cẩm thông thường và bệnh hoạn, Như chúng ta đã 
thấy, sự thay đồi phần lớn dựa vào sự tương tự 
giữa những triệu chứng bệnh névrose, với sự binh 
giải giấc mơ và những hành động hồng. 

Dư luận sẽ chỉ trích nhiều sự biển đôi nầy. 


3. Giai đoạn 3: đào sâu phương phóp 


Đại khái giai đoạn nầy kéo đài từ năm 1905 
cho tới năm 1920. Giai đoạn nầy được đánh dấu 
bởi những quyên sách sau đây : quyền Cing lecons 
de Psychar al se, ấn hành năm 1909, quyền 7otem et 
Tabou, ấn hành năm 1912, quyền ƒnroduction ầ la 
Psychanalrse, ïn hành năm 1917. Ngoài những quyền 
Sách nầy, cbúng ta cũng phải kề thêm một số bài 
bảo viết cho các tạp chí chuyên môn. Đây là giai 
đoạn trưởng thành của phương pháp phân tâm học, 
Trong giai đoạn nầy Freud nghiên cứa chính xác 
hơn những biện tượng kháng cự và chuyền di, 
Đồng thời ông cũng bắt đầu phân biệt những đầu 
tư (1) năng lực tỉnh dục khác nhau (investissements 


1. Ošu tư âm chỉ sự kiện năng lực bẩn nắng ngưng tụ 
vào một phần cơ thể nào đá, chẳng hạn như vàó miệng, 
Nẵng tực bản năng cũng có thể ngưng tụ vào một vật 
nào ở ngoài chẳng hạn như Bà Mẹ, người Cha, con búp 


bê v,v... 
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libidinaux). Năng lực tình dục có thề khách quan, 
nếu được đầu tư vô người và vật ở bên ngoài. Nó 
cũng có thể quy ngã, nghĩa là đầu tư vô thân xúc 
của chính mình. Sau cùng nỏ cũng có thề được 
thăng hóa, nếu nó hướng về những hoạt động tỉnh 
thần, nghệ thuật bay tôn giáo. Như vậy lần lần 
được khai triền một tâm lý học về bản ngã, và về 
động thái con người, một giai đoạn tiến tới lý 
thuyết ba cấp của Ereud (théorie des trois in†ances): 


4. Giai đoạn 4 : Tâm lý học siêu linh 


Giai đoạn nầy kéo dài từ năm 1920 cho tới nấm 
1939. Thật vậy, vào năm 1920, những công trình 
nghiên cứu của Freud hưởng ông tới những quan 
niệm mới mẻ về phân tâm học, Trong một loạt 
những bài khảo luận đã được đăng tải rải rác trên 
các tạp chí, và được Freud gọp lại cho xuất bẫn 
dưới tựa đề là Fssais de Psychanalyse (1), ông thay 
đôi ý thuyết của ông về bản năng và về bộ máy 
tâm linh, điều nầy đưa ông tới chỗ hội nhập những 
quan niệm trước đây của ông vô những viễn tượng 
tâm lý siêu linh (métapsychologie). Tâm lý siêu linh 
bình giải những hiện tượng tâm linh đưởi ba góc 
cạnh, 


a. Phương diện động mô tả sự xung khắc giữa 


1. Trong qnyễn nầy có những bài như Au delà du 
principe de plaisir đắng năm 1920, bài Psychologie 
eollective et analyse du Moi, đăng năm 1921, bài Lẻ Moi e‡ 
1e Ca, đăng nắm 1923, 
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những lực lượng tâm linh trong sự phát triền của 
rẻ. Freud lấy lại giả thuyết của ông về sự tiến triền 
của tình dụs, tiến triỀn nầy được đánh dấu bằng 
những giai doạn phát triển của năng lực tỉnh dục 
libido. Những giai đoạn nầy liên hệ tới những đầu 
tư năng lực khác nhau, đưa tới những quan hệ 
đặc biệt với sự vật và người khác. 

Những giai đoạn này giúp đủa trẻ hội nhập 
trên phương điện tình cảm vô trong môi trường 
xã hội và văn hóa của mình, và vượt khỏi những 
thời kỳ ở đó trẻ quá. chú trọng tới thân xáo nó, và 
sự vật bên ngoài, đề sau cùng trẻ tiến tới một giai 
đoạn ở đó năng lực libido được hướng về những 
bành động xã hội. 

Giai đoạn miệng (nắm đầu tiên) là giai đoạn ở 
đỏ năng lực libido đầu tư vô vùng miệng. 

Giai đoạn hậu môn kéo đài từ năm thứ hai cho 
tới năm thứ ba. Năng lực libido không phải chỉ 
hướng về thân thể trể, như trong giai đoạn đầu, 
mà còn hướng về phia ngoài, người và vật khách 
quan, Trong giai đoạn nầy, năng lực tình dục 
ngưng tụ ở hậu môn. 

Giai đoan sùng bái dương vật (stade phallique) 
vào khoảng năm thử tư và năm thứ năm. Năng lực 
tình dục libido được đầu tư mạnh trong những 
quan hệ khách quan. Ñhững vùng có cơ quan sinh 
dục được trễ chú ý đặc biệt, nhưng mặc cảm Oedipe 
xuất hiện, hướng những thúc đẩy bản năng và 
tình cảm về phía cha mẹ, và tạo nên nơi trẻ và làm 
đứa trẻ bất đầu từ bỏ một số khoái lạc, cũng như 
tạo nên những chuyền di đầu tiên, Sau đó là gia 
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đoạn tiềm phục từ năm thứ sáu cơ tới tuồi dạy thì, 
Trong giai đoạn nầy năng lực libido được hướng 
về những hoạt động xã hội. Đó là hiện tượng thăng 
hóa. 

Giai đoạn sinh dục (stade génital) chỉ là một sự 
trở về giai đoạn sùng bái dương vật trước đây. 
Năng lực tình dục libido được đầu tư trở lại trong 
những hoạt động tình đục, nhưng những hoạt động 
nầy trưởng thành hơn, và mang hình thức của 
người lớn. 


Lý thuyết về những giai đoạn giúp cho Frend 
bình giải lịch sử của mỗi cá nhân dưới nhẫn hiệu 
tiến hóa (những giai đoạn được vượt khổi một cách 
bình thường) hay thoái hóa. Sở đỉ có thoái hóa là tại 
vì những biến cố chấn động mạnh tâm linh khi trẻ 
còn nhỏ, đã làm cho năng lực tình dục lipido ngưng 
tụ lại những giai đoạn, mà đáng ly ra trẻ phải vượt 
khỏi. 

Như vậy, quan niệm động của Freud giúp 
chúng ta hiều rõ hơn và sâu xa hơn nguồn gốc và 
những triệu chứng thề hiện của bệnh névrose. 
Những triệu chứng thề hiện nầy chỉ là sự thoái hóa 
tình cảm, trở về những giai đoạn đầu tư năng lực 
libido, mà thông thường trẻ phải vượt qua. 


b. Phương điện kinh tế chủ trọng tới khía cạnh 
số lượng của những lực lượng tâm linh đang xung. 
khắc. Năng lực bản năng lúc đầu mạnh ít bay 
nhiều tùy người, nhưng sức mạnh nầy có thề thay 
đồi vào những thời kỳ chánh yếu của đời sống 
con người (chẳng hạn như vào tuồi dậy thì). Năng 
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lực nầy được tìm thấy trong những thúc đầy và 
những lực sượng chống, chẳng hạn như những lực 
lượng đồn ép. Những lực lượng đồn ép nầy cỏ 
thề di chuyền từ đối tượng nầy tới đối tượng 
khác, chẳng hạn như gây hấn tỉnh chống lại người 
Cha có thê đi chuyền chống lại một người em, Sự 
đi chuyền nầy có nghĩa là ¿xì hơi, nghĩa là giải 
quýết sự đồn ép (đéfoulement), 

c. Phương diện cơ cấu chú trọng tới cơ cấu 
của bộ máy tàm linh. Năm 1923, thay vì phân biệt 
ý thức và vô thức như trước đây, Freud đưa ra lỷ 
thuyết ba cấp của ông, 

Tâm linh chúng ta gồm ba phần, Phần thứ 
nhất là vô thức Ca. Đày là nơi chứa đựng những 
thúc đầy, mà những cơ chế tự vệ duy trì đồn nén, 
làm cho võ thức, và tử đó ảnh bưởng tới sinh 
hoạt của toàn thề tâm linh. Phần thứ hai là bản ngã 
(Moi) Bản ngã được thành lập từ vô thức, dưới 
ảnh hưởng của nguyên tắc thực tế. Bản pgã là 
nguồn gốc của những động thái ăn nói, những 
động thái xã hội và duy lý, Phần thứ ba là siêu ngã 
(sur moi), được thành hình từ bản ngã. Những cơ 
chế hướng nội làm cho trể hướng nội những lực 
lượng đàn áp do giáo dục mang tới, và hội 
nhập những lực lượng nầy với hình ảnh lỷ 
tưởng của cha mẹ, nhất là vào lúc phát sanh 
mặc cảm Ocdipe. Như vậy siêu ngã là nguồn 
gốc của mặc cảm lội lỗi, được phát triển 
cùng với sự lo âu, Tách cách đữ đội it hay nhiều 
của cơ chế kiềm duyệt có thề đo lường được bằng 
sự lo âu của chúng ta, sự lo âu nầy do sự xung 
khắc giữa bản ngã và ~jêu ngã, «người thửa kế 
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của mặc cảm Oedipe ». Như vậy hoạt động đồn ép 
là nguồn gốc của sự lo âu, sự lo âu nầy' được tạo 
nên đo đụng chạm với thực tế và do những can 
thiệp của giáo dục, 


frend cũng sửa đổi lý thuyết của ông về 
nguồn gốc những thúc đây, Thật vậy, không phải 
chỉ có một lực lượng duy nhất mà thôi, lực lượng 
nầy là năng lực tình dục libido, mà có tới hai lực 
lượng đối chọi nhau, mà sự xuug khắc làm nguy 
hại tới sự quân bình của nhân cách, đó là Eros 
và Thanatos (Ì)., 


Eros là bẳn năng sống. của chúng ta, hướng 
chúng ta tới hoạt động. Thanatos là bản năng chết, 
thúc đầy chúng ta tới những boat động tự hủy 
diệt bầu giảm bớt những căng thẳng phát sanh từ 
ý chí muốn sống nguyên thủy, 

Nhà phân tâm học D. Lagacbhe có nhận xét 
như sau : 


« Những sửa đồi nầy có hiệu quả lớn lao trong 
sự thực hành cũng như trong lỷ thuyết phân 
tâm học. Xét qua sự phát triền của nhân cách hay 
động năng của những xung khắc tâm linh, chúng 
ta có thể rút tỉa hai kết luận chánh yếu sau đây : 


1. Eroz là tên của thần ái tình của người Ily Lạp. 
Freud lấy tên nầy đề ám chỉ bản nắng tình đục, bảo 
năng sống của chúng ta. 

Thanntos là thần chết của người Hy Lạp. Freud không 
bao giờ viết bản năng Thanatos, nhưng trong những lúc 
sói chuyện, Ông thường xử dụng từ ngữ nầy đề ám chỉ 
bản năng chết của chúng ta. 
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1. Những giải thích phân tâm học không còn 
chú trọng tới những xung khắc bản năng, mà tới 
sự tự vệ của bản ngã chống lại những thúc đẩy 
bắn năng và những xúc cảm, 

2. Những thúc đầy bắn năng liên hệ không phải 
chỉ là những thúc đầy tình dục mà thôi, mà còn là 
những thúe đầy gây hấn nữa. 

Do tầm quan trọng mà phân tâm học dành chơ 
sự tự vệ của bản ngã và cho gây hấn tính, môn học 
nầy theo một chiều hướng hoàn toàn mới, khác 
hẳn với hình ảnh quần chúng vẫn tưởng (Phân tâm 
học là một lý thuyết hoàn toàn tình dục). 


Như vậy phương pháp phâu tám học đúng là 
một tkhoa khảo cô học s về phân cách, theo lời 
của Ricoeur : 

Sự,chuyền di, là sự lập lại một xung khắc tình 
cẳm xảy ra vào thời kỳ cô xưa của tuôồi thơ, thời 
kỷ thành hình guồng máy tâm linh của con người ;. 

Sự phân tách nhằm mục đích vạcb ra, đàng 
sau những động lực bề ngoài của hành động, 
những nguyên động lực xâu xa và tiềm ần ảnh 
hưởng tới sự thích nghỉ của mỗi cá nhân với môi 
trường thiên nhiên và văn bóa, Sự phân tách nầy 
cỏn phát lộ những cơ chế thúc đầy và dàn áp, biều 
hiện cho thiên nhiên và văn hóa nơi mỗi người ; 

Sau cùng phân tâm bọc còn đem tới cho 
chúng ta một khuôn mẫu cơ cấu (mo dèle siructural), 
cung cấp cho chúng ta những niệm tưởng giúp 
chúng ta hiều rõ hơn hành động của chúng ta, được 
quan niệm như một toàn thề có ý nghĩa. 


CHƯƠNG II! 


Những động năng vô thức 


NGUYÊN TẮC KHOÁI LẠC VÀ 
NGUYÊN TẮC THỰC TẾ 


Theo Freud, toàn thề những thúc đầy tâm sinh 
‡ÿ đều qui về một lực lượng duy nhất, đỏ là năng 
lực tình dục libido. Như vậy năng lực libido thuộc 
một bản năng quan trọng nhứt trong số những bản 
năng, đó là bản năng tình dụ. Năng lực libido là 
chinh năng lực của sự sống, năng lực làm cho 
chúng ta sống, bành động, hưởng thụ, truyền 
chủng đề tự duy trì, và tông quát hơn nữa là cho 
chúng ta hoàn chỉnh sự thăng bằng bên trong của 
cơ thê chúng ta, bằng cách lam cho chúng ta tránh 
những căng thẳng đau đờn tạo nên do nhũ cầu, 
Frend gọi là nguyên tắc khoái lạc, lực lượng thúc đầy 
chúng ta thỏa mãn thường xuyên những khuynh 
hướng của chúng ta, sự thỏa mãn nầy luôn luôn 
đưa tới khoải lạc. Nguyên lắc nầy được tiếp nố! 
bởi nguyên tắc bất biến, (prineipe de constanee), là 
khuynh hưởng của cơ thê muốn giảm bớt những 
căng thẳng đau đớn giữa cơ thề và khung cảnh. 
Tóm lại nguyên tắc kboải lạc và bất biển Am chỉ 
sự tŠ chức những hành động nhằm làm giảm bớt 
những căng thẳng đau đởn của cơ thề, hầu tránh 
khổ đau đớn khỏ ehju, và nến có thề đưa tới khoái 
ạo. 
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Vã lại con người, cũng như thú vật, bị bó buộc 
phải thieh nghỉ với những thực tại của thế giới bèn 
ngoài. Trước hết kinh nghiệm thúc đầy nó phái 
ức chế một vài thèm muốn, hay dời lại một vài 
khoái lạc nào đó. Thêm vào đó, nơi con người, đờ! 
sống xã hội làm thay đồi những thái độ tự nhiên, 
và biến đồi những động thái nầy tùy theo những, 
qui phạm tập thề (những mệnh lệnh của đạo đức, 
tôn giáo, tập quản, pháp luật v.v...) 

Vì vậy, lần hồi đứa trẻ hội nhập vào xã hội, nó 
tập dời sự thỏa mãn một vài thèm muốn náo đó, 
hay từ bỏ luôn những khoái lạc nầy. Làm như vậy 
nó tránh được một sự đau khồ khác, có khi đau 
khô lớn hơa khoái lạc, và được sự tản đồng của 
gia đình, và luôn cả xã hội nữa. 

Như vậy thế giởi bên ngoài và những qui phạm 
xã hội và văn hóa của tập thề cưỡng chế nó phải từ 
bộ m)t số thèm muốn nào đó. Nỏ phải từ bỏ như 
vậy vì như cầu được bảo vệ, và được người khác 
tán đồng. Việc từ bỏ nầy làm cho trẻ lần lần ức 
chế những hành động mù quảng của mình, đề thay 
thế vào đỏ bằng những hành động xã hội, Lực 
lượng ức chế nầy làm cho trẻ tập thay đồi enhững 
thèm muốn của mình thay vì thế giới bên ngoài 
được Freud đặt cho cái tên là nguyên tắc thực tế, 
Dưới ảnh hưởng của nguyên tắc nầy, đối tượng 
của những khuynh hướng của chúng ta di chuyền› 
thay thể sự thỏa mãn Ích kỷ và cô độc thành một 
sự thỏa mãn được xã hội hóa, Chẳng bạn nbư lúc 
ban đầu những khuynh hướng của chúng ta có đốt 
tượng là hủ mứt. Sau đó chúng đi chuyền, biến. 
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thành ước muốn được điềm tốt, hầu làm cho Ba 
Má hãnh diện, Như vậy nguyên tắc thực tế không 
chống lại nguyên tắc khoái lạc, mà chỉ thay đồi 
tuần tự những cứu cảnh của nguyên tắc nầy mà 
thôi. 


Tuy nhiên những tiến trình vô thức thoát khỗi 
sự chỉ phối của nguyên tắc thực tế, Chính tại vì 
những thúc đầy của chúng ta bị dồn nén và trở 
thành vô thức, mà chúng không còn chịu sự 
kiềm soát của óc phán đoán nữa, và đòi hỏi 
phải được thỏa niãn tức khắc. Khi mà những 
thèm muốn của chúng ta không được thực tế thôa 
mãn, chúng sẽ srút lui chiến thuập về đời sống. 
trởng tượng, đời sống thông thực của mơ mộng 
và huyền thoại. Như vậy những thúc đầy không 
được thỏa mãn trong thực tế, tìm cách khác để 
được thỏa mãn, thỏa mãn ảo tưởng. Thí dụ như 
một thanh thiểu niên không thề thỏa mãn được 
những thèm muốn của bản năng tình dục vừa 
trưởng thành của mình, lại vì thực tại xã hội chống 
lại sự thổa mãn nầy, có thề tìm cách trú ần trong 
thế giới tưởng tượng. Ñó có thề mơ mộng, phần kháng 
lãng mạn boặc tự thỏa mãn, tóm lại nó sẽ làm 
những hành động ma thuật (magique), những 
hành động nầy chịu ảnh hưởng của nguyên tắc 
khoái lạc, và do đó của vô thức. Cũng như giấc mơ, 
trò chơi là một động thái ma thuật. Trò chơi thực 
hiện những thèm muốn của chúng ta bằng hình 
ảnh và xử dụng phần năng lực chưa xử dụng của bản 
năng. Tuy nhiên trò chơi cũng là một ngôn ngữ 
chuần bị chúng ta vào đời sống thự: tế, và chuần 


40 LÊ THANH HOÀNG DÂN 


bị thăng bằng tình cắm của chúng ta. Thật vậy, trong 
trò chơi đứa trẻ có khuynh hướng lập lại những biến 
cố đã đánh đấu nó, nếu không nói là chấn động tâm 
lý nó, Đó là trò chơi búp bê, trò chơi ngụy trang 
v.v... lập lại một biến cố, sống lại biến cố nầy một 
cách tượag trưng đưởi hình thức trò chơi, bi kịch 
hóao biến cố nầy theo lời những nhà phân tâm 
học, đó là «eó thê nhờ hành động của mình mà 
làm chủ được những cẩm giác quá mạnh do biến 
cố gây ra, thay vì chỉ nhận chịu biến cố, và giữ 
một thái độ thụ động hoàn toàn› (1). 

Trò chơi cũng chuần bị cho sự tự xác nhận, 
bằng cách cho phép đứa trẻ đóng vai những gương 
mẫu lớn, những anh hùng cái thế. Đứa trẻ hiện 
thân cho anh cao bồi, cho nhà vô địch v.v... Như 
vậy trò chơi bù trừ cho sự nhỏ bé của trẻ trên 
phương điện tập thề, trên phương điện xã hội, 
Sau cùng, trên phương diện tập thê, trò chơi còn 
là một sự tập sự đời sống xã hội, một sự thích nghi 
với tâm lý người khác, vì trò chơi bó buộc trẻ 
phải chấp nhận tluật của trò chơi, 


Dầu sao đi nữa, đời sống tưởng tượng và nhất 
là sự mơ mộng, tật bịa chuyện hoang đường, sự 
tự thỏa mãn, tất cả những cái đó đều khơi mào 
cho những động thái trốn chạy, dẫn tới sự không 
thích nghỉ với thực tế, Đời sống tưởng tượng cũng 
có thề đưa tới sự sáng tạo nghệ thuật, nếu chúng 
ta làm chủ được những hình ảnh thề hiện, Dầu 
sao đi nữa, vì đời sống tưởng tượng thề hiện đời 


1. Đọc /zsud. Essais de Psychanalyse, trang 46, 
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sống thầm kin và đấu diếm cũng như thề hiện 
những thèm muốn của chúng ta, nên nó được 
những nhà Phân tâm học đặc biệt chú ý. Freud 
chủ trọng nhiều tới những giấc mơ, Ngoài ra ông 
còn nghĩ rằng tất cả những thề hiện của văn hóa 
đều là những cố gắng dung hòa giữa nguyên tắc 
‡hoái lạc và nguyên tắc thực tế, 

Chẳng hạn như Tôn giáo cố gẳng làm cho 
chúng ta từ bỏ những khoái lạc tàn bạo, nhưng 
đồng thời cũng trừ bù cho chúng ta bằng cách 
lập ra những /ễ nghi (rites), trong đó năng lực và 
xúc cảm tập thề được xài phí, bù trừ bằng cách 
làm cho chúng la hy vọng nơi một cuộc đời mới, 
hoàn toàn tự do, không bị ràng buộc, không bị han 
định. Khoa học kẻo chúng ta về với thực tế, nhưng 
đồng thời cũng đề cho chúng ta hy vọng chế ngự 
thiên nhiên, bó buộc thiên nhiên phải tuân theo ÿ 
chỉ của chúng ta. Nghệ thuật là hình thức thỏa biệp 
rö ràng nhất giữa giấc mơ và thực tế. Người nghệ 
sĩ kéo chúng ta ra khỏi thực tại để đưa "chúng ta 
vô thế giới tưởng tượng. Nhưng ông cũng bó buộc 
chúng ta phải chấp nhận một sự thề hiện mạch 
lạc những thèm muốn, những đam mê và những 
ước nguyện không được thỏa mãn, 

Mặt khác, nguyên tắc thực tế, khi xử đụng 
năng lực của chúng ta vô trong những nhiệm vụ 
xã hội, cũng giúp chúng ta biến đồi và tỉnh thần 
hóa những lực lượng gây hấn tính cồ xưa, đã nằu 
ngủ trong chúng ta từ ngàn xưa. 
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BẢN NĂNG SỐNG VÀ BẲN NĂNG CHẾT 


Thật vậy, Freud !ần lần khám phả ra rằng 
uăng lực tình dục libido không phải chỉ gồm 
những bản năng thúc đầy chúng ta muốn sống mà 
thôi. Ông nghĩ rằng những bản năng sống gắn 
bỏ chặt chế với những lực lượng gây hấn 
những bản năng chết; bản năng chết có thê 
quay về chỉnh chúng ta (masochisme) (1) hay 
quay về phía những người khác (sadisme) (2), 
Cuộc sống động viên năng lực của chúng ta đề thỏa 
mãn những nhu cầu của chúng ta. Nhưng đồng 
thời nó cũng duy trì những nhu cầu nầy, làm cho 
chúng xuất hiện thường xuyên, do đó chúng ta dễ 
Ílœ äu và đau khổ. Có nhiều hình thức của lo âu và 
đau khồ, gắn liền với những đòi hỏi an toàn và 
quyền hành, không bao giờ thỏa mãn hoàn toàn 
được. Sống tức là phải sống những giây phút căng 
thẳng, không thỏa mãn, và cứ như vậy lẫn lộn với 
nhau. Sống tức là phải tranh đấu khó nhọc đề duy 
trì một sự quân bình mỏng manh giữa cơ thề và 
thiên nhiên, giữa những ước muốn của chúng ta và 
thực tế. Chính vì vậy mà khi sự lo âu, đau khồ, 
thất vọng hay thất bại làm hao mòn sinh lực của 
¿húng ta, chúng ta lại thấy nầy sanh trong chúng ta 
một sự lo sợ truyền kiếp : sợ tranh đấu, sợ cuộc sống. 


1 #osochisme là một biến thải của tình dục, trong đớ 
chúng ta chỉ thổa mãn khi nào bị đau đòn hay bị làm 
nhục, 

2. Sadisme là một biến thái tình dục trải ngược với 
masochisme, Tronz¿ masochisme chúng ta thỏa mắn khi 
đơu đờn. Trong sadisne chúng ta thỏa mãn khi làm người 
khác đau đởn,khi chúng ta hành bạ và làn: nhục họ, 
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Lúc đó cải chết xuất hiện như là sự trở về đời 
sống hạnh phúc và vô thức của thai nhi, và vượt 
khỏi đời sống thai nhi nầy, cái chết được coi như 
là sự trở về thân phận bình yên và bất động của 
vật chất vô trì vô giác. Như vậy trong mỗi người 
chúng ta, có những fực lượng chết (forces de mört) 
diễn lả sự nuối tiếc đời sống thai nhí trong bụng 
mẹ, sự rởt xuống của đà sống, luật năng lực giảm 
lần. Ngược lại ý chí sống là một một sự tranh đấu 
không ngừng chống lại những lực lượng của già 
yếu và chết. 

Chính vì vậy mà Freud pghĩ rằng nguyên tắc 
bất biến thúc đầy chúng ta giám bớt những căng 
thẳng, tới một mức nào đó có thề thúc đầy chúng 
ta muốn chết : giết chết những thèm muốn của mình, 
tức là tránh được sự đau khồ không thỏa mãn được 
chúng. Như vậy trong mỗi chúng ta có hai lực lượng 
vô thức mạnh ngang nhau chống đối với nhau ; một 
lực lượng thúc đầy chúng ta hành động, sống và 
chinh phục ; một lực lượng khác thúc đầy chúng 
ta buông xuôi, tan biển và chết. Trong thực tế 
cả hai lực lượng nầy kết hợp với nhau một cách 
chặt chẽ và khó hiều. Cả hai đều thúc đầy chúng ta 
tìm kiếm trở lại một thế quân bình đã mất, một sự 
yên lành phát xuất từ sự thống nhất giữa chúng ta 
với thiên nhiên, Nhưng một lực lượng thúc đầy 
chúng ta thỏa mãn những thèm muốn, còn lực 
lượng kia thì lại kéo chúng ta trở về với hư vô, 
đề khỏi đau khồ. 

Cả hai lực lượng nầy, vừa đối nghịch với 
nhau, vừa đồng lồa với nhau, là nguyên nhân 
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chánh đưa tới tánh đácbh lướng năng tình cảm 
(ambivalenee affectiee) của tâm linh con người, 
Ý chi muốn sống là một cái gì gây hấn, vì nó là 
một sự chỉnh phục không ngừng. Nhưng đồng 
thời trong sâu thẩm của tâm hồn chủng ta, 
bản năng chết thùc đầy chúng ta tự làm cho mình 
đau đớn, làm cho gây hấn tỉnh của chúng ta 
quay trở về chính mình, như là đề trừng phạt 
mnình tại sao ¡ai muốn tiếp tục sự tranh đấu sống ; 
hoặc là làm như vậy bản năng chết lại muốn tránh 
cho chúng ta thoát khỏi những đau khổ, phát sanh 
từ những thèm muốn phi lý, Khi xã hội bó buộc 
chủng ta phải đồn nén một số những thèm muốn 
sủa chúng ta, mọi cách vô tình xã hội đã kêu gọi 
tời bản năng chết nầy, một bản năng gắn liền với 
đời sống xã hội, Thật vậy, đời sống tập thề luôn 
luôn đòi hỏi cá nhân phải chấp nhận hy sinh cho 
Cộng đồng. Một nền giáo dục nghiêm khắc, dựa 
vào những bản năng nầy, có thề đòi hói những hy 
sinh và chối bỏ, mà cbúng ta sẵn sàng sàng chấp 
nhận. Người ta đặt tên £ros (1) cho những bản năng 
sống, phát sanh nguyên tắc khoái lạc. 


Người ta đặt tên Thanatos (2) cho những bản 
năng gây hãn và chết, Cả hai bản năng Eros và Tha- 
nalos đều hướng về việc tải lập trạng thái quân bình 
nguyên thủy, ở đó cơ thề và thiên nhiên là một, 


Bây giờ chúpg ta có thề hiều rõ hơn đân là 


1, Eres là thần của sự sống và tình dục của người Hy 
Lạp. 
2. Ƒhanatos }À thần chết của người Hy Lạp. 
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nguồn gốc và nền tảng của tánh cách lưởng năng 
tình cảm (l). Juliette Boutonnier đã định nghĩa 
tánh cách lưỡng năng nầy như sau; «Tánh cách 
lưỡng năng là một sự sắp xếp những lực lượng 
tình cảm và hoạt động trong mỗi người chúng ta 
thành hai khuynh hướng đối nghịch xung khắc 
với nhau, hai khuynh hướng nầy sống chupg với 
nhan », 


Thật vậy, đời sống tình cảm sơ đẳng của chúng 
ta chịn sự chỉ phối của bai fực lượng dõi nghịch, vừa 
thúc đầy chúng ta thèm muốn, vừa thúc dầy chúng 
ta sợ, vừa thương vừa ghét, vừa chiếm hữu vừa 
chia xẻ, vừa muốn được bảo vệ vừa muốn cai trị 
người khác, vừa thích mạo hiềm vừa muốn an 
toàn, vừa muốn bền vững vừa muốn thay đồi (2). 
Tình yêu con người vừa là cho vừa là chiếm hữu, 
hành động tỉnh dục vừa là buông xuôi vừa là gây 
hấn. Tình yêu và hận thù, khuất phục và bạo động, 
rộng lượng và ích kỷ, tất cả đều sống chung với 
nhau trong phần sâu thầm của vô thức, và được 
thề hiện trong hành động một cách luân pbiên, 
làm cho thái đò của chúng ta khó hiều vô cùng. 
Sự ghen tuông là một thề niện biền nhiên nhất 
cho tánh cách lưỡag năng nầy, chẳng bạn như 
nhân vật Phèdre trong Raciue. Tánh cách lưỡng 
năng nầy, còn được nhận thấy một cách rõ rệt nơi 


1. Đọc S. Freud, Totem et Tabou, nhà xuất bản Payot, 
chương 2, 

2. Những nhà phân tâm học gọi sự lưỡng năng nầy là 
luật hưân phiên (loi đ'alternance). 
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đứa trẻ trai, vừa thương yêu, vừa ngưỡng mộ, vừa 
ñgpi và ghen tuông với người Cha. 


Như vậy đời sống tình cảm của con người 
được đặt trên nền tảng xung khắc, một ý niệm 
căn bản của Phân tâm học của Freud. Xung khắc 
gìiữa những lực lượng sống va những lực lượng 
chết ; xung khắc nầy càa được tăng cường trên 
bình diện bành động bởi sự xuan khắc giữa thiên 
nhiên và văn hóa, hay nói cách khác, giữa những 
khuynh hưởng nguyên khởi và những khuôn mẫn, 
mà đời sống xã hội bó buộc chúng ta theo, 


CHƯƠNG (VY 


Thiên nhiên và Văn hóa : 
xung khắc và đồn ép 


%UNG RKHẮC GIỮA THIÊN NHIÊN 
VÀ VĂN HÓA 


Con người chỉ trở thành người với một cố gắng 
không ngừng đề xã hội hóa. Đời sống xã hội chỉ cò 
thề có được nếu chúng ta chịu tuàn theo những 
khuôn mẫu xã hội, những khuôn mẫu nầy sẽ ức 
chế và thay đồi những tbúc đầy nguyên thủy của 
chúng ta, Tất cả sự giáo dục mà chúng ta nhận 
lãnh chỉ nhằm giải quyết sự xung khắc giữa bản 
tánh thiên nhiên của chúng tã, hiều theo nghĩa 
toàn thề sống động những khuynh hướng, và văn 
hóa, cái làm nền tảng cho đời sống tập thề. 

Chúng ta chỉ làm chủ được những hành động 
của chúng ta khi mà những khuynh hướng gây 
hấn và những thúc dây tình dục của chúng ta bị 
ức chế, bằng cách cờ bở một số những thỏa mãn 
tức thời nào đó. 

Sự từ bỗ nầy thực hiện như thế nào ? 

Sự từ bỏ nầy bắt đầu bằng sự xung khắc giữa 
trẻ nhỏ và ba má của nó, đòi hồi nó phải tập kiềm 
soát những nhu cầu sơ dẳng của nó : nó không 
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được ăn khi nó muốn, nó phải giữ sạch sẽ. Cần, 
mút, liếm, đanh anh đánh chị trở thành những 
hành động cẩm đoán. Nó rờ mó đủ thứ : ba má 
nó dạy nó có những vật không được rờ mỏ. Nó 
đập bề đồ chơi của nó : nó bị rầy la. Người ta còn. 
cắm đoán nỏ những thủ vui có Lánh cách tình dục; 
mà nó tự tìm lấy. Tóm lại đứa trẻ lúc nào cũng 
thấy những thèm muốn của mình đụng phải uy 
quyền đào áp của Cha Mẹ. 

Lễ dĩ nhiên là những đàn áp nầy được kèm 
theo những đền bù, nếu trẻ chịu nghe lời, Ñgười ta 
sẽ vuốt ve nó, người ta sẽ khen thưởng nó, Người 
t tập cho nö chấp nhận nhu cầu được tán thưởng 
và được thương yêu, nếu nó từ bồ được những 
thèm muốn tức thời của nó. Người ta tạo nên 
nhu cầu thương yêu và tấn thưởng nầy trong đứa 
trẻ, một nhu cầu chống đối hẳn với những động 
năng tàn bạo của nó lúc ban đầu. Ngoài ra, 
vị nó được cha mẹ bảo bọc, vì nó tùy thuộc 
cha mẹ đủ điều, nên nó lần lần bắt chước và ngưỡng 
mộ cha mẹ nó, Hình ảnh của Cha mẹ trở thành 
khuôn mẫu thường trực, thấm lần vô tâm khẩm 
của nó, Chuyền động tiêm nhiễm những khuôn mẫu: 
xã hội nầy, Freud gọi là nội phóng (introjection). 
Tuy nhiên, mặc dầu nó không ý thức, đứa trẻ cũng 
tạo ra một sự xung khắc giữa nó và chính nó, giữa 
những thèm muốn nguyên thủy của nó và hình 
ủnh của cha mẹ nầy, mà nó cố gắng đồng hóa đề 
được thương yêu và tán thưởng. Lần lần, trong vô: 
thức của trẻ, những cấm đoán, những mệnh lệnh, 
những tước vọng được khuôn mẫu đề nghị, được 
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kết tỉnh lại thành những đòi hỏi, cũng mãnh liệt 
như những thúc đầy nguyên thủy vậy. Những đòi 
hỏi nầy làm thành siêu ngã. 


SỰ HỈÌNH THÀNH SIÊU NGÃ 


Thật vậy, kề từ năm 1923 Freud phân biệt ba 
cấp, hay ba tầng trong nhân cảnh, Ba tầng này bình 
thường hội nhập vào nhau và bồ túc cho nhau 
vào cuối tuôi thanh thiếu niên. Nhưng chúng cũng 
có thề xung khắc thường trực với nhau, và như 
vậy phá hủy sự thống nhất của nhân cách, Ba tầng 
nầy là : bản năng Ca, bản ngã và siêu bản ngã hay 
siêu ngã, 


Lễ dĩ nhiên đây không phải là ba nhân vật 
khác biệt nhau, mà chỉ là ba yếu tố của một kiến 
trúc phức tạp, là tâm linh con người : 


{. Bản năng Ca, Từ ngữ Ca cũng đã được 
NÑietzsehe xử dụng trước đây, và ám chỉ những lực 
lượng nguyên thủy của sự sống, giống nhau cho 
tất cả các sinh vật, người cũng như thủ vật. Lễ 
đỉ nhiên nơi con người, văn hóa sẽ lần lần biến đồi 
chúng ta, Bản năng Ca là guồng máy tâm linh dưới 
hình thức đầu tiên, thô sơ, chưa phân biệt (indif- 
férenecié) của thời kỳ trước khi sanh, và mới sanh. 
Nó biện diện trong tất cả những hành động không 
suy nghĩ và vô tình của chúng ta. Những thúc đầy 
của vô thức phát xuất từ bản năng Ca nầy. 


Bảo năng Ca là thùng chứa năng lực sống, là 
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nguồn gốc của ỷ chí muốn sống tàn bạo, những 
thèm muốn dữ đội nhất, vì vậy nó bất cần luận lý; 
bất cần lẻ phải, và bất cần sự cần thiết hợp lý phải 
thỏa hiệp với những cưỡng chế xã hội, Nó chỉ có thề 
được thỏa mãn trong những hành động gây hấn 
và phi xã hội, hay trong thế giởi hư ảo và không 
thật của giấc mơ, trong cuộc sống tưởng tượng. 
Tuy nhiên nơi một người quân bình, năng lực mù 
quáng của nó được hướng dẫn và thăng hóa, nghĩa 
là được xử dụng phục vụ cho những cửu cánh tỉnh 
thần. 

2. Ban ngã là sự thề hiện cá tánh tâm lý của 
chúng ta. Bản ngã được thành hình do sự đụng chạm 
của bản năng Ca với thực tế, mà bản năng nầy phải 
hòa hợp. Bản ngả được thể hiện trong những hoạt 
động ý thức, như tri giác, ngôn ngữ và những tiến 
trình trí tuệ, và cho phép kiềm soát những thề hiện 
hoạt động và ăn nói của chúng ta. Bản ngã chịu sự 
chỉ phối của nguyên tắc thực tế, và thích nghỉ nhân 
cách với khung cảnh, cũng như hòa hợp những 
đòi hồi trái ngược của bản năng với bó buộc xã hội. 
Như vậy bản ngã vượt khỏi sự thống nhất sinh vật 
của thân xác đề đạt tới một sự thống nhất cao hơn, 
đó là sự tự chủ ý thức. Trong quyền Ma vie et la 
Psychanalyse. Freud có nhận xét : € Bản ngã tương 
tự như người cầm lái chiếc thuyền, mà không có 
nó người ta không thề đạt được bất cứ mục đích, 
nào... Nó ngự trị những thúc đầy của bản năng Ca» 


Lần bồi, khi bản ngä có thể làm chủ được 
chính mình một cách ỷ thức, nó có thề điều khiền 
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được năng lực, mà trước đây nỏ chỉ ngăn chận 
mà thôi, 


Lúc đỏ nó có thề xử dụng được năng lực nầy 
vào những công việc mà nó muốn làm. Người ta 
nỏi rằng nó đầu tư nguồn năng lực nầy vô những 
mục tiêu của nó : lúc đỏ sẽ không còn sự dồn nén 
nữa mà thay vào đó shúng ta có sự thăng hóa. Nếu 
sự thăng hóa nầy không thực hiện được, lúc đó sẽ 
cỏ sự đồn ép những thúc đầy phát xuất từ bản 
năng Ca. Tuy nhiên nếu có đồn ép, chính bản ngã 
ehju thiệt thòi nhiều nhất, tại vì nguồn năng lực 
làm nên sức mạnh của nó lúc đó bị đẫy về vô thức, 
xà như vậy làm giảm bởi sự thề hiện ý thức của 
nhân cácb, do thiếu hội nhập. Do đó hiện tượng 
đồn ép xuất hiện như là một cố gắng của bản ngã 
đã trốn tránh tiến trình xây dựng nhân cách, bằng 
cách làm chủ được nguồn năng lực do bản năng 
Ca cung cấp. Freud có nói: «Khi làm công việc 
đồn ép, bản ngã đã tuân theo nguyên tắc khoái lạc, 
mà đáng lý ra nó phải thay đồi : vì vậy mà nó phải 
chịu hậu quả tai hại Hậu quả là làm như vậy bản 
ngã đã thu hẹp rất nhiều lãnh thồ của mình... 
Nhưng người ta không thề nào trốn tránh chỉnh 
mình mãi mãi được, 

Như vậy, như chủng ta sẽ thấy, sự dồn ép là 
một phương tiện thiếu sót, và nguy hiềm, đề giải 
quyết những xung khắc tâm lý. Ñó tuân theo nguyên 
tắc cố gắng it, nguyên tắc lừ chối chiến đấu. Những 
yếu tố bị đồn ép vẫn gắn liền với bản ngã, những 
gẵn liền một cách bị mật và dấu diếm, 
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5. $jêu ngã được thành hình một cách vô thức 
(1) đo những kinh nghiệm sống của bản ngã, và. 
nhất là do những quan hệ vời cha mẹ. Đó là một 
biến đồi của bản ng, đo sự việc chúng ta nội tâm 
hóa (intériorisation) những lực lượng đàn áp, mà 
chúng ta đã gặp phải trong suốt tiến trình phát 
triền của chúng ta. Nó được thành hình từ những 
thời kỳ xa xôi và tâm tối của tuôi thơ. Ñó xung 
khắc với bản ngã, bằng cách thề hiện những mệnh 
lệnh đạo đức dưới hình thức tình cảm đặc biệt của 
nó ‡ tình cảm tội lỗi. 

Nó cũng đại điện cho bản ngã, được đồng hóa 
một: cách thần diệu và ảo tưởng với bậc Cha mẹ, 
được lý tưởng hóa, hay đồng hóa với những giá 
trị hiện thân trong những người giữ chức vụ có uy 
quyền (2). Tuy nhiên, một cách trơng đối, siêu ngã 
khỏng phải là một cái gì đặc biệt của cá nhân, d0 
sự kiện nó không được hình thành một cách tư 
nhiên bộc phát, mà do ảnh hưởng và áp lực của 


1, Chúng tôi xin nhấn mạnh sự kiện vô thức của siểu ngã. 
Trong suốt tuổi thơ ấu của chúng ta, siêu ngã lần lần được 
thành hình. Nó có tánh cách «đạo đức? vô thức, và nếu 
chúng ta muốn, nó không đạo đức thật sự, vì đạo đức thật 
sự đòi hỏi trách nhiệm, kiến thức và tự do. 

2. Trong quyền Sociologie Psychanalyse. Roger Bastide đã 
so sảnh những quan niệm của Freud vời những quan niệm 
của Durkheim, người thành lập trường phải xã hội hẹc của 
Pháp. Hai quan niệm kiềm duyệt xã hội của Fraud, được 
thực hiện qua trung gian của siêu ngã, và cướng chế xã hội 
của Durkheim, có nhiều điểm giống nhau : ¿Khi lương 
tẩm nói, đó là xã hội nói trong cuúng ta», Hãy đọc R.Bastide 
#ociologie et Paychaualyse, chương 1. 
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cha mẹ và xã hội, mà bẵn ngã phải nhận chịu, Tỏm 
lại, siêu ngã là kết tỉnh của tất cả những can 
thiệp Giáo dục, những can thiệp nầy thường 
không được cá nhân am hiều, mà còn sợ hãi nữa, 
Siêu ngã vẫn còn giữ một hình ảnh bi thảm, làm 
bối cảnh cho tình cảm tội lỗi của chúng ta do ảnh 
hưởng của những tác động giáo dục nầy. 

Nếu tác động giáo dục được điều hòa, 
nếu nó tìm hiều hơn là đàn áp, thì siêu ngã sẽ lần 
lần +thuần tánh›, và như vậy sẽ chịn sự chỉ phối 
của ý thức trách nhiệm. 

Nếu ngược lại, tác động giáo dục chỉ là một 
tiến trình đàn áp, thì siêu ngã sẽ trở thành một 
loại «chánh án» cứng rẳu, đàn áp động năng cửa 
nhân cách nhân danh những đòi hỏi bí mật và 
được xác định ; trong trường hợp nầy siêu ngã 
vẫn duy trì mãi "những nghiêm khắc khó hiểu của 
những dồn ép xưa cũ, và như vậy hướng những 
năng lực và những thèm muốn của vò thức vô 
những thỏa mãn tưởng tượng (1). 

Có một việc quan trọng chúng ta cần phải thấy, 
đỏ là sự đồng háa (identification) của trẻ với bậc 
Cha mẹ được lý tưởng hóo vẫn còn là một kinh: nghiệm 
hàm hồ (ambigue), kinh nghiệm pầy tăng cường 
tảnh cách lưởng năng tình cảm, đưa tới xung 
khắc giữa gây hấn tinh và nhu cầu được thương 
yêu. Khi trẻ đàn áp những thúc đây «loạn xà 


1. Trong viễn tượng nầy; chúng ta nên đọc thêm cân 
chuyện về Joseph R,.. trong quyền Procàs của E,Kafke, 
nhà xuất bản N,R.E. 
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ngầu» của mình, đỏ là tại nó muốn được thương 
yêu. Nhưng đồng thời, một cách vỏ thức nó . vẫn 
thù oán chấ mẹ nó về sự cưỡng ohế nầy. Do đớ 
những quan hệ giữa cha mẹ và con cái có tánhồ 
cách lưỡng năng, yêu thương và gây hấn, ngưỡng 
mộ và sợ hải, an toàn và lo âu, đỏ là những tỉnh 
cảm chống đối nhau trong thế giới tình cảm của 
trẻ con. Khi mà hình ảnh của bậc Cha mẹ được nội 
tâm hóa tới mức trở thành những đòi hỏi của chính 
nó (siêu ngã), lúc đó trẻ sẽ yêu thượng và ghét chính 
mình, cùng một lúc. Sự gây hấn tỉnh nầy được 
quay về chính mình, sẽ tạo nên những tình cảm 
tội lỗi, như ăn năn hối hàn và trừng phat. Những 
tình cảm tội lỗi nầy nếu mạnh quá, sẽ x»ất hiện dưới 
bịnh thức bệnh hoạn, « Trong những trạng thái mặc 
cảm tội lỗi nầy, cá nhân cảm thấy nhu cầu không 
thề cưỡng lai được, phải lên án chính mình, tự 
trừng phạt, đau khồ và thất bại» (1), 


Freud đã nhấn mạnh nhiều lần đến sự kiện 
guồng máy tâm linh gồm ba cấp, chỉ xuất hiện tuần 
tự mà thôi, mỗi cấp đánh dấu một giai đoạn trong 
sự tiến triền tâm linh của trẻ con. Theo Freud trong 
quyền Abzégé de Psychanalyse : « Vùng tâm linh, hay 
cấp tàm linh xưa cũ nhất là bản năng Ca. Nội 
dung của bản năng nầy là tất cả những gì con 
người mang theo khi mới sanh, tất cả những gì 
được xác định một cách bầm sanh, như vậy trưởe 
hết là những thúc đầy phát xuất từ guồng máy thân 


1. Đọc thêm quyền (a Psyøñanalysee của D.Lagache, nhà 
xuất bản P.U.F. 
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xác ». Trong quyền Essais de Psychanalyse Freud còn 
nói thêm : « Về phần bản ngã, nó là một phần của 
bản năng Ca đã bị thay đôi nhiều, dưới ảnh hưởng 
trực tiếp của thế giới bên ngoài, và qua trung gian 
của ý thức trì giác s. 

Như vậy bản ngã xuất hiện khi bắt đần có ảnh 
hưởng của thế giới bèn ngoai, nhưng nó chỉ anh 
thật sự, nghĩa là có thầm quyền, khi trẻ có thề 
«kiềm soát được hành động ý chỉ của mình ›. Bắn 
ngầ được thành hình từ tử trong giai đoạn giữa 
thời kỳ miệng và thời kỳ hậu môn. Một mặt, 
bản ngã có nhiệm vụ làm trung gian trong những 
tương quan giữa cá nhân và thế giới bẻn ngoai 
(phần vụ bảo tồn : đánh giá những kích thích ; phần 
vụ ký ức : ghi nhận nuững kỷ niệm, học tập ; 
phần vụ lẫn tránh : thích nghị vời những kích thích, 
việc nầy giúp trảnh những căng thẳng quá lờn). 
Nhưng mặt khác, bẳn ngã cũng có nhiệm vụ quÌ 
định những thúc đây bên trong, thiết lập việc kiềm 
soát những đòi hỏi của bản năng, quyết định 
thưởng hay ức chế, tùy theo nguyên tắc thực tế, 
Người ta có thể ng! rằng những phần vụ nầy, 
những phần vụ điều hòa, những vụ thúc đầy của bản 
năng, phát triền mạnh nhất trong thời kỳ xuất hiện 
mặc cảm Oedipe, thời kỳ siêu ngã được thành hình, 
khi mà những can thiệp giáo dục không còn là 
cưỡng chế bên ngoài nữa đề trở thành cưỡng chế 
từ bên trong, do sự phóng nội (introjection). Như 
vậy những phần vụ của bản ngã rất nhiều : vì là một 
phần tâm linh có nhiệm vụ hội nhập, làm sự tông 
hợp điều hòa giữa những đòi hỏi bên ngoài 
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và bên trong, bản ngã có nhiệm vụ phải giải 
quyết những quan hệ giữa bản năng Ca và siêu ngã, 
giữa khoái lạc và thực tế, giữa thiền nhiên và văn 
hóa, giải quyết bằng cách « làm chủ › thân xác và 
tình cắm. Muốn hoàn thành những phần vụ năy, 
bản ngã có một yếu tố riêng, đó là những tiến 
trình tiềm thức, thiết lập những phản #ng tự vệ 
chống lại bản năng Ca. Muốn tự vệ chống lại 
những đò: hỏi của bán năng, bản ngã puải xử 
dụng những cơ chế tự vệ. nhưng một cách vô tỉnh 
và vò thức, Tuy nhiên đòi kh: những cơ chế pầy 
cũng xuất hiện trên bình điện ý thức, dười hình 
thức fo âu. Vai trò sủa bản ngã rất phức tạp, vì 
một mặt nó phải tự vệ chống lại những thúc đầy 
của bản năng, mặt khác nó phải thu bồi những 
năng lực nầy, hầu xử đụng vỏ những mục tiêu 
mới, vô những hoạt động văn hóa (chuyển di và 
thăng hóa). Bản ngã cỏ nhiệm vụ nghiên cứu mục 
tiêu. 

Trong thực tế, Ereud không bao giờ xác định 
rõ ràng sự khác biệt giữa ý niem đồn ép và ý niệm 
cơ chế tự vệ, vì vậy người ta tưởng có thề định 
nghĩa sự dồn ép như là một trong những cơ chế 
tự vệ (1). 

Tuy nhiên chúng ta nhận thấy qua những lời 
dẫn giải ở trên, rằng bản ngã tà mỏi trường của 

1 Từ ngữ tự vệ đã được Freud xử dụng trong những 
tác phần: đầu tiên của ông. Sau đó, ông thích dùng chữ 
dồn ép hơn. Nhưng sau cùng người ta thấy xuất hiện củng 
một lúc cả hai từ ngữ nầy trong bài fnhjbition, Symptôme et 
angoisse, viết năm 1926, 
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những tiến trình cớ thề trở thành ý thức, nhưng 
không phải tất cả đều được ý thức, Khi xâm nhập 
vô bản ngơã, những yếu tố của bản năng Ca có thề 
ở lại đây dưới hình thức tiềm thức, do sự hiện 
điện của cơ chế kiểm duyệt và đồn ép, Tuy nhiên 
Freud xác định có hai trình độ của sự kiêm duyệt, 
trình độ thứ nhất ở vỏ thức và tiềm thức ; trình đệ 
thử nhì ở giữa tiềm thức và, ý thức, và ngăn cắn 
một số những yếu tố tiềm thức nào đó không 
được thể biện trong ý thức, Những cơ chế tự vệ 
của bản ngã thuộc trình độ thử hai nầy, 

Dầu sao đi nữa, chúng ta nên tránh, không lẫn 
lộn bản ngã với ý thức. Ý thức chỉ là một trong 
nhiều phần vụ của bản ngã mà thôi, Theo 
V.Smirnoff, ‹thật là một lầm lẫn lớn lao, nếu 
chúng ta tưởng rằng sự phân chia giữa ý thức và 
vô thức phù hợp với sự phân biệt giữa bản ngã 
và bản năng Ca». 


Chúng ta cũng nên duy trì sự phân biệt căn 
bản giữa sự từ bỏ, một tiến trình ý thức, và những 
cơ chế tự vệ, mà đặc biệt là sự dồn ép, là những 
tiến trình vô thức hay tiềm thức, Một sự tiến 
triền bình thường của nhàn cách trẻ con phải giúp 
trẻ chuyền từ sự dồu ép sang sự từ bỏ. Từ bỏ là 
một hiện tượng phát xuất từ lý tưởng của bản ngã, 
nó là một ý thức đạo đức thật sự bao gồm những 
đòi hồi sảng suốt. 

Như vậy ảnh hưởng của gia đình và xã hội 
phải làm thế nào cho trẻ chịu chấp nhận lần lần 
rằng tình thương là một hình thức /ệ thuộc, một 
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sự lệ thuộc bao hàm sự > ôở, nhưng là một sự tử 
bỏ được đền bò bằng môi niềm vui trong sạch hơn, 
mãnh liệt hơn là khoai lac ¡ch kỷ, Nếu không có 
sự từ bỏ nầy, nhàn cácb sẽ trỏ thánh bất lực không 
@ằm thông được. không chấp nhận đối thoại, 
không chấp nhàn hy sinb chính mình, do đó chúng 
ta chỉ sống cô độc một mình mà thỏi, cô độc và 
vong thân (aliénation). 


SỰ DỒN ÉP 


Chúng tôi vừa nói tới sự từ bỏ, Sự tử bồ nầy 
không nèẻn được thực hiện mãi trên bình điện vô 
thức. Nó củng không nên đòi hỏi nhiều quá, hay 
tàn bạo quá. Môi nền giáo dục quá nghiêm khẳo 
sẽ làm chấn động tảm lý trẻ, sẽ làm cho nó nghĩ 
rằng nó là người có tội, sẽ phân tán nhân cách 
của nẻ giữa mềẻ' siêu ngõ đòi hỏi nhiều quá, và 
những thèm n »ð‹ mà nó sợ không dám nhìn nhận 
là của mình. I... nhưng. thật là nguy hiềm khi 
chúng ta sống trong sự thù nghịch chính mình ; đó 
là nguồn gốc của tất cả những xáo trộn tâm linh, 
đi tư mặc cảm tới những hành động điên cuồng. 
Những từ bổ mà người ta bo buộc trẻ phải làm, 
lại càng khó thực hiệp hơn nữa, nếu người ta đòi 
hỏi như vậy trong thời thơ ấu của trẻ, trong một 
giai đoạn ở đé nó không thề hiều được giá hay 
mục tiêu của sự lử bỏ. Lúc đó những từ bỗ sể 
mang hinh thức những hành động tự động và tần bạo, 
được thực hiện dưới sự de đọa : như vậy sự từ bở 
biến thành sự dồn ép. Nếu không có sự chấp nhận 


PHÂN TÂM HỌC „ 


sâu xa và tự do, những từ bố nầy sẽ làm phát triền 
tình câm thất vọng (frustration) thay vi làm nầy 
nở nhân cách một cách phong phú. Khi trẻ thấy 
mất một thỏa mãn mà nó ngÙbĩ là chánh đáng, nó sẽ 
tưởng tượng như bị đàn áp một cách bất công, 
điều nầy làm gia tăng gÃy hấn tỉnh của nó. Khi 
gây hbấn tính nầy xung khắc với tình thương đối 
với Cha mẹ, đứa trẻ sẽ ứa chế nó đi, và như vậy 
làm nầy sanh mặc cảm tội lỗi. Lúc đỏ, gây hấn tính 
bị đồn ép nầy sẽ được thề biện trong những hành 
động thoái hóa. Thoái hóa là trở về những hành 
động xưa cũ của những giai đoạn trước. Chẳng 
hạn như một đứa trẻ bị rầy la hay guen tuông với 
em trong nhà, bắt đầu đái đầm trở lại, hay cẳn 
móng tay (đây là mỏt hành động thể hiện gây 
hấn tinh), hay nói cà lăm, nói lấp bấp như trẻ nhỏ. 
Đối với người lớn, những hành động thoái hóa 
nầy là những thề hiện đầu tiên của sự thất vọng, 
những thèm muốn bị đồn ép, 


Bây giờ chúng ta có thề hiều rồ hơn mối 
tương quan giữa sự đồn ép và cơ chế kháng cự. Cơ 
chế kháng cự là một sự ức chế phát xuất từ siêu 
ngã, ngăn cần chúng ta ý thức về những gì bất 
thường trong hành động, và nhất là ý thức nguồn 
gốc của những mặc cảm của chúng ta (1). Một cách 


1, Như chúng ta đã biết, ta ngã chống lại sự xâm 
nhập của những «thành phần bất hẳo» từ bẫn nắng Ca vô 
thức và bị đồn ép. Chống lại nhờ cơ chế kháng cự. Muốn 
chống lại sức kháng cự nầy, nhà phân lâm học phải cố 
gắng làm cho người bệnh ý thức sự kháng cự, đồng thời 
©ố gắng tiêu diệt từ từ siêu ngã chống đối. ˆ _ 
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vô thức, người có mặc cảm muốn tránh sự lo âu 
có thề phát sanh nếu những xung khắc riêng tư 
được ý thức, chính vì vậy mà nó loại bỏ một 
sách vô thức và dứt khoát tất cả những gì liên 
quan tới những hình ảnh, những lời nói, những 
biến cố có thề làm cho nó nhở lại những xung 
khắc xưa cũ. Như vậy sự kháng cự là một tiến 
trình tự vệ của tâm linh nhằm mục đích tiêu diệt 
những xung khắc giữa những thúc đầy của bản 
năng và những đòi hỏi của siêu ngã. Thường 
thường sự kháng cự nầy được tồ chức bởi những 
tập quán xã hội, những tập quán này nhân danh 
đạo đức và thuần phong mỷ tục để cấm đoán cá 
nhân nỏi lên nhữog xung kbắc. Sự kiềm duyệt 
của siêu ngã không những chân đứng những thúc 
đầy không phù hợp vời đời sống cộng đồng, mà 
còn chận đứng sự ý thức những biến cố, trong đó 
những hành động bị cấm đoán được đồn ép. 
Chinh sự kháng cự nầy ngăn cẩn sự phân tách 
tàm linh sâu xa và những cơ chế của nó, bằng 
những phương tiện thông thường như nội quan và 
ÿ thức phản tỉnh. Như vậy sự kháng cự nầy nhằm 
bảo vệ sự hòa hợp bề ngoài và tạm bợ, mà đời 
sống xã hội và giáo dục xây dựng. Dồn ép và 
kháng cự chỉ là hai khía cạnh của cùng một lực 
lượng ức chế và đàn áp, muốn loại ra khỏi ý thức 
chúng ta những thúc đầy và những xung khắc mà 
những thúc đầy nầy tạo nên, khi chống đối thường 
xuyên với bản ngã xã hội của chúng ta. 
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MẶC CẢM 


Trong thực tế, sự đồn ép và sự kháng cự, mà 
người ta có thê gọi là những lực lượng kiêm duyệt, 
là nguồn gốc của những mặc cảm. 

Mặc cảm được thành hình từnhửng khuynh 
hướng vô thức của chúng ta, Những khuynh hướn§ 
nầy không bao giờ thỏa mãn được, tại vì bị đồn 
ép thường xuyên trong một bầu khóng khí tội lỗi, 
nên sau cùng tạo nên một Xupg khắc, một cuộc 
nội loạn giữa bãn ngã được biết và phần không 
được biết nầy của chính chúng ta ; đó là vỏ thức 
của chúng ta, biện hữu như là smột quốc gia trong 
một quốc gia ›. 

Mặc cảm là một toàn thề. Thật vậy, mặc cảm 
lh (oàn thề những thèm muốn phát xuất từ nhữn8 
thúc đầy bị đồn ép, những xúc cảm đau đớn gắn 
liền với những thèm muốn không được thỏa mãn 
nầy, những bình ảnh gắn liền với những xúc cảm, 
tóm lại đó là một toàn thề những thái độ mâu 
thuần và vô thức, nhưng làm nên một hệ thống tư 
tưởng, hay nói đúng hơn một cơ cấu tình cảm. 
Chúng tôi vừa nói tới những thải độ mâu thuần. 
Sở đĩ mâu thuần vì một mặt những thái độ nầy 
diền tả những thèm muốn sâu xa, mặt khác những 
thèm muốn nầy gợi lại sự cấm đoán thực biện, 
gợi lại sự trừng phạt đạo đức nếu chúng được 
thực hiện. Người ta luôn luôn tìm thấy cơ cấu lưởng 
năng ở nền tảng của những thái độ mặc cảm ; khoái 
lạe— đau khô, thương yêu -— thù hận, thư hút— 
xô đầy, đó là những cơ cấu aà chúng ta đã nghiệm 
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cửu ở phần trên, Ñhư vậy những mặc cảm là kết 
quả cữa sự xung khắc thường trực giữa bản tánh: 
tự nhiên của chúng ta và nền văn hóa trong đó 
chủng ta sống, Nền văn bóa nầy đưa ra những 
mệnh lệnh xã hội và văn hóa (socio culturel) 
đè chống lại những húc đầy tình dục và gây 
hấn của chúng ta. Những thái độ tình cảm này 
có tảnh cácb vô thức, tại vì chúng luôn luôn bị cơ 
cấu kháng cự đầy ra khỏi kha vực ý thức, Cơ 
cấu kháng cự nầy do xã hội và cá nhân thiết lập 
nhằm tránh cho chúng ta khỏi fo âu, sự lo âu nầy 
là kết quả của sự xung khắc giữa thiên nhiên và văn 
hỏa, cũng như là kết quả của những từ bỏ mà 
xung khắc nầy đòi hỏi. 


Như vậy mặc cảm là những hiện tượng bình 
thường chớ không phải là bệnh hoạn, như người 
ta thường tưởng. Tuy nhiên mặc cảm cũng có thể 
tạo nên sự mất quân bình và những thái độ bệnh 
hoạn, nếu chúng ta cứ tiếp tục từ chối chấp nhận 
sự lo âu của chính chúng ta, hoặc nếu chúng ta cứ 
mãi mê với sự bình an và sự quân bình giả tạo 
do cơ sấu kháng cự thiết lập, cứ lựa chọn lối thoát 
của vô thức, mà không chịu khám phá những thúc 
đầy sâu xa của chúng!a, đề có thề làm chủ» được 
chúng, và đầu tư nguồn năng lực nầy vô trong 
những hành động của người lớn, trưởng thành. 
Sự kháng cự là một thái độ trốn tránh vô thức trước 
trách nhiệm của chúng ta đối với bản tính thiên 
nhiên của chủng ta. Không có một hành động nào 
thật sự trưởng thành có thề được xây dựng trên 
anững thái độ trốn tránh nầy trước thực tế, 
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Thông thường mặc cắm được vượt khỏi khi 
đứa trẻ, hay người thanh thiếu niên, hay người lớn 
biều và chấp nhận mình có những xung khắc giữa 
bản tánh tự nhiên của mình, và những đòi hỏi 
của đời sống xã hội và đạo đức. Trên phương diện 
nầy, trách nhiệm của bậc cha mẹ và của những 
nhà giáo thật lớn lao : Họ có nhiệm vụ phải ñiều 
đứa trễ, thay vì cấm đoán nó một cách tàn bạo. Họ 
phải dạy cho trẻ hiều rằng biết mình quan trọng 
hơn là thù ghét chính mình. Danh dự lớn lao nhất 
của một người nằm ở chỗ nó có thể tự biết mình: 
Chúng ta hãy lấy một thí dụ : một đứa trẻ thích 
nhìn ngắm và rờ mó một vài phần nào đó trong 
thân thề của nó. Khi nó làm như vậy, nó hoàn toàn 
xa lạ với một nền đạo dức mà nó không ngờ biện 
hữu ; nó chỉ tuân theo sự thúc đầy của một bản 
năng tình dục tắn mác và vô thức mà thôi. Lúc đô 
bậc cha mẹ sẽ làm gì ? 

Hoặc là họ cấm đoán hành động của trẻ, 
và đe dọa trừng phạt nầy nọ, mà không giải thích 
tại sao. Đứa trễ sẽ không hiều gì hết, nhưng vì nó 
sợ cha mẹ, và vì một tình cám tội lỗi tản mác 
(culpabilité điffuse), nó cũng sẽ tuân theo lệnh của 
cha mẹ, như là một con thủ sợ bị đánh đập. Lúc 
đó đứa trẻ sẽ đồn ép những thúc dầy bản năng 
của minh một cách tàn bạo, Hoặc là bậc cha mẹ 
cố gắng đưa ra những lý lẽ hợp lý, tùy theo tuôi 
của trẻ, đề giải thíicb cho nỏ hiều thúc đầy tình 
dục là gì, và tại sao chúng ta phải «làm chủ» những 
thúc đầy nầy, hầu có thể tiến Lới sự điều hòa 
giữa nhu cầu và tỉnh cảm. Làm như vậy bậc cba 
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mẹ có thê tránh được tình cảm tội lỗi của trẻ, khi 
nó bị đàn áp một cách quả tàn bạo, mà không 
hiều tại sao. Khi được giải thich như vậy, trẻ không 
sợ cha mẹ, không cảm thấy tội lỗi, và như vậy sẽ 
cố gắng hành động phù hợp với cha mẹ, mà nó 
ngưỡng mộ và thương yêu, và lần hồi nó sẽ tập 
hiều biết chính mình nhiều hơn, và tự chủ hơn 
thay vì khinh khi chính mình, 


Nếu một nền giáo dục hiều biết (éducation 
eompréhensive) đã làm tròn được nhiệm vụ của 
mình, Siêu ngã lúc đó sẽ bao gồm những giá trị 
được nhìn nhận và thèm muốn một cách ý thức. Sự 
phát triển những tình cảm sẽ hưởng dẫn khuynh 
hướng vào những thăng hóa (sublimation) cần thiết 
cho sự quân bình của nhân cách, Tình cảm là yếu 
tố nằm chính giữa những thúc đầy của thân xác và 
những ước nguyện của tỉnh thần, Tình cảm nối tiếp, 
xúø cảm, mặc đầu không dữ đòi bằng. 


Như vậy một sự giáo dục tình cảm có thề giúp 
cho những khuynh hưởng sàu xa được thể hiện, 
nhưng hưởng về những giả trị lấy trong kinh 
nghiệm của Gia đình và Cộng đồng. Lúc đó những 
tình cảm, là những động năng ý thức, được quan 
niệm như là một kinh nghiệm đầu tiên về giá trị, 
nhờ vậy những thúc đầy của bản năng được trong 
sạch hóa, thay vì bị đàn áp và dập tắt. Cơ chế đồn. 
ép tàn bạo sẽ nhường chỗ cho một tỉnh thần trách 
nhiệm của người lớn. Về phương diện nầy, bầu không. 
khi trong gia đình là một yếu tố quyết định. Sự 
biều biết của bậc Cha mẹ quân bình, khôhg xử dụng 
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những phương tiện sợ hãi đề bắt nat đứa trẻ, mà 
ngược lại kèn gọi sự hợp tác của trẻ, sẽ giúp đem 
lại cho trẻ một cảm giác an toàn, và như vậy giúp 
nó vượt khỏi những giai đoạn mặc cảm một cách 
tốt đẹp. 

Điều quan trọng là bậc Chá mẹ phải cố gắng 
sdàm chủ» được những dồn ép của chính họ, và 
sự xấu hồ của họ đối với bản chất tự nhiên của 
họ. Những người lớn bị đồn ép sẽ chuyền sự đồn 
ép của mình cho son cái, và như vậy một cách vô 
tình tạo nên.nơi con cải của mình những lo âu, và 
mặc cảm tội lỗi trưởc một số hoàn cảnh nào 
đó, những hoàn cảnh nầy sẽ lim cho trẻ 
không còn tự chủ được nữa, không kiềm soát 
được thái độ của mình. Những sợ hãi, những ghen 
tuông, những hành động tình dục của trẻ, mà bậo 
Cha mẹ đã đàn áp, thay vì có thái độ hiều biết, sẽ 
tạo nên những hình ảnh đầy xúc cảm, làm kết 
tinh lại trong vô thức của trẻ những đoan quá khứ 
liên hệ tới những hoàn cảnh đau đởn nầy (1). 


1. Điều nầy xây ra khi bậc Cha mẹ phạm phải lỗi 13m - 
không thề tha thứ được, lá nói cho mọi người biết 
qnhững tật xấu» của con cái mình, hay khi họ hăm dọa 
chúng. Chẳng hạn như khi Cha mẹ bắt gặp con mình thủ 
dâm, rồi rầy la và đe đọa đữ dội (mầy tiếp tục nữa, mầy. 
'sẽ bệnh rồi chết luôn), đứa con sẽ cố gắng đầy kỷ niệm 
đau đớn nầy vô trong vô thức. Nhưng nó sẽ rất nhạy cắm 
đối vởi một vài hình ảnh nào đỏ hay một vải hoàn cảnh: 
nào đó, có thề gợi lại trong vô thức của nó hình ảnh đau 
đớn của người Cha đe đọa nó trong đời sống tình dục của 
nó, điều nầy có thề tạo nên nhiều phẩn ứng bất thườnE 
như bất lực hay nghiêm cần quả độ, như thủ ghét những 
người có uy quyền trong xã hội (hình ảnh của người Cha). 
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Những đoạn quá khử nầy bị đồn ép, chứa đầy 
những xúc cảm đau đớn, thay vì tan biến trong sự 
quên lãng, sẽ ngưng động trở lại, và làm sống 
lại thường xuyên, sự xung khắc, và những hình 
ảnh gắn liền với sự xung khắc nầy. Tuy nhiên 
chính tại vì những thấn động tâm lý xưa cũ bị đồn 
ép, mà chúng vẫn luòn luôn sống động, và được 
thề hiệa trong những hành động khó biều, mà ý 
nghĩa vượt khỏi agười làm những hành động nầy. 

Thật vậy, những mặc cảm là nguyên nhân 
chinh của hiện tượng ngưng động (fixation) và thoái 
kóa tình cảm. 


Cơ chế ngưng đọng đựa trên giả thuyết về sự 
dồn ép, theo đó sự dồa ép, tạo cho chúng ta 
khaynh hướng lập lụi suốt cuộc đời chúng ta 
hảnh động thất bại, do những chấn động tâm lý 
thời thơ ẩu tạo nẻn, Cuẳng hạn như một người 
lớn muốn giải thoát sự lo âu do một vài biến cố 
nào đó tạo nên, trở về với nành động của thời thơ 
ấu,mà người đó khi còn nhỏ thuờng làm, thái 
độ tự trừng phạt sau khi đã lầm lỗi. 


Dưới bề ngoài vô ngùuĩa của hành động nầy, 
người lớn đã tìm lại những tình cảm tội lỗi của 
thời thơ ấu, 

Có khi muốn giải quyết một sự xung khắc, đứa 
trẻ lại gắn bó một cách bất thường với một người nào 
đó trong khung cảnh bao quanh nó (chẳng hạn như 
một con 5úp bê, một cái mền cũ). Một đửa trẻ trai 
không tìm thấy nơi người Cha tất cả sự trìu mến 
Tnà nỏ mong muốn, hay khòng còn người Cha đề 
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yêu thương nó, có thề sẽ gắn bó quá nhiều với bà 
Mẹ. Sự gắn bó nầy thật ra chỉ là gắn bó với một 
bầu không khí đồng føa, yêu thương, trìu mến, một 
bầu không khí bảo vệ nó quá mức, làm cho nó 
mất khả năng tự mình đương đầu với những khó 
khăn của cuộc sống, 


Sự gắn bó nầy có thể kéo dài ra khỏi tuôi thơ, 
và nếu người thanh thiếu niên không vượt khỏi 
được tình trạng nầy, sau nầy kbi nó trưởng thành, 
mỗi khi nó thất bại, nó sẽ có khuynh hướng tạo 
đại một cách vô thức bầu kbông khí thòi thơ ấu, 
“Chẳng bạn như có một vài người đàn ông trưởng 
thành yêu thương Mẹ. Mối tình của những người 
nầy lập lại thời thơ ấu của họ với người Mẹ, mà 
'họ đã gắn bó quá mức. Như vậy họ vẫn tìm kiếm 
một cách vô thức bầu không khí yêu thương xưa 
cũ của bọ và bà Mẹ, Tóm lại, đời sống tình cảm 
của họ vẫn mang những hình thức ấu trỉ, và vì vậy 
không đạt được sự trưởng thành bình thường. Đa 
số những người không giải quyết được những xung 
khắc tình cảm của mình trong bầu không khi yên 
lành và hiều biết của gia đình, mỗi khi gặp phải 
những hoàn cảnh khó kbăn, làm cho họ phải 
đương đầu với thực tế và chính bọ, đa số những 
người nầy sẽ có những thái độ đặc biệt thuộc bình 
điện lình cảm ấu trỉ trước đây. Như chúng ta thấy› 
sự ngưng động và gắn bỏ đưa tới bậu quả tai 
hai, là sự thoái hóa. Việc làm sống lại những 
tình cảm xưa cũ nầy được nhận thấy ¡õ ràng nhất 
trong những giai đoạn khó khăn củ: cuộc 
đời, Vì cảm thấy bất lực, không giải quyết được 
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những xung khắc của mình trước những hoàn cảnh. 
làm chúng sống lại, một vài người sẽ lựa chọn. 
thái độ trốn trảnh khó khăn, bằng cách làm những. 
bành động tượng trưng cho thời ấu trỉ, 


Chẳng bạn như trong những hoàn cảnh bỳ 
thảm, thay vì hành động, lấy những quyết định, 
nhận lãnh trách nhiệm, chúng ta lại trốn chạy, 
bẵng những phản ứng xúc cảm mà chúng ta không 
làm chủ được ; nóng giận, khóc than, đau yếu, suy 
nhược v.v... Những hành động nầy tương tự như 
thành động của trẻ con, trốn tránh thực tế phủ 
phàng hay không chịu được, và ần náu boặc dưới 
sự bảo bọc của người lớn, hoặc trong những hành 
động ảo tưởng, như huyền thoại và giấc mơ. 
Trong thực tế một vài người tự xưng là người 
lớn, khi cảm thấy bất bre không giải quyết được 
những xưng khẩc của mình, những xung 
khắc được sống lại trong những hoàn cảnh khớ 
khấn, lại tìm cách lẫn trốn trong sự bảo bọc của 
những người lớn khác hay trong giấc mơ, huyền. 
thoại, hay trong một cuộc sống tưởng tượng. 


Trong quyền Principes de Psychanalyse, E. Ale_ 
xander có viết : ‹ Freud kbám phá rằng trực diện 
với những hoàn cảnh khó khăn, mới mẽ hay đầy 
lo âu, những thề thức hành động trước đảy cớ 
kbuynh hướng xuất hiện trở lại. Ông gọi cơ chế 
nầy là sự thoái hóa, một trong những yếu tố căn 
bản trong tâm bệnh lý bọc ›. 


Như vậy sự thoái hóa nhằm mục đích đem 
tới một sự 6ù trờ tưởng tượng cho sự mắt mát và 
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thất vọng, khi chứng ta thất bại trên bình điệu 
thực lế. Thật ra, sự bù trừ nầy chỉ thỏa mãn những 
khuynh hướng của chúng ta một cách tượng trưng 
mà thôi, nghĩa !à thỏa mãn một cách tưởng tượng, 
điều nầy ngăn cắn chúng ta dương đầu và thích nghi với 
thể giới và với người khác. 

Bây giờ chúng ta mời thấy sự phân tách của 
Freud hết sức là mạch lạc : con người tự nhiên của 
chúng ta, khi đụng cbạm với những khuôn mẫu 
của nền văn hóa trong đó chúng ta sống, sẽ bở 
buộc chúng ta từ bỏ một số điều, việc đó có thể 
dẫn tới sự dồn áp. Những đồn ép nầy là nguyên 
nhân của sự ngưng đọng và thoái hóa tình cảm, mà 
hậu quả là chứng ta mất quân bình, và do đó có 
những hành động không thích nghỉ, Chúng ta 
không thề biết được ý nghĩa cũng như nguồn gốc 
của sự không thích nghỉ nầy, vì cơ chế kháng cự 
ngăn cản chúng ta ý thức được chúng. 


CHƯƠNG V 


Sự thành hình nhân cách 
theo Freud 


LÝ THUYẾT NIỮNG GIAI DOẠN VÀ NHỮNG 
VÙNG NHẠY CẢM (Zones érogềnes) 


Sự khám phá và sự thám hiềm vô thức sẽ đẫn 
Freud tới chỗ nghĩ rằng trơng số những thúc đầy 
bản năng bị những qui phạm (normes) xã hội và 
văn hóa đồn ép, những thú› đầy tình dục quan 
trọng hơn cả. Ngoài ra, Freud còa xác nhận tằng 
tỉnh dục ảnh hưởng mạnh đến chúng ta trong suối 
cuộc đời của chúng ta, và đặc biệt là trong thời 
thơ ấu của chúng ta. 

Sự xác nhận nầy của Freud về đời sống tình 
dục của trẻ con làm cho dư luận xỏa xao phản đối. 
Nhưng, đề hiều rõ hơn về tư tưởng của Freud, và 
sự khám phá mới mẻ của ông, chúng ta cần phân 
biệt kỷ lưởng hai địa hạt, địa bạt tình dục và địa 
hạt sinh dục (gẻnital). Tình dục (sexualitẻ) là mệt 
cơ cấu tình cảm toàn diện, hiện diện trong chúng ta 
từ khi mới sanh cho tới khi chết. Trong lúc đó sinh 
dục chỉ là một nhiệm vụ, một phần vụ của cơ cắn 
nầy. Sinh dục chỉ là sanh con đẻ cháu, tóm lại chỉ 
có nhiệm vụ truyền chủng mà thôi. Tình dục rộng 
rãi hơn nhiều : « Ñó là một toàn thề xúc cảm về 
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tri giác, có thề đạt tới tột dỉnh trong hành động 
truyền chủng, nhưng có nhiều thề hiện rất khảo 
biệt nhau› (1). 

Cũng trong chiều hướng nầy, Freud có viết ; 
«Tình dục có thê được tách rời khỏi sự quan hệ 
quá chặt chẽ giữa nó và những cơ quan sinh dục. 
Tình dục được qnan niệm như một hành động thân 
xác bao gồm cá con người chúng ta, và hướng về 
khoái lạc, hanh đạng nầy đôi khi phục vụ cho sự 
truyền chủng, nhưng điều nầy chỉ phụ thuộc mà 
trôi». 

Giả thuyết của Freud là toàn thề những thúc dầy 
qình dục (mà ông gọi là f,biưo) sẽ biến đồi suốt thời 
thơ ấu cúa chủng ta, và mỗi lúc lại bưởng về một 
vùng nào đó trong. thân thề ; tới khi chúng ta 
trưởng thành, tình dục xà sinuh dục mời phù hợp 
xởi nhau, 


Như vậy đời sống tình dục không bắt đầu vào 
lúc chúng ta dày thì, mà bất đầu từ thời thơ ấu. Khuynh 
hưởng tình dục giống như tất cả những khuynh 
hướng khác : nó hiện hữu từ khi chúng ta mới 
sanh, chớ không phải xuất biện bất ngờ vào tuồi 
dây thì, mà không có dấu hiệu báo trước. Tuôồi 
đậy thì chỉ là mật giai đoạn tâm sinh lý mà thôi, 
giai đoạn ở đó khuynh hướng tình dục hướng về 
một mục tiêu mới, 


Chính vì vậy mà Freud đã cố gắng phác họa 
trở lại sự hình thành những giai đoạn, mà thông 


1. Bác sĩ J.F. Bayen, La Psyehanalyse 
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thường mỗi người phải trải qua. Khám phá căn 
bân của ông là có những vùng nhạy cảm. Vùng nhạy 
eầm là nhữag vừng trong thản thê chúag ta, ở đó 
trong một giai đoạn nào đó của tiến trình phát 
triền, chúng ta cảm thấy khoái lạc khi được kích 
thích. Toàn thề thân tiê chúng ta đều có thề mang 
tới cho chúng ta những cảm giác sung sướng, 
nhưng một vài vùng nào đó nhạy cảm hơn, khoái 
lạc nhiều hơn. 

Freud nghĩ rằng tình dụe tiến triền qua nhiều 
giai đoạn, niỗi giai đoạn gắn liền với một vùng 
khoải lạc nào đỏ, tất cả những giai đoạn nầy đều 
có tánh cách chuyền tiếp tạm bợ, tương tợ như 
những giai đoạn thay hình đỗi dạng của con sâu 
thành bưởm bướm, 

Những giai đoạn nầy có thể lâu hay mau, trong 
đỏ tình dục phát triền những thề hiện vận động 
v& tình cảm, tạo nên những động thái luyến ải, 
gắn liền với những vùng khác nuau, qui tụ năng 
lực tình dục, cho tới khi chúng ta $rông thành. 

Trong những giai đoạn tiến triều nầy, tình dục 
và tình cảm của trẻ lúc ban đầu sẽ qua một giai 
đoạn tự thỏa mãn (aulo-érotisme), trong đó trẻ 
hưởng về chính mình đề tìm sự thỏa mãn (bú 
ngón tay, lắc lư thân mình, thủ đâm....). Sa. đó lần 
lần trẻ hướng về người khác đề mưu tira sự thỏa 
mãn (hétéro-érotisme). Trong những giai đoạn nầy, 
noạt động tình dục và sự nhạy cảm tình cảm của 
trẻ hưởng về người khác. Trẻ biết từ bổ mệt số 
chuyện, đề chỉnh phục, đương đầu và cảm thông 
với người khác. 
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GIAI ĐOẠN TỰ THỎA MÃN 


Giai đoạn nầy gồm bai thời kỷ : thời kỳ miệng 
và thời kỳ hậu môn. 


¡. Thời kỳ miệng. Thời k‡ miệng nguyên thủy 
phù hợp với 6 tháng đầu tiên trong cuộc đời chúng: 
ta, Trong thời kỷ nầy miệng là một vùng khoái lạc 
quan trọng nhất, đồng thời cũng là phương thức 
đầu tiên đề tới gần, và liên lạc với th giới bên ngoài,. 
Liên lạc bằng cách đem vô thân xác. Bú là một 
khoái lạc. Trẻ bú vú mẹ, bú ngón tay, và bú nhiều 
vật khác như đồ chơi v.v... Thật vậy, trong khử 
thiếu thốn và chờ đợi vú mẹ, hay chờ đợi 
bình sữa, trẻ bú ngón tay cái của mình, đôi khỉ 
bú chân, và làm như vậy nó cảm thấy vui sướng, 
và thỏa mãn, Thời kỷ miệng có thề kéo dài thêm 
từ 6 tháng cho tới khoảng 8 tháng. Vì răng bẩt đầu. 
mọc, nên đứa trẻ khi thì cắn khi thì bú. Trẻ thích 
cắn, cảm thấy khoái lạc khi cắn một cái gì. Những 
cử động có tánh cách giác quan và vận động phát. 
triền, làm cho trẻ càng lúc càng ccẳns nhiều hơn 
thực tại. Nhưng cũng chính vào thời kỳ nầy mà 
trẻ đương đầu với những thực tế phủ phàng đầu 
tiên, và những cấm đoán đầu tiên: những kinh 
nghiện dau đớn như té, phỏng tây v.v.., những 
lời rầy Ìa đầu tiên, Như vậy nguyên tắc thực 
tế bắt đầu xuất hiện trong vũ trụ tâm lý của 
nó, thich nghỉ hành động của nó với những đòi hồi 
thực tế. Vào lúc nầy, trẻ tập đời lại sự thỏa mãn 
một nhu cầu nảo đó, hoặc nếu cần t> bở một khoái 
lạc tức thời nào đó, đề tránh đau khồ sau đó, hoặG 
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đề được cha mẹ mĩm cười hài lòng, Liên hệ với 
người khác phát triền, Việc dứt sửa, sự thay thấ 
thức ăn cứng với thức ăn lỏng, những cơn đau 
răng đầu tiên, tất cả đều góp phần ảnh hưởng tới 
đời sống tình cảm của trễ. 


Chúng ta nên ghỉ nhận thêm rằng vào thời kỳ 
nầy, sự hiện diện của người Mẹ, hiuh ảnh của bà 
Mẹ, mà trẻ có thề thấy được, và rờ được, sự biện 
diện nầy cần thiết cho sự nãy nở điều hòa của Trẻ, 
Đấi với nó, bà Mẹ là nguồn gốc của sự thỏa mãn, 
nơ néê, vui sướng, an toàn. Tuy nhiên nếu thời kỳ 
nầy kẻo dài quá lâu (trường hợp dứt sữa quá trễ), 
trẻ sẽ bị ngưng động trong thời kỳ miệng nầy, 
làm cho sự phát triền tâm lý của nó chậm lại, 


a. Thời kỳ hậu rnôn. Thời kỳ nầy kéo dài từ 
kbi trẻ lên bai, cho tới khi nó được bốn hoặc năm 
tuồi. Vào nă¡n lên bai, những biến đổi tuần 
tự của thức ăn cho trẻ phù hợp với một loạt những 
kinh nghiệm tự thỏa mãn, làm cho năng lực tình 
dục của trẻ gắn liền với bộ pbận đi ngoài. Trẻ lại 
càng chủ trọng nhiều hơn nữa tới bộ phận nầy, vị 
Ba má nó khuyến khích nó, muốn nó kiềm soát 
được vấn đề đi ngoài, và trở thành sạch sẽ hơn. 
Chính vì vậy mà thời kỳ nầy được gọi là thời kỳ 
hậu môn. 


Càng lúc sự cưỡng chế của thực tế xuất hiện 
càng rõ ràng hơn, dưới ảnh hưởng của bậc zhùñ 
mẹ, muốn rằng con cải mình phải điều khiền và 
tự chế trong việc đi ngoài, và sạch sẽ hơn. Nhân 
cơ hội những cố gắng giáo dục đầu tiên nầy, trẻ 
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mới khám phá ra trò chơi tự thỏa mãn bằng cách 
giữ phần lại một thời gian, giữ lại như vậy đề cẩm 
thấy sung sướng khoái lạc. Trên phương điện tình 
cắm, sự việc trẻ làm chủ được những cử động của 
mình, làm cho nỏ có thể lựa chọn một trong hai 
đường sau đây, hoặc là thởa mãn người lớn, bằng 
cách tuân theo những mệnh lệnh của họ về vấn đề 
sạch sẽ, hoặc là chống lại người lớn, bằng cách cố 
tình làm dơ quần áo và giường chiếu. 


Cũng trong giai đoạn nầy, ,chúng ta thấy xuất 
hiện những thề hiện đầu tiên của gây hấn tính của 
trể, Œiz mình cho sạch sẽ là nhượng bộ đầu tiên của trẻ 
đối với bậc Cha mẹ, nhưng nó vẫn luôn luôn sẵn 
sàng bải bỏ sự nhượng bộ nầy nếu nó cảm thấy 
mất mát, thất vọng (chẳng hạn như khi nó có em), 
đề cho Cha mẹ nó sẵn sóe nó trở lại, và chú ý tới 
nó như xưa. Như vậy đây là một thời kỳ chống đối 
mà trẻ phải trãi qua, và thái độ chống đối H lợm 
của nó giải thích tại sao người ta gọi giai đoạn nầy 
là giai. đoạn sadique — hậu môn, Thái độ chống đối 
của trẻ góp phần làm cho trẻ ý thức được sự tự trị 
của mình, và lúc nầy những can thiệp giáo dục 
của Cha mẹ phải nhẹ nhàng tế nhi, vì sự chống đối 
gây hãn là một giai đoạn bình thường trong sự phát 
triển tâm lý và tình cẩm của trẻ. Trong giai đoạn 
nầy, vì trẻ cần được khung cảnh nhìn nbận cái 
Tôi riêng biệt của nó, nên nó chống dối đề tự xác 
nhận, và được nhìn nhận. Sau nầy, người thanh thiếu 
niên sẽ trổ lại với tác phong chống đối nầy, nhưng 
được hướng dẫn bởi ước muốn xác nhận sự độc 
lập của mình. Sự chống đối nầy được thể hiện trong 
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tác phong nồi loạn, vô kỷ luật, lì lợm, Nếu trễ có 
xúc cảm tính mạnh quá, nó có thề đau khô nhiều 
vì trởng rằng không ai hiều nó, vì vậy nên nó có 
thề đ/ hoang và bụi đời, hành động nầy nhằm thề 
hiện ước muốn vô thức xem Cha mẹ có thật tâm 
thương mình hay không. Thời kỳ hậu môn nầy 
cũng là thời kỳ trong đó những cơ chế thay thế 
(mécanisme de substiution) gắn liền với sự 
vật được thành hình. Nếu chúng ta cấm đoán trể 
không được quan tâm nhiều quá đến phần của nó: 
không được dọc phần, trẻ sẽ cố gắng tìm những. 
vật khác đề thay thế, chẳng bạn như nó sẽ chơi 
bùn, chơi đất sét, cát, chơi gạch, hay những đồ 
chơi khác. Sự thèm muốn rờ mó, đọc phá và sưu 
tập một cách ích kỷ của nó (sự sưu tập tượng 
trưng cho việc giữ phần lại) tương hợp với sự phát 
triển những khả năng vận động và trí tuệ của nó, 
Sự vật vừa là đối tượng của óc tò mò của nó, vừa 
là đối tượng của những tình cảm mất mát, thất 
vọng của nó, vì bản tánh hồn linh hóa (1) tự nhiên 
của trẻ làm cho nó phóng ngoại lên sự vật vô tri 
vô giác một linh hồn tương tự như linh hồn của 
nó, Nếu nó bị trừng phạt, nó sẽ tới chơi với con 
gấu hay con búp bê nào đó, đề tự an ủi, Nhưng vì 
những đồ chơi nầy không biều tượng cho con 
người, nên nó có thề phóng ngoại gây hấn tính bị 


1. Animisme. Theo Đào duy Anh trong quyền Pháp Việt 
Tự điền, và Trần văn Hiến Minh trong quyền Tự điền và 
đanh từ Triết học, animisme có nghĩa là hồn linh thuyết, 
là triết thuyết tin tưởng rằng mọi vật đều có linh hồn và 
cũng có những dự định như con người. 
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đồn ép của nó, bằng cách đập bề đồ chơi, Những 
hành động thay thế (1) và bù trừ (2) nầy đượa sống 
một cách ý thức, mà không được ý thức chấp 
nhận và hiểu. Chúng động viên năng lựa của trẻ 
nhưng hiền nhiên là chủng không hủy diệt được 
phu cầu được yêu thương, mà trẻ đòi hỏi ở khung 
cảnh bao quanh nó, đặc biệt là Má nó, đề trao đồi 
với những hy sinh của nó. Do đó cần phải tạo cho 
nó một bầu không khí yên lành, và tính thoảng đề 
yên cho nó giải tỏa gây hấn tính của nó trong 
những hành động phá hoại hay chiếm hữu. 


1. Substitotion : Thay thế một hoạt động bằng một hoạt 
động khác. Hành động thay thể nầy xuất hiên khi một 
khuynh hướng nẵy đồi hưởng, không hưởng về mục tiêu 
nguyên khởi nửa, mà hưởng Về một đối tượng khác, điều 
nầy giúp cho sự căng thẳng được giải tỏa, và giúp giải tỏa 
gây hấn tính của trẻ. Khi hành động thay thế thuộc bình 
điện tỉnh thần, như nghệ thuật chẳng hạn, người ta nói 
tới hiện tượng thắng hóa. 

2. Compensa'ion : Ilành động nhằm bù trừ một khuyết 
điềm của mình. Tác phòng nầy xuất hiện một cánh vô thức 
gau khi trể bị ức chế, san khi nó Ý thức một yếu kém thực sự 
hay tưởng tượng. Tác phong nầy có thề đưa tới một sự 
thích nghị, như trường hợp của Démosthène lúc đầu nói 
cà lắm san trổ thành nhà hùng biên, hay một sự khòng 
thích nghỉ khi hoạt động bù trừ chỉ được thự: hiện trên 
bình điện tưởng tượng mà thôi. Lúc đó người ta sống 
những hành động thành công tưởng tượng đô hù trừ chọ 
những hành động thất bại trên thực tế, những hành động 
mà người ta không muốn chấp nhận nh thất bại. Tác 
pháng nìy làm xáo trộn quan hệ với người khác nh trong 
trường hp mắc cảm tự tỉ, hay trọng những tầm bệnh 
nhẹ (nẻvrese`. 
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Tuy nhiên nếu bầu không khi gia đình dễ 
đãi quá, nếu gia đỉnh đồng lỏa với những tác phong 
vô kỷ luật và gây hấn của nó, sự việc nầy đưa tới 
hiềm họa làm ngừng trệ sự liễn triền tâm lý của 
nó, làm cho nó ngưng động trong những thái độ 
chống đối với một người (chẳng hạn như người 
Cha) hay một hoàn cảnh nhất định. Sau nầy, khi 
nỏ lớn lên, những tác phong chống đối mù quảng 
nầy có thề nởi rộng ra cho những người thuộc 
thành phần chỉ huy trong xã hội, hay cho cả một 
giai cấp xã hội, như giai cấp trưởng giả, trí thức 
v.v... Như vậy chúng ta không nên quên rằng vào 
tuôồi nầy, trẻ khó có thề chấp nhận tuân lời. Muốn trẻ 
tuân lời, chúng ta bắt buộc phải cưỡng chế nó, 
Nhưng đề tránh những chấn động tâm lý có thồ 
cỏ do những can thiệp giáo dục của chúng ta, 
chúng ta nên bù trừ những đòi hỏi của chúng ta 
bằng thái độ khoan dung. Như đã nói, trẻ có như 
cầu được yêu thương, bằng vời nhu cầu uy quyềm 
nhu cầu được người lớn dạy đồ. Trong quyền La 
Personnalité de I"eufant, l\. Muecbielli có viết như 
sau : sBản ngã có nhu cầu chống đối dề ý thức 
chính mình. Nhưng nỏ cũng có nhu cầu gặp phải 
một sức kháng cự, đề thử thách chính mình, và 
thử thách sự kháng cự của khung cảnh bao quanh 
nó, trong đó nó được thành hình, Nếu khung cảnh 
luôn luôn phượng bộ trẻ, như vậy bản ngã không 
thề mạnh được, và khi sau nầy trẻ gặp phải nbững 
trở ngại thật sự nó không đủ sức đề vượt qua 
những trở ngại nầy. Nhưng ngược lại nếu khung 
cảnh trói buộc trẻ quá, và nếu chúng ta đập tan cái 
bản ngã đang phát sanh, chúng ta sẽ làm cho lrể 
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thiếu tự tin, và không có cảm giác an toàn cần 
thiết cho đời sống bình thường ». 


GIAI ĐOẠN KHOẢI LẠC VỚI NGƯỜI KHẮC 


r. Thời kỳ sùng bái đương vật (stade phallique» 

Sau thời kỳ hậu môn, ở đó tình dục rất tắn 
mác, chúng ta thấy xuất hiện một thời kỳ (từ 4 tới 
6 tuồi) ở đó những cơ quan sinh dục trở thành 
vùng khoái lạc quan trọng nhất. 

Trong thời kỳ nầy, những khuynh hướng làm 
cho trẻ hướng về những người trong khung cảnh: 
bao quanh nó, càng lúc càng giống với đời sống 
tỉnh ái cũa người lớn. 


Đây là giai đoạn nhiều mặc cắm nhất trong 
cuộc đời của trẻ. Chúng tôi xin nhắc lại, một mặc 
cắm là mội sợi dây liên hệ chặt chẽ giữa : 

— Một mặt, những ;húc dầy bản năng có mụe 
tiêu khác nhau, thường thường mâu thuần với 
nhau, thúc đầy nào cũng muốn ngự trị ; 

— Mặt khác, những cấm đoán của nền văn hóa, 
Ghống lại sự thực hiện của một vài thúc đầy bản 
nšng nào đó. 

Đặc tính quan trọng nhất của thời kỳ nầy là sự 
vang dội và ảnh hưởng của mặc cảm Oedipe đối 
với đời sống tỉnh cảm của trẻ. Oedipe là một nhân 
vật trong huyền thoại của Hy Lạp. Ông bị cha mẹ 
đem bỏ, và được người ngoài nuôi dưỡng. Ông 
không được biết nguồn gốc của mình, vì vậy nên. 
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một ngày nọ khi ông lớn lên, ông gặp bà Vua và 
say mê Bà. Sau đó hai người lấy nhau. Sau đó, khi 
ông biết được sự thật, rằng Bà Vua là Má của ông 
ông tự làm cho đui mù, trong lúc đó Ma ông treo 
cô tự tử. Freud xử dụng huyền thoại nầy đề giải 
thích những tình cảm phức tạp của trẻ, vừa thương 
yêu gắn bó với bậc Cha mẹ khác phái, vừa chống 
đối gây hấn với bậc Cha mẹ đồng phái tính, 


Trong quyền la Pensée de Freud, E. Pesch cớ 
tóm tắt sơ lược như sau mặc cảm Oedipe : 


a. Trẻ cằm thấy yêu thương gắn bó với bậc 
cha mẹ khác phái (dên ghi nhận thêm rằng 
tỉnh cảm Trẻ thấm đượm tình dục tản 
mác) ; 

b. Do tiến trình vừa nêu, Trẻ chống đối và 
ghen tuông với bậc Cha mẹ đồng phái ;. 


e. Tình cảm ngưỡng mộ và quyến luyến vớ 
bậc Cha mẹ cùng phái tính; xen lẫn với 
những tình cảm chống đối (lưỡng năng tìnb 
cảm) ; 

d. Tình cắm tội lỗi, thường thường vô thức, 
và nguyên nhân là tác phong chống đối bậc 
Cba mẹ cùng phái tỉnh. 

Đề hiều rõ hơn sơ đồ nầy, chúng ta nên biết 
qua những quan hệ mới mẽ được thiết lập trong 
thời kỳ nầy giữa đứa trẻ và Ba má nó. 

Trẻ bắt đầu thủ đắc sự độc lập của nỏ trên. 
phương điện vận động, và ‹ làm chủ » ngôn ngữ 
thông thường, vì vậy bước vào cuộc khủng hoảng 
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đặc lập :nö muốn tự mình làm mọi chuyện, muốn 
bắt chước những người bao quanh nó, đặc biệt là 
người lớn cùng phái tính với nó. 

— Tuy nhiên Trẻ vẫn còn sống trong một vũ 
trụ huyền hoặc nó lẫn lộn thự: tại với tưởng 
tượng, cái chánh yếu với cái phụ thuộc, và những 
phân ứng của nó có tảnh cách xúc cảm, sâu xa, và 
gầu liền với cơ thề. Nó chưa đủ khả năng hợp lý 
hóa tac phong của mình, cũng chưa tách rởi được 
khỏi những biến cố, vì vày những thái độ của nó 
đều đám mẻ và tuyệt đối. 

— Vì không tách rời được kliỏi những biến cố 
đề có một cái nhìn phê bình, nên nó bắt chước tất 
cả những hành vi, những thái độ, những mẫu tác 
phong, mà gia đình cung cấp cho nó, 

Nó phóng ngoại tâm lỷ của nó lên sự vật, như 
búp bê, hình ảnh v.v... đồng thời nó cũng bắt 
chước và đồng hỏa với người lớn bằng sự phónổ 
nội. Nó lần hồi đưa vô.nội tâm mình những cấm 
đoán và những mẫu tác phong của Ba má nó, điều 
nầy giúp hình thành siêu ngã của nó. 

— Trong lúc cho tới đây chính bà Mẹ là trung 
tâm của vũ trụ, càng lúc người Cña càng quan 
trọng hơn lên. Người Cha xuất hiện như đầy đủ 
uy quyền, và có những khả năng bí mật. Vừa đáng 
ngại, vừa hấp dẫn, người Cha làm cho nó yên 
lòng, đồng thời cưỡng chế nỏ. Người Cha ảnh 
hưởng nhiều đến tác phang của Trẻ, nhưng đồng 
thời nó lại tức bực ông, do nuững quan hệ giữa 
ông và bà Mẹ, những quan hệ mà cho tới đây Trẻ 
chưa nhận thấy. 
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— Sau cùng chủng ta nên ghỉ nhận rằng vàp 
thời kỳ nầy, đồng thời với việc trẻ khám phá ra cái 
Tội của mình, nö cũng khám phá những gì thầm 
kin trong thân thề của nó, Nhờ sự vận động của 
nó, nhờ sự rờ mỏ dọc phá đồ vật, nhờ sự bắi 
chrớc những hành vi và thái độ của người lớn, 
Trẻ lần hồi thiết lập cho mình những khuôn mẫn 
tổ chức và biều tượng thân thề của chính mình (sơ 
đồ thân xác). Ñó về người ta, nó khám phá hình 
ảnh nỏ trong kiếng. Sau cùng, đây là tuôi khám 
phả racơ quan sinh dục của nó, điều nầy làm cho 
nó ỷ thức được sự khác biệt phái tínb, và làm cho 
nó bắt đầu đặt những câu hỏi «tại sao? đầu tiên 
sề vấn đề nầy. 


Tất cả những gì được nói ở trên xác định 
Èầu không khí tình cảm, trong đó mặc cắm Oedipe 
được thiết lập. Những quan hệ với người Mẹ (đối 
với trẻ trai) hay với người Cha (đối với trễ gái) 
đượm màu tình dục tản mác, điều nầy đôi khi đưa 
tới những can thiệp của người lớn, mà trẻ không 
hiểu tại sao. Sự tò mò của nó đối với thân xác 
của nó, hay đối với thân thề của người khác phái, 
có khi đẫn tới những câu trả lời đầy đe dọa, điều 
nầy có thể tạo cho nó mặc cảm lội lồi (1). 


1. Chúng ta cũng nên ghi nhận thêm rằng bậc Cha mẹ 
thường hay đàn áp sự tò mò tình dục của trẻ một cách 
nghiêm khắc, hoặc vì Cha mẹ quá «đạo đức», hoặc vì họ 
cũng bị mắc cằm tội lỗi một cách vô thức. Sự đàn áp quả 
mức của bậc Cha mẹ có thề tạo nên sự sợ hải bị thiến của 
trễ. Nó tưởng tượng người Cha có thề cất bỏ những hộ 
phận sinh dục của nó (lo âu bì thiếp của trẻ trai), høy 
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Tuy nhiên mặc cảm Oedipe thật ra không cớ 
đi là bất thường cả. Nó chỉ là một giai đoạn cầm 
thiết trong sự phát triền của nhân cách. Nó chỉ tai 
hại khi nào sự xung khắc giữa gây hẵấn lính và 
tình thương không được vượt qua mà thôi, 


Thế nhưng, bình thường sự xung khắc nầy tau 
biến đi, một mặt do sự kiện những thúc đầy tình 
dục giảm bớt cường độ trong thời kỳ tiềm phục 
tiếp nối thời kỳ sùng bái dương vật, và mặt khác 
do tiến trình đồng hóa với bậc Cha mẹ cùng phái 
tỉnh trong đó trẻ bắt chước tác phong của bậc 
Cha mẹ cùng phái, và như vậy chỉnh phục được 
sự độc lập của mình đối với bậc Cha mẹ khá6 
phái. 


Ở đây chúng ta nên ghỉ nhận thêm rằng sự. 
tiển triền của những mặc cảm của trẻ gái, trên. 
phương diện lý thuyết, có tánh cách đối xứng vớÌ 
trễ trai. Nhưng trên thực tế sự tiến triền nầy hơi 
phức tạp hơn đối với trẻ gái. Trẻ gái phải qua thêm 
một thời kỳ gắn bó với người Cha, và xem người 
Mẹ như là một tình địch. Đó là mặc cảm Electre 


tưởng tượng đã bị cắt mất eơ quan sinh dục rồi (mặc cảm: 
bị thiến của trẻ gái). 

‹ Sự lo âu nầy hay mặc cẩm tăng cường tỉnh cảm tội 
lỗi của trẻ, gắn liền vời mặc cắm Oedipe. Theo ý kiến của 
tất cả những nhà tâm lý, những can thiệp quá nghiâm 
khắc của bậc Cha mẹ không ích lợi gì (vì trẻ không hiểu}: 
mà ngược lại còn nguy hiềm nữa (tại vì tạo sự lo âu chơ 
trễ). Về vấn đề nầy, nên đọc thêm quyền Psychanaly se eÈ: 
Pédiatrie, của F. Dolto. : `. 
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{1). Sự tiền triền mặc cầm của trẻ gái hơi phức 
tạp hơn, do sự kiện mặc cảm Electre làm cho nó 
phải chống đối lại bà Mẹ, đối tượng yêu thương 
đầu tiên của nó, trong lúe đỏ nơi trẻ trai, trước san 
øì nỏ cũng vẫn gắn bỏ mật thiết với Mẹ. Hơn 
thể, nơi trẻ gái, những khác biệt sinh lý giữa nó 
và anh em trai được nó ý thức và sống như là 
một yếu kém, nhất là khi khung cảnh gia đình tôn 
thờ người đàn ông, và quan niệm rằng chỉnh đàn 
ông nằm giữ uy quyền và sức mạnh. Cảm tưởng 
yếu kém nầy có thề vượt qua được nếu gia đình 
khuyến khich trễ gái ganh đua khôn ngoan và khéo 
léo với trễ trai, 


Như vậy những hậu quả của mặc cảm Oedipe 
hay mặc cắm Electre rẩt khác biệt nhau, tùy theo 
sự hiều biết của khung cảnh gia đình. Vả lại nhiều 
người đã trách cử Freud, khi ông quan niệm 
những mặc cảm như phồ quát và đại đồng, trong 
lúc thật ra những mặc cảm nầy chỉ hiện hữu trong 
những gia đình Tây phương mà thôi, 


Tuy nhiên, trong khung cảnh nền văn minh 
hiện tại của chúng ta, bậc Cha mẹ thiếu bhiều biểt 
só thề vô tình làm cho sự xung khắc Oedipe nặng 
nề thềm bằng cách đàn áp qua nghiêm khắc những 
khuynh hướng của trẻ. Lúc đỏ, trẻ sẽ sống 
trong một trạng thái lội lỗi tiềm phục, điều nầy 


1. Theo huyền thoại Hy Lạp, Electre là em của 
Oreste, Electre thúc đầy Oreste ám sát Mẹ và chồng sau 
của mẹ, đề trả thù cho người Cha bị lường gạt và giết chết. 
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làm cho nó có khuynh hướng ẳn náu trong một 
cuộc sống tưởng tượng. 

Sau cùng, thời kỳ mặc cảm Oedipe ảnh hưởng 
mạnh tới cá nhân trong sự thích nghỉ tương lai 
với xã hội. Do sự kiện người Cha hay người Mẹ 
là những thề hiện đầu tiên của sự kiềm duyệt xã 
hội, sự chống đối lại họ, bay sự lo âu mà những 
can thiệp của họ tạo nên, sau nầy có thề đi chuyền 
tới những thề hiện khác của quyền uy xã hội, 
như Thầy Cô, cấp chỉ huy trực tiếp, lãnh Lụ các nhóm 
trong xã hội, những nhân vật có thầm quyền trên 
phương diện tư pháp bay tôn giáo v.v... Cơ chế 
chuyền đi nầy mà Freud đã vạch rõ, chỉ là sự di 
chuyền những thái độ xưa cũ đối với bậc Cha Mẹ: 
trong thời thơ ấu, qua những người hay những. 
định chế xã hội, 


Chẳng hạn như trong thời kỳ chữa trị bằng 
phân tâm học, người bệnh thường di chuyền một 
cách vỏ thức những quan hệ tình cảm truớc đây 
đối với Cha Mẹ, qua nhà phân tâm học, ông nầy 
trở thành người thay thể cho uy quyền của người 
-Cha, điều nầy giải thích tại sao người bệnh kháng 
cự, không chịu tiếp tục nói lên tâm tình của mình. 
Nhưng sự di chuyền nầy có thề chuyền qua nhiều 
người khác trong khung cảnh. Chẳng hạn như khi 
trẻ không thề vượt qua được tình cảm lệ thuộc đối 
với bà Mẹ, sau nầy nó có thề tìm kiếm nơi người vợ 
của mình những tình cảm bảo bọc của Mẹ, hơn là 
những tình cảm vợ chồng bình thường. Nếu người 
Cha giỏi quá, cao xa quả, ông có thề làm cho trẻ 
tin tưởng rằng ông là một khuôn mẫu xa vời, 
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không với tới được, vì vậy nó cảm thấy yến kém 
và tự tỉ, sự việc nầy làm cho trẻ có khuynh hướng 
tức giận những người chỉ huy mình sau nầy, hay 
những người mình ngưỡng mộ. 


Chúng ta nên ghi nhớ một điều, rằng thời kỳ 
nầy là thời kỳ trẻ đồng hóa với bậc Cha mẹ, được 
quan niệm như kbuôn mẫn. Đây là một sự đồng 
hóa phức tạp. Khi trẻ bắt chước tác phong của bậc 
Cha mẹ, nó cũng bắt chước luôn những tình cảm 
của họ, điều nầy làm thay đồi những tương quan 
tỉnh cảm của nó với những người khác phái, Do 
đó, trẻ ganh đua với bậc Cha me cùng phái, điều 
nầy làm phát sanh một bầu không khí tội lỗi tâm 
tối, dựa vào sự gben tuông. Nhưng đây cũng là 
giai đoạn, ở đó khuôn mẫu được phóng nội dưởi 
hình thức giả trị và Bản ngã lý tưởng, điều nầy 
đánh thức ý thức đạo đức của Trẻ, làm cho nó 
kiềm soát và phê bình những thèm muốn tự nhiên 
bộc phát. 

2a. Thời kỳ tiềm phục 

Thời kỳ nầy kéo dài từ năm trẻ được 6 tuồi 
cho tới lúc dậy thì. Trong thời kỳ nầy người ta 
nhận thấy sự giảm sút những xung khắc, mà những 
thúc đầy tạo nên, khi chống đối lại những qui 
phạm của tác phong xã hội. 


Đây là giai đoạn trẻ bắt đầu đi học, nhờ vậy 
nỏ tham gia vô những Nhóm xã hội ở ngoài gia 
đình, Năng lực của trẻ được động viên vô những 
công việc tri tuệ, và những tiến trình thích nghỉ, 
như trò chơi và tình bạn v.v...; lần hồi trẻ tham gia 
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nhiều hơn vô đời sống xã hội, đời sống nầy «phát 
triền nbững bờ đè đạo đức đề chống lại những 
bản năng của nó » (Lagache). 


Đặn diễm của thời kỳ nầy là trẻ cbấp nhận 
những khuôn mẫu tác phoog, do khung cảnh văn 
hóa đề nghị, Tuật ra, đời sống bản năng vẫn tiếp 
tục ảnh hưởng tới tâm linh của trẻ, nhưng ít ảnh 
hưởng hơn thời kỳ trưởc, và ít độc tài hơn, Mọi 
việc xảy ra như là trẻ cảm thấy sung sưởng vì đã 
ức chế được những thèm muốn của mình, và làm 
chủ được cbính mình, vì vậy nó lợi dụng điều nầy 
đề hợp lý hóa tác phong của nó. 

Lúc nầy nó có vẻ quên lãng những xung khắc 
xưa cũ của nó, những xung kuắc nầy vần còn sống 
trong vô thức, Chịu ảnh hưởng của khung cảnh 
học đường, nó cỏ những. tương quan mới với người 
và vật, bằng cách phân biệt rõ ràng hơn thế giới 
khách quan và thể giới chủ quan, thế giời của thực tế 
và thế giới của thèm muốn. Thèm muốn hưởng thụ 
và chiếm hữu bây giờ được thăng hóa thành thèm 
muốn hiêu biết. Lúc nầy nó bắt đầu mở rộng ra 
thế giới bên ngoài, và chấm đứt những quan hệ 
độc quyền với gia đình như trước đây. Nó bắt đầu 
tìm kiếm sự tự trị, 


Thật ra, sự mở rộng nầy với những Nhóm khác 
và thế giới bên ngoài có thê bị cẩn trở do những can 
thiệp và những thái độ của Thầy Cô. Thầy Cô có thề 
làm sống lại những tương quan uy quyền, mà nó đã 
sống với Cha mẹ, Thầy cô cũng có thề áp dụng 
thứ kỷ luật độc tài đáng guét, eũng nhự khuyến 
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thích nỏ ganh đua với bạn bè đề được điềm tốt. 
Trong những trường hợp nầy, Thầy cô cản trở sự 
mở rộng của trẻ. Thầy Cô muốn đối thoại với trẻ 
phải làm sao được nó thương mến, và không nên 
tự coi mình như là + nhất thế giới », nghĩa là một 
bộ óc và một con người toàn hảo: Ủy tín và ny 
quyền thường đào một hố sâu ngăn cácb, cản ngăn 
những quan hệ dích thực và hữu ích, đề thay thế 
ào đó bằng những quan hệ cưỡng chế, 


Trong quyền sự tiến triền tình cảm của trẻ theo 
hình vẻ, M. Pigeon có nhận xét sau : « [rong hệ 
thống giáo dục của chúng ta, ở đó kỷ luật được 
chú trọng nhiều quả, sự ức chế lo âu thường 
thường có khuynh hướng thay thế cho sự làm chủ 
chính mình bằng ý chí ». Khuôn mẫu mà chúng ta 
đề nghị với trẻ, người Cha, Thầy Cô, người chỉ huy 
v.v,.., phải là một khuôn mầu sống động. Thế nhưng 
sự sống không bao giờ toàn hảo, Nó luôn luôn bao 
hàm những khiếm khuyết, làm cho nó phải luôn luôn 
tự vượt khỏi. 


Một khuên mẫu không khuyết điềm là một 
khuôn mẫu thiếu sống động. Như vậy nhà giáo phảÌ 
ngừng, đừng tự coi mình là người đại diện cho 
đức hạhh và hiểu biết, đề mở rộng và đối thoại vời 
trẻ, bằng cách thủ nhận những khiếm khuyết của 
mình, Trong sự đối thoại với trẻ, nhà giáo phải bỏ 
bớt quyền uy của mình, đừng coi mình hơn trẻ, 
mà ngược lại cần khuyến khich trẻ. Như vậy trẻ 
dễ dàng chấp nhận chúng ta là khuôn mẫu hơn. 

NÑhư nhà phân tâm học D. Lagache nhận xét : 
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«Thông đạt tức là làm cho những gì cần thông đạt 
xuống mức độ bình thường... Trò chơi hồ tương. 
giữa sự thông hiều và sự điền đạt giả định những 
kinh nghiệm đồng hóa phần nào với khuôn mẫu », 

Nếu những kinh nghiệm đồng hóa nầy không, 
thề có được, nếu những khuôn mẫu vẫn được lý 
tưởng hóa một cách huyền thoại thì nhu cầu an 
toàn cần thiết cho sự tuông đạt và cảm thông không 
được thỏa mãn. Như vậy, người đối thoại được lý 
tưởng hỏa phải trở thành một con người sống động, 
Do đó thời kỳ tiềm phục. nầy hết sức là quan trọng. 
trong sự hình thành nhân cách của trẻ, tại vì trong 
thời kỳ nầy trẻ thay thế sự đồng hóa tình cẩm vời 
Cha mẹ, bằng sự tìm kiếm riêng tư. Thế nhưng, sự tìm. 
kiếm nầy thường tuường bị xáo trộn do ảnh hưởng 
của những bạn bè lớn tuôi hơn, của những phương 
tiện thông tin đại chúng như báo chí, phát thanh, 
truyền hình và hát bóng ; thêm vào đó cần phải kề 
những câu chuyện Cha mẹ pói với nhau trước mặt 
trẻ, mà nội dung câu chuyện có thề làm chấn động 
tâm linh rất mỏng manh của nó. Thường thường, 
vì muốn bảo trước cho trẻ biết những hiềm họa nó 
có thề gặp, Cha mẹ hay Thầy cô làm cho cuộc sống 
xuất hiện dướ† một góc cạnh đáng ngại, như vậy 
tạo cho trẻ một sự Ío âu bệnh hoạn, điều nầy đưa tới 
những phản ứng thoái hóa hay những phẳn ứng gây 
hãn. Vì sợ hãi nên trẻ phải nhảy tới trước, tấn 
công thường trực, và tấn công như vậy thật ra chỉ 
là một tác phong tự vệ. 

Chính trong giai đoạn nhạy cảm cho sự lo âu 
nầy, mà siêu ngã được cũng cố. Nếu siêu ngã 
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được thành hình trong một bối cảnh lo âu, thì 
những đòi hỏi của nó sẽ trở thành những lựo 
lượng tâm tối và tội lỗi, nhất là khi trẻ chứng kiến 
những xung khắc trong đời sống gia đình. Chứng 
kiến những màn cải lộn giữa Cha mẹ, trẻ sẽ phán 
đoán, đồng ý với người nầy và không đồng ý với 
người kia, trong một giai đoạn mà óc phán đoán 
của nó chưa đủ trưởng thành. Như vậy nó sẽ có 
một hình ảnh xáo trộn về gia đình và ny quyền, 
điều nầy sẽ ảnh hưởng tời những quan hệ giữa nó 
và người khác sau nầy, cũng như ảnh hưởng tới 
những quan hệ giữa nó và những hình thức uy 
quyền trong xã hội. Hình ảnh những quan hệ với 
Tha nhân được thiết lập trong lúc nầy chỉ là sự 
tóm tắt nbững hoàn cảnh thường ngày, và hình 
ảnh nầy càng có tánh cách chấn động tâm linh trẻ 
nhiều hơn, nếu những hoàn cảnh nầy tạo ra một 
bầu không khi bất an.. 

3. Thời kỳ sinh dục. 

Đây là giai đoạn sau cùng trước khi thanh 
thiếu niên đạt tới thế giới của người lớn, lề đỉ nhiên 
là trên phương diện lý thuyết. Giai đoạn nầy phù 
hợp với tuổi dậy thì, tức là từ 11 hoặc 12 tuồi cho 
tới 15 hoặc 17 tuồi, tùy theo trường hợp. 


Trong suốt thời kỳ nầy, nhiều biến đồi sinh lỷ 
sâu xa được hoàn thành, đem tới một bộ mặt mới 
cho tâm tánh của người thanh thiếu niên. Những 
thúc đầy bản năng được thê hiện trở lại một cách 
mạnh mề và do sự kiện những cấm đoán xã hội và 
văn hóa bây giờ được ý thức, nên sự ức chế và 
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đồn ép đối với những hành động của thanh thiếu 
niên được lăng cường, điều nầy làm cho những 
xung khắc xưa cñ sống trở lại mạnh mẽ. 


Trước hết chúng ta nên biết rằng trong thời kỳ 
nầy, trẻ chịu nhiều ảnh hưởng của những xá2 trộn sinh 
lý lớn lao : tất cả những hạch nội tiết được điều 
hòa và phụ trợ nhau một cách mới, đôi khi rất 
khỏ khăn ; nảo thùy (hypophyse), tuyến giáp 
(thyroide), hạch thượng thận, hạch sinh dục, tất cả 
đều liên hệ chặt chề hơn với vùng hạ bộ thị khu 
(hypothalamus) của trung não, là trung tâm điều 
hòa kbí chất (hoặc hăng hái hoặc suy nhược). Thế 
nhưng sự điều hòa những bộ phận nội tiết khác 
nhau tùy thuộc vào sự trưởng thành sinh lỷ, đồng 
thời cũng Llùy thuộc vào hoàn cảnh tâm lý. Trên 
nguyên tắc, hoàn cảnh tâm lý phải làm dễ đàng 
những biến đồi sinh lý sâu xa, bằng cách tạo nên 
chung quanh thanh thiếu niên một bầu không khí thoải 
mái, tin tưởng, một bầu không khi đối thoại. Ngoài 
ra người lớn cũng cần phải hồ trợ cbo thanh thiếu 
niên trong thời kỳ khủng hoảng nầy, Tuy nhiên 
thường thường tánh nóng nảy, hay cáu kỉnh, và đễ 
bị mệt mỗi của thanh thiếu niên, trầm trọng thêm 
¡ên do công việc nhả trường nhiều quá, do sự việc 
trẻ bị kích thích ganh đua trí thức và thề thao với 
nhau, và nhất 1š đo sự gây hấn hỗ tương giữa cha 
mẹ và con cái, Thật vậy, trong thời kỳ nầy trẻ đặt 
vấn đề trở lại về uy quyền, ny tin của Clha mẹ, đặt 
vấn dề về những gui luật xã hội, mà nó vẫn chấp 
nhận cho tới đảy. Vì vậy nó có khuynh hướng rút 
wô +vỏ sò?, và từ chối cảm thông với người khác 
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Dưới ảnh hưởng của những thúc đầy bản năng, 
trẻ cảm thấy /ø âu và sợ hãi, nhất là khi nó không. 
hiểu rằng ohững thèm muốn mới nầy rất tự nbiên 
và thông thường. Vừa bị xã hội bỏ buộc phải sống 
trong tình trạng chưa trưởng thành, thanh thiếu 
niên không «làm chủ» được óc tưởag tượng 
của mình nữa, vì vậy trí tưởng tượng bày vẻ đủ 
chuyện, đề bù trử những thất vọng và mắt mát 
hãng ngày. Lúc nầy, một thái độ nghiêm khắc 
mỉa mai hay lạnh nhạt của bậc Cha mẹ cớ 
thề làm gia tăng khuynh hướng nầy, thúc đầy 
trễ lần trốn trong: thế giới tưởng tuợng, và 
trốn tránh thực tại. Trẻ sẽ thích ngồi một mình 
trầm ngâm suy nghĩ, thích tự thỏa mãn tình dục, 
thích sống đời sông nộ: tâm đầy những hình ánh 
äo tưởng, nhưng hấp dẫn, Những hình ánh nầy sẽ 
thỏa. mãn rẽ Liền những thèm muốn của trẻ, tiuỏa 
mẫn một cách ảo tưởng. Điều nầy làm cho trễ thích 
sống tách rời với thực tế, trốn tránh đương đầu với 
thực tại, Nếu khuynh hướng sống tưởng tượng nầy 
nghiêm trọng thêm, sau nầy khi trẻ lớn lèn, nó sể 
vẫn: giữ lại thỏi quen sống co rút trong tháp ngà, 
sống cho mình và sống với mình, Hơn thế, nó sẽ 
khép kin đối với người khác, và cảm thấy tội lỗi 
vì đời sống tưởng tượng phóng khoáng thiếu kỷ 
luật của mình, Ngoài ra, nó còn cố gẳng bù trừ 
những hạu định và những thất bại của đời nó, 
bằng cách quay trở về với đời sống tưởng tượng 
đề tìm thỏa mãn, thay vì chấp nhận và vượt qua 
những thất bại. 


Khuynh hướng nầy, muốn lẫn trốn trong đời 
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sống tưởng tượng, lại càng mạnh mẽ hơn nếu sự 
thèm muốn tình dụa bị kiềm duyệt, vì vậy làm 
sống lại mặc cảm tội lỗi được bình thành vào 
thời mặc cảm Oedipe. Chính vì vậy mà nếu những 
khung cảnh trong đỏ thanh thiếu niên sống, tăng 
cường ý thức tội lỗi của nó bằng một thải độ 
nghiêm khắc và cứng rắn quá lố, người thanh 
thiếu niên sẽ phải sống trong thế giởi bệnh hoạn 
của hối hận. Thái độ tôn thờ sự trinh trắng như 
thiên thần, sự trong trắng vượt ngoài thể xic, và 
nhắm mắt đối với những thúc đầy của thân xác: 
có thề làm cho thanh thiếu niên tiếp tục sống trong 
thế giởi tưởng tượng, tìm những thỏa mãn tưởng 
tượng, sống với thế giởi của cám dô và mặc cảm 
tội lỗi. Trong thực tế, chúng ta nên có một sự đối 
thoại hiều biết với thanh thiếu niên, Nhờ sự đối 
thoại nầy, chúng ta giúp họ vượt khỏi những tình 
cảm tội lỗi của thời thơ ấu, đề nhận lãnh trách 
nhiệm như người lớn. Tbật vậy, nhận lãnh trách 
nhiệm tức là biều rằng đức hạnh khỏng phải là 
một sự trong trắng như thiên thần, cũng không 
phải là một sự lựa chọn cửng ngắt giữa thiên thần 
và ác quỷ. Đức hạnh nẫm trong niềm hy vọng và 
quyết tâm lần lần sfầm chủ° được chính mình. Thế 
nhưng muốn như vậy, chúng ta phải từ bỏ sự thôa 
mãn tình đục một cách tưởng tượng, vì đó chỉ là 
một sự từ chức của ý chí, sự trốn tránh trách 
nhiệm của ý chí, Cũng vậy, khi được đối thoại 
một cách tự do với người lớn, thanh tl:iếu niên có 
thề hiều rằng tình dục chỉ là một ngôn ngữ yêU 
đương, nhờ đó hai người yên nhau cảm thỏng Yới 
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nhan, chớ tỉnh dục không phải là một ký thuật nhẫm 
tìm sự thỏa mãn một mình, sự thỏa mãn cô lập 
chủng ta với người khúc. 


— Sự đối thoại nầy có thê thực hiện được nếu 
nhà giáo biều biết đầy đủ những dử kiện tâm lý 
của tuổi thanh thiếu niên. Vào tuồi nầy, trẻ không 
muốn chấp nhận mình là một đứa con nít, nó 
không chịu được thân phận con nít của nó nữa. Nó 
chống đối, nhưng chưa biết xây dựng, chưa biết 
phải làm gì, Đó là cơn khủng hoảng lập dị của thanh 
thiểu niên, trong đó pó bắt chước đủ thứ vai trò 
xã hội căn bản nhất, mà lẽ dỉ nhiên nó không thề 
lấy một vai trò nào nhất định, 


Nhưng chính trong sự bắt chước thử nầy mà 
nó tự tìm kiếm, và bắt đầu tự khám phá. Đóng vai 
người lớn, nhưng biết rằng mình đóng kịch, nó 
không nhằm tìm sự giải phóng khỏi những cưởng 
chế gia đình, xã hội hay đao đức, mà chỉ muốn tạo 
một khoảng cách nào đó đối với những qui phạm 
xã hội văn hóa, đề có thề phán đoán về chúng. 
Chúng ta nên thuận lợi với thời kỳ tấp sự và trưởng 
thành óc phán đoán nầy, vì nó chuần bị cho trẻ vô 
đời sống xã hội, một đời sống đòi hỏi trẻ đã lựa 
chọn một vai trò nào đó và bền vững trong sự lựa 
chọn nầy. Đời sống người lớn, đó là một sự niập cuộc 
lâu đài. Như vậy thuận lợi cho thời kỳ khủng hoảng 
của tuôi thanh thiếu niên, đó là mềm dẻo trong 
cách thức xử dụng uy quyền trong những quan 
hệ với thanh thiếu niên, chớ không phải là hủy bỏ 
uy quyền, đó là khoan dung đối với những xung 
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khẩe của bọ, chớ không phải khuyếp khích xung 


Trong thực tế, trong suốt thời kỳ nầy, thanh: 
thiến n èn đặt vấn đề giá trị của những khuôn mẫu 
và huyền thoại, mà họ đã chấp nhận cho tới đây. Vả 
lại chính sự hiện đặt vấn đề nầy giúp cho họ thử 
những vai trò xã hội khác nhau, mà không liên hệ 
mẠt thiết với một vai trò nào nhất định, Trẻ gái 
không còn dồng hóa hoàn loàn với Má của mình 
nửa : nó tách rời khỏi bà Mẹ, và bắt đầu phê bình ch† 
trích bà.'Trẻể trai cũng kbông chấp nhận người cha 
như là một tấm gương đầy uy tín nửa, và bắt đầu 
chống đối lại ông, bằng cách bênh vực những ý 
tưởng (chánh trị, tôn giáo v.v...), những thời trang 
quần áo, những tác phong thường thường trái 
ngược với những gì nỏ đã ngưởng mộ cbo tới đây, 
Thanh thiếu niên đóng vai những người bất khuất, 
không phục tòng, những người có giá trị nhưng 
không được người khác biểu minh (sự lãng mạn 
của tuôi trẻ). 

— Dây cũng là thời kỷ tò mò tình dục và tự áŸ 
quá lố (1), Đây cũng là thời kỳ hỏi han thắc mắc, 


1. fWarcissisme. NÑarcisse là một nhân vật trong huyền 
thoại Hy I2ap. Ông thích chiêm ngướng hình ảnh của chính, 
mình dưới nước, vì vậy trở thành say mê chỉnh mình. 
Trong phần tâm học, người La xử dụng từ ngữ narcissisme 
đã âm chỉ sự kiện nắng lực Linh dục; thay vì đầu tư trong 
những hành động hưởng về người khác, lại quay trở về 
chính mình, làm cho bản ngã sống trong sự cô độc, không. 
thích cẩm thông với người khác. Những người nầy thícb 
sống với nội tâm, thích sống trong tưỡng tượng, thích chœ 
rỗng mình « nhất thế giới », 
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và lâm tình. Chính vào thời kỷ nầy mà bậc Cha mẹ 
can đảm phải ngửa trước những phúi! tâm tình bệnh 
hoạn (confidence morbile) của thanh thiếu niên 
với nhau, và đáp ứng thẳng thắng sự tò mò của họ 
trên phương diện tình dục, Chúng ta cần tế nhị 
trong việc thúc đây thanh thiếu niên tâm sự vớ 
chúng ta, vì trong giai đoạn nầy, bọ khêng muốn 
tâm sự, mà chỉ muốn sống trong « vỏ sò », chiêm 
ngưởng chính mình, nghiên cứu về mình, thỉch thứ 
với những nét độc đáo của mình, Tuy nhiên thái 
độ tháp ngà nầy của thanh thiếu niên có thể làm 
nguy hại tới những quan hệ giữa họ và người khác. 
Thái độ tháp ngà nầy thường thường chỉ là hậu. 
quả của một tỉnh cảm tức giản chống lại bản ngã 
của họ, mà họ nghĩ là giống với người khác quá. 
Như vậy, chúng ta cần nồ lực chống lại sự « eo rút 
xã hội tính › nầy, bằng cách chúng ta phải cởi mở 
hơn với tuồi trẻ, lẽ dỉ nhiên điều nầy không có 
nghĩa là chúng ta phải dễ đãi đồng lỗa với họ. Nhưng 
thái độ cởi mở và đối thoại nầy đòi hỏi bậc Cha 
mẹ phải tự đặt vấn đề về mình, và chấp nhận bước 
xuống bàn thờ, mà cho tới đây mình vẫn ngồi. 


— Tuồi thanh thiếu niên còn là một thời kỳ 
cao thượng trong đó bản ngã lý tưởng và dủng cảm 
của trẻ được xây dựng. Người thanb thiếu niên say 
mê những cái gì toàn hảo và lớn lao, Không những 
say mê mà còn đòi hỏi mọi việc phải toàn hảo và 
tốt đẹp. Tuôi thanh thiếu niên là tuôi của những 
giá trị lý tưởng. Đây là một thời kỳ lắng mạn, tìnb 
cảm và ngây thơ, ở đó nhu cầu thương yêu làm 
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cho họ thương yêu luôn những ý tưởng một cách 
đam mê. 

Những tình bạn gia tăng, và đôi khi đượm màu 
đồng tính ái. Đây là tuôi của sự kết tính (1), tuồi ở 
đó người ta hay gán cho một người thật những 
huyền thoại tưởng tượng và những giá trị lý tưởng. 
Sở dỉ thanh thiếu niên hay tôn thờ thần tượng, hay 
thần thánh hóa người nọ người kia, đó là vì họ 
muốn tin rằng những giá trị biện hữu, mặs dầu 
thực tế phủ phàng. Chúng ta không nên dập tắt 
một cách quá tàn bao những ước vọng cao thượng 
nầy của tuồi trẻ, bằng một thái độ mỉa mai hay 
chản ngán, vì như vậy là đập tắt niềm tin của họ. 
Những kinh nghiệm thực tế quá sớm (dầu trên 
phương diện tình dụa, tình cảm hay chánh trị), 
thay vì thích nghi trẻ với thực tế, thường có 
khuynh hướng dẫu họ sự chán ngấy, nồi loạn hay 
cô độc (2). 


Như vậy chúng ta thấy rằng sự chuyền tiếp 
từ tuôi thanh thiếu niên sang suộc sống người lớn 
thật là khó khăn và tế nhị. Đó là sự chuyền tiếp từ 


{. €rjstallisatian : IKết tỉnh là tác động phóng ngoại lên 
một người thật, người được thương, những tánh tốt lý 
tưởng chỉ hiện hữu trong lòng người thương. 

2. Chính vì vậy mà chúng ta không nên đề cho thanh 
thiểu niên sống thường trực với người lớn, vì như vậy họ 
sẽ để dàng « vở mộng », và mất niềm tin trước khi đạt được 
một sự trưởng (hình cần thiết đề đương đầu với thực 
tại. Chúng. ta nên cho thanh thiếu niên gia nhập những t3 
chức văn hóa, đề họ có dịp gặp gở với nhau, sự gặp gở 
nầy cần thiết cho sự nầy nở tốt đẹp nhân cách họ, 
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đo tưởng và tưởng tượng tới thực tễ, từ cuộc sống của 
thèm muốn sang cuộc sống của ý chí. Giữa gia đình và 
xã hội, một mặt, mà họ phủ nhận uy quyền, lại 
vì họ cảm thấy một cách vô thức rỗng uy quyền 
nầy đòi hỏi họ phải từ bổ nhiều điều quá, và mặt 
khác sự bất an phát xuất từ những biến cố trong 
cnộc đời người lớn, mà họ bắt đầu khám phả, 
giữa hai thái cực đó thanh thiểu niên z đi dây giữa 
tưởng tượng và thực tế, tìm kiểm con dường cho 
mình› (R.Mucchielli). 


Luôn luôn xung khẳe với chính mình. và với 
xã hội bao quanh mình, thanh thiếu niên trải qua 
một thời kỳ trong đó họ phải thanh toán những đo 
tưởng, nhưng vần giữ lại niềm tin nơi những giá trị tỉnh 
thần, di sản của quá khứ văn hóa. Ñếu họ đánh mất 
những lý tưởng của mình trước một thực tại phủ 
phàng và xấu xi, hay nếu họ trốn tránh thực tại 
đề sống trong tưởng tượng, trong cả hai trường 
hợp sự phát triền nhân cách của họ bị ảnh 
hung tai hai, 

Hiền nhiên bậc cha me và Thầy cô phải giúp 
họ chuyên từ thể giời chủ quan của mơ mộng và 
tội lỗi sang thế giới của trách nhiệm, của ý chỉ, 
của sự nhập cuộs lâu đài, Chúng ta phải chấp nhận 
thái độ tàng tàng lạnh lùng của họ, thái độ nầy 
thường chỉ là một mặt nạ che đậy tánh hay mắc 
cổ của họ, Chúng ta cũng phải chấp nhận họ tách 
rời chúng ta, tách rời khỏi uy quyền mà cho tới 
đây họ nhân chịu, điều nầy giúp họ độc lâp hơn. 
Chúng ta cũng nên khoan dung trước những lời 
chỉ trích và phê bình của họ đối với cá nhân chúng 
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ta, đối với khuôn mầu mà chúng ta thê hiện. Lam. 
như vậy chúng ta giúp thanh thiếu niên chuẩn bị 
đối thoại bình đẳng với chúng ta, và giúp họ tập 
tầnh cuộc sống người lớn, Tới một lúc nào đó, 
bậc cha mẹ phải chấp rehận hy sinh vai trò uy 
quyền và bảo bọc, mà họ vẫn giữ cho tới đó. 

Sự hy sinh nầy của bậc cha mẹ thật là cần 
thiết cho sự phát triền và trưởng thành của nhàn 
cách người thanh thiếu niên. Vả lại người lớn. 
chúng ta cũng không ngừng tiến triền : chúng ta 
dùng cả đời chúng ta đề trở thành con người, Nhân 
cách của chúng ta vẫn siêu vượt không ngừng trong 
mỗi giai đoạn của cuộc đời chúng te. 


CHƯƠNG VI 


Nhân loại học và Phân tâm học 


QUAN NIỆM VĂN HÓA CỦA FREUD 


Vượt khỏi lần lần những vấn đề tâm lý cá 
nhân, Freud đi tới chồ nới rộng những quan niệm 
của mình, đề phân tách và giải thích những hiện 
tượng xã hội và văn hóa. Đó là điều mà người ta 
có thể gọi là triết lý của ông, bay nói đúng hơn sự 
phân tách của ông về những kích thước xã hội và 
văn hóa của nhân cách, lý thuyết của ông về Vô 
thức nởi rộng ra những kích thước của những thề 
hiện văn hỏa. Cố gắng nầy trong việc phân tách con 
người một cách toàn diện dựa vào những giả 
thuyết không mấy chẳs chẳn, và khó có thề kiềm 
soát được. Tuy nhiên những giả thuyết nầy cỏ một 
tầm quan trọng đặc biệt đối với những ai muốn 
tìm hiều những cơ chế xã hội và văn hóa của một 
Cộng đồng. Giả thuyết căn bản của Freud là bản 
chất của những liên hệ xã hội, củng như của những sợi 
dây gắn bó chúng ta với những tập thề rộng lớn hơn Gia 
dình (bộ lạc, đẳng phái chành trị, đoàn thề nghề 
nghiệp, giai cấp xã hội, đoàn thề tôn giáo, Quốc gia) 
không khác gì bản chất của những liên hệ gắn bó chúng 
ta với Gia đình. Có thề nói những liên hệ xã hồi và 
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văn hóa và những thái đệ (1) cá nhân cỦa chúng ta 
đối vời những định chế xã hội và văn hóa, và đối 
với những người đại diện cho chúng, đều rập theơ 
khuôn mẫu những liên hệ gia đình và những thái 
độ chúng ta có trong tương quan với Cha mẹ. 


Giả thuyết nầy dựa vào tiến trình đồng hóa, nhờ 
đó chúng ta lấy lại những thái độ xưa cũ đối với 
địa vị xã hội hiện thời của chúng ta (2), những thái 
độ xưa cñ nầy phát xuất từ những tương quan của 
chúng ta với khuôn toẫu xã hội đầu tiên, là người 
Cha, Sự đồng bóa nầy bao hàm một sự chuyền dị 
thái độ lên những thề hiện của uy quyền (Giáo sư, 
cấp trên, lãnb tụ v.v...). Ñó cũng bao hàm sự việc 
chúng ta hiều một cách tượng trưng boàn cảnh của 
họ đối với chúng ta, giống y hẹt như hoàn cảnh 
giữa chúng ta và người Cha. Như vậy chúng ta thấy 
rằng Freud đã áp dụng nguyên tắc íập lại (principe de 
rẻpéiition) trong việc phân tách những tương quan 
giữa cá nhân và tập thề, Theo nguyên tắc nầy, trong 
suốt cuộc đời người lớn của chúng ta, chúng ta 
phải sống trở lại những xung khắc của thời thơ ấu: 
đã ngưng động trong vô thức và đánh dấu sâu xa 
đời sống tình cảm của chúng ta, 


1. Arttude : phần ứng tâm lý đối với một hoàn cảnh 
nhất định. Phần ứng nảy tùy thuộc những yếu tố cá nhân 
và xã hội của nhân cách. 

2_ Sratut social : toàn thề những tương quan được thiết 
lập ngầm giữa chúng ta, đo địa vị xã hội.của mỗi người, do 
địa vị chủng ta có trong tập thê, và do vai trò người ta 
chờ đợi chúng ta làm. 
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Như vậy cả nền văn minh (eivilisation) được 
quan niệm như một tập hợp những khuôn mầu, được 
trình bày như những giả trị, Những khuôn mầu 
nầy nhằm cứu cánh giải quyết những xung khắc 
giửa bản chất cá nhân và những đòi hổi của đời 
sống xã hội, tạo sự kết hợp trong đời sống cộng đồng. 

Thật vậy, xã hội có nhiệm vụ vừa đàn áp những. 
thúc đầy bản năng cỏ bại cho đời sống chung, vừa 
tạo những bù trừ cho mỗi người. Làm như vậy đề 
tránh cho gây hấn tính của mỗi người, phát sanh 
từ những thất vọng mất màt, kuổi phải phát triền 
quá mạnh, điều nầy lâu dài có thể làm nồ tung 
cộng đồng. Ngoài ra xã hội còn có nhiệm vụ xử 
dụng những thúc đầy bản năng bị đồn ép, bằng 
cách đầu tư chúng trở lại trong những hành động 
thuận lợi cho đời sống Cộng đồng, 


Hành động đàn áp đầu tiên của xã hội liên hệ 
tới tình dục. Đời sống xã hội tạo ra một số những 
trói buộc, cắm đoán những tác phong có thề làm 
tan ra lập thê, Chẳng hạn như sự cấm đoán đầu 
tiên là cấm loạn luân (incesle), cấnyđoán nầy sau trở 
thành cấm thành hôn trong quần tộc (endogamie). 
Hai hành động trên có thể tạo ra một sự xung khắc 
giữa anh em, đưa tới bạo động và giết chóc giữa 
anh em đề dành người yêu. Vả lại Freud cũng đã 
giả định rằng trong những tập thê đầu tiên, người 
Cha và bầy con trai của mình đã xung khắc với 
nhau đề dành gái, nhưng những xung khắc nầy đã 
chấm dứt ngày mà con người biều được rằng xung 
khắc như vậy là nguy hại đến táp vê. Ở đây chúng 
tạ tuấy Ereud đã đưa lên bình diện tập thề mặc 
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cảm Oedipe (người Cha vừa được thương yên vừa 
được sợ). Người lãnh đạo bộ lạc vừa bị ghét, sợ, 
vừa được nguỡag mộ và kính nề, Chính những 
người trong tập thề đã tự mình quyết định cấm 
Roạn luân; và như vậy thiết lập định chế đầu tiên 
và mạnh mẻ nhất, đó là hỏn nhân ngoài bộ lạc (exo- 
gamie). Định chế hôn nhâu nầy đã thiết lập cơ cấu 
gia đình, và nới rộng hơn nửa, cơ cấu chánh trị 
của tập thề, uy quyền của người Cha được chuyền 
sang bình điện tập thê, cho người lãnh đạo bộ lạc, 
cho tù trưởng, và sau cùng cho quyền hành chánh 
trị một cách tông quát, Tắt cả những cấm đoán 
lần lần được thiêng liêng bóa trong những cấm ky 
(tabou), phát xuất từ vật tô (totem). Đây cũng vẫn 
là uy quyền của người Cha được phóng lên bình 
điện tôn giáo của bộ lạc. 

Như vậy nhu cầu:'tòn giáo được phát sanh từ 
tước muốn an toàn, Ứởc muốn nầy đòi hỏi tập thề 
phải thống nhất, phải chống lại sự hồn loạn bằng 
những mệnh lệnh xã hội gắt gao. 

Thật ra những quan niệm của Ereud như vừa 
trình bày đã bị những nhà nhân loại học biện đại 
chỉ trích nhiều. Tuy nhiên chúng cũng đặt nền cho 
sự nghiên cứu tỉnh thần tôn giáo của một số bộ 
lạc cô xưa, sự nghiên cứu nầy cho thấy nhiều điềm 
giống nhau giữa nuững lễ nghỉ tôn giáo vật tổ với 
một số tác phong của trẻ thơ: những tương quan 
uy quyền gắn liều người Cha với con cải mình 
tương tự như những tương quan giữa Thượng đế 
và con người. Mặt khác có một điều chắc chẳn, là 
tất cả những nền văn hóa có những định chế truyền 
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thần bay thành văn, cũng đều qui định rất chặt 
chế những tác phoug tình dực. Freud quan niệm 
đây là một trong những thề hiện của sức ức chế 
xã hội chống lai gây hấn tính cồ xưa, sức ức chế 
nầy còn được thề hiện trong những qui định của 
quyền hành chánh trị và tôn giáo. Và chính 
nhờ sự bắt buộc phải từ bẻ một số điền 
trong một vài địa hạt nào đó, mà nguồn năng 
lực được ngăn chận có thề được hương về và 
đầu tư trong những hành động được xã hội quy 


định. 

1 „ Tôn giáo. 

Theo Freud, định chế xã hội đầu tiên nhằm 
hưởng dẫn năng lực những tbèm muốn của chúng 
‡a vào hướng khác là tôn giáo, Tôn giáo có ba 
nhiệm vụ chánh : 

— Tôn giáo đoàn kết những cá nhân của tập 
thề bằng cách kết hợp ahững năng lực tình cảm 
đã bị đồn ép, và bằng cách giải thoát nguồn năng 
lực nầy trong những lễ nghỉ tôn giáo. 

— Tôn giáo đem tới cho con người một sự bù 
trừ cho. những Lình cảm bất lực và bất an trước 
vũ trụ bao la, bằng cách hứa hẹn một cuộc đời 
khác hạnh phúc hơn, sung sướng hơn, 

— San cùng Tôn giáo đem tới cho những cấm 
đoản văn hóa một nguồn gốc siêu việt, thiêng liêng, 
như vậy làm cho chúng trở thành tuyệt đối, và cô 
giá trị vượt thời g gian và không gian Tóm lại. 
Tôn giáo đáp ứng nồi lo âu sủa con người 
đrước . những. thúc đầy bản năng của mình, 
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và trước những sức mạnh của vũ trụ đè bẹp nó, 
Như vậy Tôn giao hòa giải nguyên tắc khoải lạc 
với nguyên tắc tuực tế, lreud tóm tắt như sau 
những nguồn gốc và ý nghĩa của hiện tượng tôn. 
giáo (1): 


« Chúng ta hãy trở lại huyền thoại khoa học 
liên hệ tởi người Cha trong bộ lạc nguyên thủy, 
Người cha nầy sau được đưa lèn địa vị của người 
sảng tạo thế giới ; và điều nầy cũng bửu lý, vì 
chính ông đã tạo ra tất cá những đứa con làm 
thành bộ lạc đầu tiên. Đối với bọn con cái của 
ông, ông vừa là lý tưởng, mà họ vừa ngại vừa 
sùng bái, vừa là nguồn gốc của ý niệm cấm ky 
sau nầy, 


Bọn con cái của ông một ngày nọ kết hợp với 
nhau lại đề giết chết ông, và banh ông ra từng 
mãnh, Sau đó không một người nào trong bộ lạc 
có thể thay thế ông, hay nếu có một người nào đó: 
muốn thay thế ông, anh ta sẽ gặp nhiều chống 
đối và xung khắc, sau cùng bị giết chết. Rốt cuộc 
tất cả đều ý thức được rằng tốt hơn họ nên từ bỏ 
ý định thay thể người Cha. Lúc đỏ họ mới thành 
lập một cộng đồng gồm những anh em dưới sự 
ngự trị của một vật tồ, Tắt cả đều có quyền ngang 
chau, đều chịu những cấm đoán của Vật tồ như 


1. Freud đã trình bày quan niệm của mình về hiện 
tượng tôn giáo trong bốn tác phầm chánh : Totem et Tabou 
năm 1912, ['avenir dune illusion năm 1927, Malaise dans la eivili~ 
sation nắm 1930, và Moise et le monothéisme năm 1939. 
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nhau, đều phải nhớ tới kỷ niệm giết Cha, và phải 
đền tội của mình ? (1). 

Đoạn trísh văn trên đây giúp chúng ta biều rỗ 
hơn công việc bình giải của Freud liên bệ tới những 
biều tượng huyền thoại của Tòn giáo : 

— Huyền thoại về A dam, lầm lỗi vì không vâng 
lời, và ý tưởng về một Thượng Đế vừa sáng tạo 
vừa là Cha. 

— Sự thành hình những cấm đoán, sự lỉnh 
thiêng hóa những cấm đoán nầy ( abou), và sự biều 
tượng của chúng trong Vậi tô, 

— Huyền thoại những siêu nhân (demi-dieux), 
những anh hùng tượng trưng cho những ai nói 
loạn chống lại người Cha, hay những Thượng Đế 
được thành hình (đó là Sisyphe, Prométhée, và 
nhất là Oedipe v.v...) 

— Hình ảnh về một Thượng Dế vạn năng, mà 
người ta phải tuân lời, mà người ta có thề giết 
chết, nhưng sống sau khi chết. 

— Ý tưởng về lầm lỗi (faute) hay tội lỗi (péché) 
làm nguồn gốc cho sự sợ hải lo âu và cho sự ăn 
năn hối cải tôn giáo. Những ý tuởng nầy giải thích 
tại sao có những hy sinh đề đền tòi trong tôn giáo 
(giết người và vật đề cúng). 

— Sau cùng ý tưởng, nếu chúng ta tiếp tục tuân 
theo những cấm đoán của « Luượng Đš — Cha», nếu 


1. Trích trong quyền Essais de fsychanalyse của Freud, 
nhà xuất bản Payot, những trang 105-166, 
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chủng †a chịa đền tội và ăn năn hối cải, một ngày 
nào đỏ chúng ta sẽ được trở về với trạng thái sung 
sưởng Thiên đàng, ở đó chúng ta có thề thỏa mẩn 
tÄt cả những thèm muốn bị dồn ép của chúng ta 
(ÿ niệm Thưởng). 


Tóm lại, theo Freud, ảo tưởng tôn giáo phát 
xuất từ một cơ chẽ phóng ngoại, làm cho chúng ta 
phóng ra ngoài hình ảnh của người Cha được nội tâm 
bỏa, và làm cbo hình ảnh nầy hiện hữu một cách 
thần diệu. 


Những nguồn gốc tình cảm của tỉnh cảm tôn 
gìáo có thề !à nồi khốn khô của con người, sự nhớ 
tong người Cha bảo bọc mình, sự lo âu sợ hãi 
trưởc uy quyền của người Cha, sự nhớ mong luyến 
tiếc tỉnh trạng vô tri vô giác sung sưởng của đời 
sống trong bụng mẹ. Từ đó phát xuất ra sự nhớ 
mong vô cực, ước muốn vĩnh cửu, ý chỉ muốn hòa 
mình vô loàn thề lớn hơn, mà cuộc sống cả nhân 
và đau khô làm chúng ta phải chịu phân cách, tóm 
lại những «tinh cảm đại dương » làm nên lình 
cảm tôn giáo. 


Trong thực tế, nhiều điềm hãy còn mù mờ trong 
cách giải thich của Freud về tôn giáo. Đặc biệt người 
ta không biểu được tại sao tình cảm hận thù và 
ngưỡng mộ đối với người Cha lại có thề hiện hữu 
được trong một bộ lạc, ở đó chưa có cơ cấu gia 
đình, tại vì sự ám sát người Cha và sự tranh giành 
giữa anh em chưa tạo nên sự cấm đoán loạn luân, 
Yà như vậy chưa có bó buộc hôn nhân ngoài bộ lạc, 
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và như vậy chưa có luật lệ nào qui định đời sống 
tình dục. 

Mặt khác, Freud có vẻ nghĩ rằng tình cảm thần 
bí là ảo tưởng, tình cảm nầy không đặt nền trên sự 
sợ hãi, hay lo âu, mà dựa vào cái đà thúc đầy com 
người hướng về người khác. : : 

Freud quan niệm rằng hiện tượng tôn giáo chỉ 
là một tồ chức tập thề những đàn áp cần thiết đề 
làm cho con người chuyền từ trạng thái thiên nhiên 
sang trạng thái văn mỉnh, Hơn thế, ông nghĩ rằng 
tôn giáo chỉ là ảo tưởng, vì thỏa mãn tưởng tượng 
những thèm muốn. _.- 

Tbeo Freud, khi con người muốn trốn tránh 
sự vất và của đời sống tập thề và muốn quên đi cáf 
chết, bằng cách chấp nhận tự an ủi vời những huyền 
thoại tôn giáo, và kêu gọi tới sự bảo bọc tuởng 
tượng của một Thượng Đế biết thưởng biết phạt, 
một Thượng đế bảo bọc và cứu rồi, lúc đó con 
người đã thoái hóa về trạng thái trẻ thơ. Ý nghĩa 
sâu xa của tôn giáo là sự lập lại tuồi thơ, sự thèm 
muốn nhớ mong thời thơ ấu, cũng như bệnh névrose 
là sự lập lại một thảm cảnh thời thơ ấu. Như vậy 
nhân loại phải bổ giai đoạn thơ ấu sống dưới sự 
bảo bọc của Thượng đế, giai đoạn Thần quyền, 
đề can đảm mạo hiềm chinh phục nhâu cách người 
lớn. Người lớn puải chấp nhận thân phản của 
mình, và có thể vượt khỏi thân phận nầy bằng 
cách làm chủ những lực lượng vũ trụ, nhờ xử dụng 
khôn ngoan những khám phá khoa học. Thật ra 
Freud không nghĩ rằng khoa học có thề thay thể 
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tôn giáo ; nó không hả: l¿ tôn giáo, Những ltra 
nó không phải là mội áau tưởng, nhất là nếu chúng 
tạ khang đòi hồi nó phá? cho nhúng ta những gì 
nó không thê cùng cấp, Lzong quyền [*avenir d?une 
illusion, Freud nhìn nhận : + ôn giáo đã giáp ích 
nhiều cho văn minh ; nó g6p phần rất lớn trong việc 
chế ngự những bản năng chống lại xã bội, nhưng 
nó không thê đi quá xa trong chiều hường nầy, 
Trong mấy ngàn năm œö ngự trị xã hội con người, 
nó có nh ều thời giờ đề chứag tô những gì nó có 
thê làm, Nếu nó thành côug .àm cho đại da số được 
hạnh phúc, hay an ủi họ, hòa giải họ với sự sống 
làm họ ủng hộ văn hóa, kuiôug ai só thề có ý nghĩ 
muốn thay đồi gì trong tình trạng hiện thời của 
mọi việc... » 


Không ai chối cải răng nếu chúng ta quan niệm 
tôn giáo như là một trong những tiến trinh của 
của văn hóa đề tổ chức hạuh phúc bay đề an 
ủi con người, nỏ xuất hiện như là một ảo tưởng 
to lớn, Nhưng hình như sự phân tách của Frend 
chi nhằm loai tôn giáo xã hội, loại lôn giáo có nhiệm 
vụ đặt nền cho những qHỉ luật xã hội, tạo ay quyền 
thiêng liêng cho nuững qui luật nầy. Tuy nhiên 
chúng ta có thê tự hỗ: khôag biết đó có phái là 
ÿ nghĩa thật sự của tỏa giáo do đức !ín của người 
lớn c"ấp nhận không. Tón giao nầy thay vì quan 
niệm Thượng đế như m›t người Cha có quyền và 
eó sức mạnh, một người duy trì nhân loại trong 
cảnh thơ ấu, lại quan niệm Thượng đế như là tiếng 
gọi của Linh thương, một tiếng gọi cou người ý 
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thức sz cao guí của mình, sự tự do và tỉnh thần 
trách naiệm của mình, 


a. Đạo đức, 


Freud kinh ngạc trước sự mất thăng bẫẵng xã 
hôi và đạo đức, mà nhữag cuộc khủng boảng của 
nền văn minh kỷ nghệ đã tạo ra tại Âu Châu. Mặc 
dầu những tiến bộ kinh tế, kỷ thuật và khoa học, 
ông nhận thấy trong xã hội Tây Phương những dấu 
hiệu suy tàn, làm cho những chỉnh phục vật chất 
của nền văn minb trở thành vô ích, Chính vì vậy: 
mà trong những năm cuối của đời ông, ông phê 
bình nghiêm khắc những ảo tưởng của tiến bộ, 
nhất là trong pbần cuối của của quyền Êssais de 
Psychanalyse et Malaise dans la civilisation. 


Thật vậy, theo ông Giáo dục chỉ tạo nơi mỗi 
người một siêu ngã vô thức, và vì vô thức nên đòi 
hỏi quá đáng. Siêu ngã nầy cản trở chúng ta thực 
hiên những thèm muốn, mà không giúp chúng..ta 
hiều và chấp nhận những từ bỏ, mà đời sống xã 
hội đòi hỏi. Đạo đức phản biệt Thiện và Ác. Nhưng 
khi phân biệt như vậy, nó chỉ tiếp tục tình cảm tội 
lỗi của Tôn giáo mà thỏi, và phóng lên bình diện: 
siêu việt (transcendanl) một phân loại xã hội, bác 
bỏ những bản năng phi xã hội và khuyến kbích 
những hoạt động phù hợp với qui phạm xả hội, 
Hơn thế, khi thiết lập những phầ:i thưởng và những 
trừng phạt, G¡4o dục làm công việc tập luyện hơn là 
đào luyện đạo đức. Thay vì giải thích, nó bất buộc. 
Thay vì chứng mỉnh rằng oạnh phúc nằm ở chỗ 
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ngự trị chỉnh mình, rắng niềm vui nấm ở chỗ hy 
ginh và rộng lượsg, nó lui tìm cách đạt tời những 
hành động thích bợp, bằng cách gắn liền những 
bành động nãy với những phần thưởng bay trừng 
phạt tử bên ngoài, Những gì xã hội đòi hồi chủng 
ta, đó là có những tác phong xã hội, có những thái 
độ phù hợp bề ngoài vời những qui luật xã hội, mà 
không cần biết Lõi thai độ sâu xa bèn trong, hay 
sự thăng bằng tâm lý của mỗi người, Như vậy, 
đưởi lớp vỏ những cưỡng chế xã hội, cá nhân vẫn 
còn là miếng mồi ngon của những khuynh hưởng 
thô bạo nhất. Chiến tranh sẽ giải phóng những 
khuynh hưởng nầy với tất cả những thô bạo xưa 
cũ của chúng. Khi thiết lập trong mỗi người một 
sự nhị nguyên, mội bẻn là những động lực chân 
chánh, một bên là những lực lượng cưỡng chế của 
xã hội, người ta đem con người tới chỗ chỉ hành 
động vì ước muốn được xã hội tán đồng mà thôi. Và 
nếu bề ngoài, những hành động của cá nhân có vẻ 
đàng hoàng hơn trước, đó là do sự hoàn thiện 
những guồng máy đàn áp, Cảnh sát và Tư pháp. 
Ereud mong mmuốn thấy một nền Giáo dực chân chánh 
thay thế cho sự đàn áp thâng thường những khuynh 
hưởng. mà cho tới nay sự tập luyện xã hội (dres~ 
sage social) vẫn làm. 

Theo ông quan niệm, chúng ta chỉ có thề đeo 
đuồi những lỷ tưởng cao đẹp nhất, khi nào chúng 
ta không còn đặt uy quyền trên nều tăng sức mạnh 
nữa, mà ngược lại đặt uy quyền trên sự hiểu biết 
nhữag cơ chế tâm lý, làm eho mỗi người hiều được 
rằng nồi khốn khồ và sự mỏng manh đạo đức của 
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chúng ta do hậu quả của sự đồn ép, trong lúc đó 
ÿ thức đạo đức phải được xây dựng trên sự tự chủ, 
mình sáng suốt.làm chủ những thèm muốn 
trẻ con của mình. Hạnh phúc không thêtìm thấy 
được trong thái độ trốn tránh trách nhiệm hay 
những trở ngại do xã hội dựng lên, Hạnh phúc 
do sự thăng hóa, hướng nguồn năng lực của bản 
năng tình dục vô những công việc tinh thần, những 
công việc khảo cửu, sáng tạo, xây dựng. Cứu cảnh 
của giáo dục đạo đức phải là sự thay thế những mục 
tiêu như vậy cho đối tượng nguyên thủy của những 
thèm muốn trẻ con, những thèm muốn ích kỷ. Vả 
lại Freud nhìn nhận rằng một sự thay thế như vậy, 
một sự di chuyền những khuynh hướng như vậy 
chỉ ở tầm tay một thiều số những người được ưu 
đải mà thôi, những người nầy quen thuộc với 
những thú vui cao thượng phát xuất từ những công 
việc nghệ thuật, hay khoa học, hay chiêm ngưỡng: 
Đưa con người chuyền từ những thủ vui tiêu thụ 
tàn bạo tới những thú vui cao thượng của sự chiêm 
ngưỡng bay sáng lao là một dự định không tưởng 
nếu trước đó người ta đã không hoàn thành được 
những thay đồi xã hội sàu xa, những thay đồi 
nầy giúp con người thoát khỏi những việc phi 
nhân và sự vong thân (aliénation) kinh tế và văn 
hóa của mình, và nhờ vậy con người mới có thề 
đồn mọi khả năng tìm hiểu chinh mình, và sau đó 
hiều biết khoa học và nghệ thuật (1). 

Nhưng sau cùng Freud quan niệm rằng những 


1. Đọc thêm quyền Malaise dans [a civilisation cÈa 8. Freud. 
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hoạt động tỉnh thần, trí tuệ, thầm mỷ v,v.... không 
thề nào bù trừ hoàn toàn nồi thất vọng và những 
đau khồ của chúng ta, Đối tượng chân chánh của 
đời sống con người nẵm ở chỗ thiết lập những cảm 
thông cầng ngày cằng thân mật, nồng cháy, những cảm 
thông nầy tạo dựng trở lại sự đoàn kết, sự thống 
nhất, sự tâm đầu ý hợp yêu đương mà con người 
vẫn luôn luôn mơ tưởng, nhở mong. 


3. Văn minh. 


Theo Freud, mụe địch chánh của nền văn mỉnh 
không phải là thiết trị kỹ thuật khung cảnh thiên 
nhiên, hay đặt những qui định cho đời sống xã bội. 
Mục đích chánh của nó là hòa giải bản chất tự 
nhiên của chúng ta với nền văn hỏa trong đó chúng 
ta sống, và như vậy bảo đảm cho mỗi người có thề 
đạt tới hạnh phúc. Nếu lúc ban đầu nền văn mỉnh 
đòi hồi con người phải từ bố những thúc đầy bảa 
năng của mình, và những thỏa mãn thô sơ, ngược 
lại đề hù trử nó phải bảo đầm sự chuyền đi nguồn 
năng lực của những bẵn năng nầy hướng về những 
hoạt động có thề đem tới cho cơn người những thổa 
mẫn bù trừ, Nến n4 chỉ biết đòi hỏi những từ bố 
mà thôi, mà không đem tới những bù trừ cần 
thiết, nó đã không làm tròn nhiệm vụ của nó. 


Thế nhưng Freud nghĩ rằng nền văn mỉnh đã 
đuy trì quần chúng trong sự cuỡng chế của những 
cấm ky xã hội, mà không đem tới cho họ khả năng 
thích nghỉ với những từ bỏ, mà không thèm 
nghĩ tới việc lọc lõi những thúc đầy bản năng, 
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bằng cách thăng háa, Việc lọc li những khuynh 
hưởng nầy, việc giáo dục bằng sự thăng hóa 
nầy, sự thăng hóa tạo nên những ước vọng mới 
hướng về nghệ thuật, khoa bọc, và những hoạt 
động tỉnh thần, chỉ đành cho những người thuộc 
thành phần ưu đãi trong xã hội, như là một cải 
øì phù phiếm, xa hoa. 


Về phần đại đa số quần chúng, họ phải sống 
trong một khung cảnh văn minh mà không hưởng 
được gi về những chỉnh phục của vấn hóa, và phải 
sống mộ! cuộc sống bề ngoài có vẻ yên lành, vÏ áp 
lực xã hội bỏ buộc họ phải sống như vậy. Do đỏ, 
khí áp lực nầy nhẹ bởt đi, khi cơ cấu xã hội bởi 
áp bức, tất cả sự gây hấn tính bị đồn ép lại xuất 
hiện trở lại trong lịch sử với những ghê tởm nhi 
nhân. Cuộc chiến 19U1-1918, nhưng quan trọng 
hơn là cuộc chiến 1939.1915, mà Freud đã cảm 
thấy trước sẽ xảy ra, đã cho thấy rằng nền văn 
minh cbÏ là một cái vỏ bề ngoài che đấu đẳng sau 
tất cả những bản năng ghê gớm của chúng ta. 
Trong quyều £ssais de Psychanalse, Freud có viết: 
« Có nhiều người chấp nhãn nền văn minh một cách 
giả đối hơn là những người thật sự văn minh, » 


Đại đa số quần chúng phải nhận chịu một nền 
văn mỉnh mà họ không hiều, và không tham đự. 
Trong quyền /“avenir d*une illusion, Freud có viết ; 
„ Những gì con người tạo ra rất dễ bị hủy diệt, và 
khoa học và kỹ thuật đã xây dựng chúng cũng có 
tiầ-được dùng đề hủy diệt chúng. Như vậy người 
†a cỏ cảm tưởng rằng nền văn minh là mọt cái gì 
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cưỡng chế đa số cứng đầu, bởi một thiếu số nguời 
đã biết cách chiếm hữu những phương tiện tạo 
sức mạnh và cưỡng chế », 


Trong thực tế, đa số vẫn cố gắng thỏa mãn 
những thúc đây bản năng của mình dưới bộ mặt 
văn mỉnh của mình, và nhiều người đứng ra bênh. 
vực những cấm đoạn, mà họ vẫn cố gắng vượt qua. 
một cách bí mật, một cách lén lúc. Quên đi những. 
nguy hiềm và những đau khồ của trạng thái thiên. 
nhiên, ở đó scon người là chỏ sói đối với con 
người», chúng ta vấn nhớ nhung mơ tưởng sự tự 
đo nguyên thủy, sự tự đo nầy thật ra chỉ là một 
thoái hỏa, sự tự do được diễn tả trong những 
huyền thoại về «con người thiên nhiên? hay «người 
cỗ xưa tỐI s. 


Sự nhớ nhung mơ tưởng bi thẳm nầy về một 
cuộc sống trước đây, một cuộc sống tự dơ cửa 
người bán khai chỉ là một đi chuyền sự nhớ tiếc 
tuổi thơ lên bình diện lịch sử. Nó là hậu quả của 
một lầm lẫn tai hại giữa trạng thái thiên nhiên và 
tự do. Trong mỗi người, động cơ của sự xung khắc 
giữa thiên nhiên và văn hóa, giữa bản ngã gây hãn và bản 
ngã văn minh, rốt cuộc lại chỉ do ảnh hưởng của 
ảo ảnh tự do tưởng tượng đối vời những tỉnh thần 
còn ấu trỉ. Mỗi người đều chấp nhận sự an toàn 
mà đời sống văn minh đem tới, mà không muốn 
tử bỏ sự tự đo giả tạo của trạng thái thiên nhiên, 
Như vậy, dưới ảnh hưởng của tánh ích kỷ quy ngã 
của thời thơ ấu, mỗi người đều tìm cách thỏa mãn 
những thúc đầy bản năng của mình, một cách lén lúc 
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Theo Freud, sự tự do không nầm ở cho thỏa mãn mù 
quáng những thúc đầy bản nắng mà ngược lại nằm trơng 
sự từ bỏ tự do. Về điềm nầy Freud có về đồng ÿ vời 
Spinoza, theo đó con người tự do hơn trong cộng 
đồng mà nó chấp nhận những luật lệ, hơn là 
trong sự cô độc của đời sống riêng tư, ở đó nỏ thỏa 
mẩn tất cả những thèm muốn của mình. Tóm lại, 
thảm kịch của đại đa số con người là họ có một nền 
văn minh vượt quả xa những thèm muốn ấu trì 
của họ, cũng như có một nền kỹ thuật không vừa 
với những định chế xã hội của họ. Và chính những 
thèm muốn tiềm phục nầy, bị đồn ép và không 
được biết tới, là nguyên nhân chánh của gây hấn 
tính tàn bao nẫm ngủ trong mỗi người chúng ta, 
Và Freud phát lộ sự chích thú bạo động dưới cải vỏ 
ý thức bề ngoài của guồng máy tâm linh của những 
người văn minh một cách nông cạn. 


« Con người có khuynh hưởng thỏa mắn nhu 
cầu gây bấn của mình, làm thiệt bại cho người 
đồng loại, có khuynh hướng bốc lột sức lao động 
của họ, mà không đền bù thiệt hại ; ngoài ra con 
người còn muốn làm tình với người đồng loại, mà 
không có sự thỏa thuận của họ, muốn chiếm hửu 
tài sản của họ, muốn làm nhục họ, hạ bệ họ... 


Do sự chống đối sơ đẳng nầy của người nầy 
đối với người khác, xã hội văn minh lúc nào cững 
bị đe dọa sụp đồ... Nền văn mỉnh phải /ầm mọi cách 
đề hạn dịnh gây hấn tính của con người, và đề bạn chế 
thề hiện của g&y hấn tỉnh oầy, nhờ những phản 
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ứng tâm linh trên bình điện đạo đức? (1). 


Những phần ứng trên bình diện đạo đức nầy 
chỉ có thể đạt tới được nếu nền giáo đục giúp cho mỗi 
người có những quan hệ chân thật hơn với người khác. 
những quan hệ nầy cho phép chúng ta nghĩ rằng 
người khác chỉ là một cái Tôi khác, mà chúng ta 
phải thương yêu như thương chính mình, Một nền 
giáo dục như vậy mới biện mình được cho sự 
hạn chế những bạo động trên phương điện tình 
dục, kinh tế và chánh trị, Như vậy, như chúng ta 
đã thấy, IFreud nghĩ rằng nhiệm vụ của xã hội 
muốn đàn áp gây hấn tính là một nhiệm vụ chánh 
đáng. Tuy nhiên, ông vẫn lên án những xã hội 
muốn hạn định nhiệm vụ nầy cho những người 
thuộc xã hội liên hệ, và giải thoát những thúc đầy 
gây hấu hướng về những người khác ở bên ngoài (2), 
Không những Freud lên ăn những tập thê lớn như 
Quốc gia mà thôi, mà ông còn lên án những giai 
cấp Lhống trị trong xã hội nữa, những giai cấp nầy 
thường có khuynh hướng biến thành lập đoàn 
khép kin. 


« Khi một nền văn mỉnh chưa vượt khỏi được 
giai đoạn ở đỏ sự thỏa mẫn của một số người luôn 


1, Trích trong quyền Malaise dans la civilisation, những 
trang 47 và 48. 

2. Về điềm nầy chúng ta có thể so sánh Freud và Berg- 
son. Theo Bergson trong quyền (es deux Sourees de la morala 
et de la Religion, khuyết điểm lớn nhất của những xã hội 
khép kin là chÏỉ bao gồm một số người và muốn phủ nhận 
những người khác ở bên ngoài. 
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Paôn kéo theo sự thiệt hại của một số người khác, 
có lẽ là thành phần đại đa số trong xã hội, và đó là 
trường hợp của tất cả những nền văn minh hiện 
đại, chúng ta có thể hiền được tại sao trong lòng, 
những người bị áp bức càng ngày càng lớn mạnh 
một sức chống đối mãnh liệt đối với nều văn minh 
nầy, một nền văn minh được thành bình do sức 
làm việc của họ, nhưng họ không hưởng được một 
thành quả nào. Lúe đó người ta khó có thề chờ đợi 
một sự nội tâm hóa những cấm đoán văn hóa nơi 
những người bị áp bức nầy ; ngược lại họ dễ dàng 
phủ nhận những cấm đoán nãy; họ có khuynh 
hướng muốn hủy diệt luôn cả nền văn minh, muốn 
phủ nhận tất cả những nền tảng của nó. Những 
giai cấp nầy chống đối rõ rệt nhất nền văn hóa. 
cho tới nồi người ta không đề ý tới sự chống đối 
tiềm phục của những giai cấp được ưu đải hơn. 
Chúng ta không cần phải nói rằng một nền văn 
minh, vẫn đề cho đại đa số không được thỏa mãn, 
không có cơ hội nào đề tự duy trì, và thật ra cũng 
không đáng được duy trì» (1). 


BÌNH GIẢI NHỮNG BIỀU TƯỢNG 
Một trong những công trạng lớn lao nhất của 


1. Hãy đọc thêm quyền Í*svenir d'une illusion, trang 30. 
Ngoài ra cũng nên đọc thêm những trang rất hay trong đớ 
Freud nói về nền văn minh, nói về vấn đề chiến tranh và 
chết chóc, trong quyền Essais de Psychanalyse, nhà xuất bản 
Payot, trang 235-267. 
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Phân tâm học là chứng tỏ rằng mỗi cử chỉ và mỗi 
lời nói dầu nhỏ nhặt nhất của chúng ta cũng đều 
có một ý ngiñ7a, và đáng được bình giải như những 
đãu hiệu của một loại ngôn ngữ bằng mật hiệu. 


Tất cả những gì mà Tâm lý học và Triết học 
cồ điền quan niệm như thuộc trách nhiệm ý thức, 
chẳng hạn như sự àn cắp, sự tbích chỉ huy, sự lựa 
chọn nghề nghiệp v.v.... và tất cả những gì được 
quan niệm ahư vô nghĩa, chẳng han như sự lầm 
lần, mơ mỏng, những bành vị hồng, tảm bệnh 
nhẹ (névrose) (1) v.v... Phân tâm học quan niệm 
như làm thành một ngỏn ngữ chặt chẽ rạch lạc, 
nhưng là một lbứ ngôn ngữ hoạt động ngoài sự 
hiều biết của chủ thề, và xử dụng biều tượng 
nhiều nghĩa đề thề hiện. Thi dụ một người vợ 
thường hay đánh mất xâu chìa khóa của minh. 
Một cách vô thức hành vi nầy biều tượng cho ước 
muốn phản bội, ước muốn ngoại tình của bà ta. 
Sự thèm muốn nầy được tượng trưng trong xâu 
chìa khóa. Chia khóa vừa biều tượng cho sự trốn 
thoát, vượt ngục, cbo sự tự do, vừa biểu tượng 
che sự ràng buộc trong gia đình, mà bà ta phải 
chấp nhận. Chìa khóa vừa biểu tượng cho gia đình, 
vừa biều tượng cho sự tự do mà bà không thề có 
được, 


1. Ñévrose khác với Psyehose. Néưzose là một tâm bệnh 
nhẹ hơn Øsychose. Trong névrose, những cơ cấu chánh yếu 
của nhân cách không Dị xáo trộn, Trong Psychose, người 
bịnh mất hẳn liên lạc với thực tại, và sợi dày liên lạc giữa 
08gười vở) người cùng bị xáo trộn, 
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Trước sự bất an tâm lý do đốt nát gây nên, 
người bán khai thường cầu cứu một cách vô thức 
những huyền thoại nhiều nghĩa, có thề giải thích 
tất cả mọi chuyện. Cũng vậy khi tý trí của chúng 
ta bất lực không hiều được những kinh nghiệm 
tình cảm mâu thuần và hàm hồ, chẳng hạn như 
tình thương và thù hận gắn liền một lúc đối với 
một người nào đó, lý trí lúc đó giao phó chúng ta 
cho ngôn ngữ biều tượng, như những hành vi 
hỏng, những giấc mơ, những tâm bệnh nhẹ 
(névose). 


Như vậy sự đóng góp của Phân tâm học có 
thề được ví như công trình khảo cề, mà với một vài 
vật nghèo nàn vô nghĩa, như một vài cục đá 
có hinh khắc, một vài mảnh đồ vật vụng, người 
ta có thể kiên nhần tìm ra những gì mạch lạc 
chặt chẽ, giúp chúng ta hiều được những gì đã 
qua. 


Freud nghĩ rằng giấc mơ là khuôn mầu của tất 
cả những thề hiện ngụy trang của những thèm muốn 
của chúng ta. Vì không thể diễn tả được bằng những 
dấu hiệu thông thường mà mọi người chấp nhập 
xà hiều được, nên những thèm muốn của chúng ta 
phải áp dụng chiến thuật nguy trang, Như vậy giấc 
mơ là sự thỏa mãn ảo tướng một thèm muốn không 
được thỏa mãn, và thường thường vô thức. Thế 
nhưng những giấc mơ mà chúng ta còn nhớ được 
thường mang hình thức những câu chuyện kỳ lạ, 
gần như vô nghĩa. Sở dĩ như vậy là tại vì giấc mơ 
là một thể hiện ngụy trang của những thẻm muốn, 
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vì vậy mà nhải xử đụng cả một kho tàng đấu hiện 
hâm hồ nhiều nghĩa, mà ý nghĩa được cbe đấu có 
thề được ngụy trang dưới những hình ảnh bề ngoài 
vô tội va, không làm cho ý thức đạo đức phải nghỉ 
ngờ chí cả, Chẳng hạn như đi máy bay là một biều 
tượng cho hành động tình dục, Như vậy tôi có thể 
nằm mơ thấy đi máy bay, và sau đó có thể nhớ lại 
giấc mơ nầy, và kề chuyện cho bạn bè nghe, Như 
vậy biều tượng là sự thề hiện dưởi hình thức hình 
ảnh, của một ngôn ngữ dấu diếm, ngôn ngữ của 
những thèm muốn của chúng ta, Thi dụ mặt trời 
biều tượng cho người Cha, đất và nước biều tượng 
cho người Mẹ, hay cho nữ tánh (1). 


Nhờ những biểu tượng, mà ngôn ngữ có thề 
nói những gì khác hẳn với cái nó nói. Cỏ thề nói 
rằng guồng máy vô thức xữ dụng ngôn ngữ để che 
dấu những đề tài đã bị dồa ép trước đây, Như vậy 
nhiệm vụ của những hình ảnh biểu tượng là phát 
lộ bằng cách che dấu và ngụy traug, và cách thức 
thể hiện của những hình ảnh nầy hết sức tối nghĩa, 
hết sức hàm hồ. Do sự tối nghĩa hàm hồ nầy mà 
một bình ảnh bề ngoài thơ mộng hay tầm thường 
có thề gợi lên một thực tại tiềm phục ở bên trong. 
Chẳng bạn như một bà nọ mơ thấy mình mua một 
cái nón đen. Bà không biết rằng một cách vô thức 
bà mong muốn chồng bà chết. 

Nhiệm vụ của hình ảnh không phải là diễn tả 


1. Đoc thêm, Fe Ñêve et son ¡interprétation, nhà xuất bám 
N.R,F. những trang 159-170, 
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rõ ràng một ý tưởng, mà ngụy trang ý tưởng nầy 
đưởi những hình thức khó hiểu, không ai hiều nồi, 
đầu vẫn giữ với ý tưởng nầy uhững liên hệ phức 
tạp. Ở đây màu đen tượng trưng cái chết, cho sự 
đề tang. Như vậy những gì bị dồn ép mượn đủ thứ 
biều tượng đề xuất biện trong ý thức con người, 
điễn tả ngụy trang những thèm muốn của chúng 
ta. Như vậy có một kiến trúc ý nghĩa (architectnre du 
sens) trong những hinh ánh biều tượng, nhở vậy 
mới xử dụng được sự hàm hồ trong ngôn pgữ 
thông thường đề diễn tá những thèm muốn sâu 
xa, Thí dụ : Hoàng đế Alexandre, khi bao vây một 
thành phố nọ, ban đêm nằm mơ thấy một Thần 
hoang dã (satyre) đang nhảy múa. Thế nhưng theo 
tiếng Hy Lạp, Thần hoang dá (satyre) được gọi là 
gaturos. lừ ngữ saturos có thê được phân tách như 
sau ; w Sẽ Turos », Từ ngữ nầy có nghĩa « Tyr của 
mầy, Tyr thuộc miäy... s, và thành phố mà Alexan- 
đre bao vày têu là thành Ty (1). Ở đày chúng ta 
thấy ngôn ngữ đồng lỏa, cho mượn sự bàm hồ của 
mình đề diền tả ngắn ngủi những thèm muốn sảu 
xa của Alexandre. Mọi việc xảy ra như là câu 
chuyện biều tượng được thành hình ở bên ngoài 
chủ thề ý thức, nhưng mặc dầu vậy vẫn mượn 
những hình ảnh, hành vi, và cả những lời nói ý 
thức. 

Đàng sau lý trí của chúng ta, Freud khám phá 
ra một lý trí « khác », một luận lý khác, hoạt động 

1. Trích trong quyền (ntroduetion à la Psyehana/yse của 
§.Freud nha xuất bản Payot, những traug 71-72, 
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xuyên qua những hình ảnh hàm hồ, nhiều nghĩa, 
những hình ảnh nầy khi xuất hiện trong ý thức, sẽ 
mất đi ý nghĩa thật sự của mình. Bản ngã không 
eòn là tác giả của thứ ngôn ngữ mật hiệu, thứ 
ngòn ngữ slậm, được che dấu và ngụy trang nầy. 
Có thê nói bản ngã chỉ là nơi xây ra, và là người thi 
hành ngôn ngữ nầy mà thô:, Cũng vậy theo Freud, 
một huyền thoại (như huyền thoại Promẻthée bay là 
Oedipe) chỉ là sự diễn tả một thèm muốn tập thề mà 
thôi, Với huyền thoại Prom¿théẻe, người Hy Lạp mơ 
ưởc nồi loạn chống lại Thượng Đế, và chiếm chỗ 
của Thượng đế, muốn phá hủy quyền hành của 
người Cha, thuộc truyền thống xưa cũ, Theo lời của 
Ricoeur trong quyền De Í'interprétation, giấc mơ chỉ là 
huyền thoại riêng tư của người đang ngủ, trong lúc huyền 
thoại là giấc mơ ngày của những đân tộc. Chỉnh với 
những hình ảnh của sự thèm muốn mà chúng ta tạo 
đựng ra câu chuyện huyền thoại, hay câu chuyện 
trong giấc mơ, Như vậy những gì không hiều được 
trong giấc mơ, trong tâm bệnh nhẹ (nếvrose), trong 
huyền thoại tác phầm nghệ thuật, hay trong hình 
về của trẻ con, có thề được sáng tổ nhờ sự giải 
thích những biều tưởng, nhờ khoa chủ giải học 
(herméneutique). Muốn hiều, phải bình giải những 
biều tượng, phải thay thế ý nghĩa bề ngoài bằng ý 
nghĩa sâu xa, tiềm phục, Phân tâm học có nhiệm 
vụ làm sống lại ý nghĩa thật, phục hồi ý nghĩa tiềm 
phục và ngụy trang. Công việc của phân lâm học là 
công việc hủy bỏ huyền thoại. Freud đưa chúng ta 
vò thời đại của sự ngổ¡ ngờ, và công việc bình giải 
biều tượng chỉ là sự thực thi nghi ngờ. Bình giải 
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tức là giảm bớt những ảo tưởng của ý thức. V1 ý thức 
có thề có nhiều ảo tuởng về chính mình. 


Chẳng hạn như một bà mẹ nuông chiều con đủ 
điều, âu yếm và săn sóc con hết mức. Bà tưởng 
rằng tình thương con làm cho bà hy sinh tất cả cho 
con, Nhưng đòi khi thái độ của bà mẹ như vậy chỉ 
thề biện một ước muốn chuộc tội. Cỏ thề gây hấn 
tính trước đây của bà đối với đứa con nầy, mà bà 
không muốn có, đã tạo nên nơi bà một tình cảm 
tội lỗi, và chính tình cảm nầy thúc đầy Bà phải 
chuộc tội bằng sự âu yếm quá lố. Ở đây ý nghĩa 
thật sự của sự hy sinh của bà mẹ không phải là 
tình mẫu tử thông thường nữa, mà là mặc cảm tội 
lỗi của Bà đối với đứa cou. 

Khi mà ý thức vừa cung cấp cho chúng ta ý 
nghĩa của một tác phong, chúng ta phải nghỉ ngờ 
ngay ý nghĩa nầy, vì sự sáng suốt của ý thức là một 
äo tưởng. Thật ra ý thức thường làm công việG 
nguy trang, viết bằng mật hiệu. Freud cho thấy con 
người là một con người thèm muốn, nhưng đồng 
thời ông cũng chứng minh rằng dưởi ảnh hưởng 
của pền văn hỏa, tất cả những đề tài của sự thèm 
muốn đều bị dồn ép, và không thề được diễn đạt 
như một đề tài của ngôn ngữ chánh thức. Như 
vậy phân tàm học làm như khoa ngôn ngữ học, 
khoa nầy phát lộ dười ngôn ngữ nói của mỗi người, 
mà chúng la tưởng là ý thức, nhưng là ý thức giả 
tạo, những cơ cấu của ngôn ngữ, mà sự tất định 
(déterminisme) tác động trong chúng ta, mà chúng 
ta không hay biết. Nhưng làm nùư vậy, Freud 
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không có ý định hạ giá con người, mặc đầu theo 
quan niệm của ông nó chỉ là nơi xây ra những tất 
định, được cấu tạo và sau đó tan rả, mà không có 
sự tham dự của nó. «Ông mong muốn người bệnh, 
sau khi chấp nhận ý nghĩa thật sự của những biều 
tượng, sẽ mở rông phạm vỉ ý thức của mình, và 
sống khá hơn, để sau cùng được tự do nhiều hơn, về 
nếu cỏ thề hạnh phúc nhiều hơn ; (1). 


Rhoa phân tâm học muốn thay thể ý thức đấu 
điểm và ảo tưởng do sự dấu điểm nầy, bằng một 
ý thức sáng suốt và tự do, đủ khả năng chống chỗi 
lại những huyền thoai và ảo tưởng của chính mình, 

Điều mà Freud muốn, đó là con người có thề ra 
khôi được thời thơ ấu của những thèm muốn được 
thỏa mẩn môi cách ảo tưởng Điều mà EFreud chứng 
minh, đó là e›n người không phải chỉ nói với ngôn 
ngữ đã được thiết lập mà thôi, mà còn nói với 
thân xác của mình, những cử chỉ, những chứng 
tật (ti), những hành vì hỗng, những chứng tâm 
bệnh nhẹ (névrose). Cả thân xác của chúng ta là 
một ngôn ngữ, nhưng chúng ta thông làm chủ được 
thân xác một cách tự do, cũng như làm chủ những 
công trình hay tác phầm của thân xác, vì ý nghĩa 
thật sự của những hoạt động thân xác vượt khỏi 
tầm hiều biết của chúng ta, Ngày nào chúng ta 
chưa có đượe ảm hiệu của loai ngôn ngữ nầy của 
thân xác, và ám hiệu của ngôn ngữ nói của chúng 
_ ngày đó chúng ta vẫn còn sống trong cảnh nô 
è. 


1, P, licoeur; Oe J'interpretation, trang 43, 


CHƯƠNG VII 


Phân tâm học sau Freud 


Ở đây chúng tôi xin tóm lược khoa Phân tâm 
học sau Freud, mà những lý thuyết gia chánh đôi 
khi ly khai với thầy của họ, Nhìn tổng quát, sau 
Freud khoa Phân tâm học có thề được tóm tắt 
trong những quan niệm của Alfred Adler (1870.1937), 
của Carl Gustay lung (1875.1961) và của Earen 
Horney. 


1. Adler và quan niệm ý chí hùng bá. 


Ađler chấp nhận giả thuyết của Freud về một 
vô thức năng động, mà những lực lượng tiềm phục 
thay đồi tác phong của chúng ta, Nhưng ông giảm 
thiều vai trò của tình dục trong sự hình thành 
nhân cách, và những tâm bệnh nhẹ (névrose). Theo 
ông, những yếu lố tánh tình và xã hội có tánh cách 
quyết định hơn, Nhu cầu lớn nhất của Tiể là 
nhu cầu được an toàn (séeurit), nhưng nhũ cầu an 
toàn nầy bị ức chế thường xuyên vì vị trí xã hội 
của nỏ nhỏ bé quá, vì những khiếm khuyết và yếu 
đuối của chính nó, và nhất là vì sự lôn thờ ganh đua 
được thiết lập trong những xã hội hiện đại, Từ 
những năm đầu tiên trong đời nó, trẻ bị cuổng chế 
bởi những qui phạm xã hội và văn hóa. Những 
cưỡng chế nầy đặt nó Lrong một hoàn cảnh thấp kém, 
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hơàn cảnh này đôi khi làm nở khô sở, nhất là khi 
những can thiệp Giáo dục làm cho nó tin tưởng 
thêm rằng nó thua sút người ta, yến kém hơn người 
ta, bay khi Giáo đụe bắt buộc nó phải hành động 
ngoài khã năng của nó, Từ đó phát xuất một tình 
cảm yếu kém, thua kém, Tình cảm nầy được hình 
thãnh một cách vô thức, đưa tới những hậu quả 
tai hại. làm nó bị tâm bệnh névrose, Lúc đó trẻ sẽ 
lẫn trốn thực tại trong giấc mơ an ủi nó, ở đó nó 
cố gắng bà trừ những yếu kém của nó bằng những 
ảo tưởng, những hành động tưởng tượng. 


Đôi khi mặc cảm tự tí nầy được kết tĩnh chung 
quanh những tật nguyền có thật. 


Ở đây cbúng ta thấy vai trò có thề của những 
ảnh hưởng gia đình, kinh tế, xã hội và văn hóa, 
Nhưng có nhiều cách thức đề bù trừ tâm lý cho 
mặc cảm tự tỉ. Như trên đã nói, một trong những 
cách thức bù trừ đó là trốn tránh trong thế giới 
tưởng tượng, Theo Ađler còn một cách thức bù trừ 
thứ hai nữa, đó là mặc cảm tự tôn, ý chí bùng bá, 
theo lối gọi của Ñietzsche. Nguồn năng lực tảm linh 
nầy làm chúng ta xác nhân nhân cách của chúng 
ta, và như vậy giải phóng chúng ta khỏi những 
tình cắm tự tí, Chẳng hạn như Démosthène lúc nhỗ 
nói ngọng và nói cà lăm, nhưng sau lớn lên trở 
thành nhà hùng biện đại tài. Như vậy tình cảm tự 
tỉ tạo nên trong chúng ta một sức mạnh bù trừ. Sức 
manh nầy có thê đưa tới sự vượt khỏi điềm thua 
kém, và thê hiện treng ý chỉ muốn thẳng thế, muốn 
ngự trị, muốn sáng chói, vượt qua những giới hạn 
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trung bình của cuộc sống. Ở đây sự yến kém được 
thăng hóa thành ý chí sáng Lạo của những nhà văn 
lớn, hay những họa sĩ nồi danb, Nhưng sức mạnh 
nầy cũng có thề đưa tới những tác phong yếu kém, 
như tèn bạo, hay chọc ghẹo người ta, như độc tài, 
ghen tuông, trả thù. Tỏm lại Adler nhấn mạnh tới 
gây hấn tính vô thức đã được Freud nêu ra, và 
mô tả những cơ chế thăng hóa liên bệ tới những bủ 
trừ xã hội, mà đôi khi gây hấn tính nầy có thể tạo 
nên, Trong trường hợp nầy, gày hấn tính biến 
thành ý chỉ thành công. 


2. ]ung và quan niệm vô thức tập thề. 


Jang cïng nhấn mạnh tới tánh cách bầm sinh 
đề giải thích sự phát triền của nhân cách, Ông 
phân biệt hai loại tánh tình lớn : 


— Người hướng nội ; kín đáo, từ tốn, luôn luôn 
cảm thấy bất an trong khung cảnh xã hội trong đó 
nó sống ; có khuynh hướng tách rời khỏi xã hội 
đề sống với chinh mình. 


— Người hướng ngoại : mở rộng ra thể giới bên 
ngoài, thích sống xã hội, đề bộc lộ những tình cảm 
của minh, khéo léo trong sự liên hệ với người 
khác, thích trao đồi trí thức và tình cảm, 


Ngoài ra, lung còn nởi rộng quan niệm của 
Freud về vô thức, chứng minh rằng vô thức bắt 
nguồn tử những tranh chấp xa xôi trong lịch sử 
nhân loại trước chúng ta, Vô thức còn mang những 
dấu vết của những lo âu sợ hãi xa xôi nhất, mà 
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con người cảm thấy trước sự bất an nguyên thủy 
của một thiên nhiên và một xä hội ức chế những 
thèm muốn của nó. Vô thức tập thề nầy không những 
mang theo những xung khắc của nó trong ý thức 
của mỗi người, mà còn trong những biều tượng, 
những hình ảnh, mà Jung gọi là những kbuôn 
mẫu, trong những hình thức và nội dung của tất cả 
mọi tôn giáo, và tất cả mọi phong tục tập quán, 
Những khuôn mẫu nầy diễn tả những mặc cảm 
lớn của nhân loại, 


2. Karen Horney và Phân tâm học văn hỏa. 

RKaren Hocney (1) là một nhà Phân tâm học 
danh tiếng người Mỹ, Bà đã tiếp nối công trình 
nghiên cứu của ['reud trong một chiều hưởng đặc 
biệt : theo bà nguyên nhân của những tâm bệnh 
nhẹ (névrose) không phải chỉ là những biến cố 
và xung khắc của thời thơ ấu mà thôi, mà còn là 
những điều kiện văn hóa đặc biệt của thời đại 
chúng ta nữa. 

Những tâm bệnh nhẹ (névrose) không phải 
chŸ phát xuất từ những kinh nghiệm cá nhân của 
thời thơ ấu mà thôi, mà còn do những điều kiện 
văn hóa đặc biệt trong đó chúng ta sống». 

Tâm bệnh nhẹ (névrose) có thề định nghĩa như 
là một xáo trộn tâm linh, phát xuất từ sự lo âu sợ 
hãi tạo ra những phần ứng cứng ngắt và không 
xứng hợp vớ: nguyên nuân, những phản ứng nầy 


1. Raren Ilorney, les voies nouvelles de la Psychanalyse ; La 
Peasawslité névrotique de notre tempsy nhà xuất bản De l*Arche. 
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được một tập thề nào đó cho rằng không bình 
thường, +Khi xử dụng từ ngữ phản ứng cứng ngất. 
tôi muốn nói tới sự thiểu mềm dẻo làm cho chủng 
ta có thề phản ửng một cách khác trong những 
hoàn cảnh khác nhau, Chẳng han như một người 
bình thường tổ ra nghi ngờ khi nó cảm thấy bay 
khi nó thật sự có những lý do đề nghỉ ngờ. Một 
người bị tâm bệnh névrose lúc nào cũng đa nghỉ... 
Cũng vậy, sự thiếu xứng hợp giữa những khả năng 
của một người và những thực biện thật sự của 
người đó, cũng là một đặc điềm của tâm bệnb 
nẻvrose. Khi một người có những khả năng thiên 
phú chắc chẳn, mà không sẳn xuất và sảng tạo 
được gì, khi một người có tất cả những tý do. 
những điều kiện đề hạnh phúc, mà vẫn khờng 
hưởng hay kbỏng cảm thấy hanh phúc... chúng tôi 
nghŸ rằng đó cũng là những dấu biện của tâm bệnh 
néYyrose %, 


Ngày nay những người bỉ tâm bệnh névroae 
cỏ nhiều nét chánh yếu giống nhan, vi vậy chúng 
‡a cỏ thề nói tới một « nhân cách bệnh hoạn cửa 
thời đai+ chúng ta. Trong một thời đại ở đỏ con 
người càng ngày càng khác biệt nhau sửa số chủng 
ta đụng phải những khó khăn liên hệ tới sự ganh 
đua, sợ thất bại, sự cô độc tình cảm và sự ngờ 
vực s. Trong nền văn hỏa của chúng ta sự tìm 
kiếm tình thương và nhu cầu được người khúe 
qui trọng, là những phương cách thường dùng 
nhất đề lấy lại sự yên tâm, chống lại sự lo âu sợ 
hãi, Cũng vậy liên hệ tới sự tìm kiếm quyền hành, 
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uy tin và tiền bạc. Nhưng làm như vậy mỗi người 
lại phải chống lại nhau, ganh đua với nhau. 

«Trên phương diện kinh tế, xã hội hiện đại 
dựa vào nguyên tắc cạnh tranh giữa cá nhân, Một 
cá nhân riêng rẻ phải tranb đấu chống lại những 
cá nhân khác trong cộng đồng, vượt khỏi họ, và 
thường loại trừ họ. Ứu thế của một người thường 
có ý nghĩa sư thất thế của một người khác. Hậu 
quả tâm linh của hoàn cảnh nầy là một sự căng 
thẳng chống đối tản mác giữa mọi người, Mỗi 
người là một địch thủ thật sự hay có thể của tất 
cả. những người khác... Sự ganh dua là một trong 
nhiều yếu tố chánh trong những tương quan xã 
hội... Nó giảm thiều rất nhiều những khả năng và 
cơ hội tin tưởng nhau, và làm bạn với nhau s. 

Cũng trong chiều hướng của Karen Horney, 
chứng ta có thể thêm rằng trong những xã hội kỹ 
nghệ và đô thị hiện nay, sự thay đồi thường xuyên 
trong xã hội, mối đe dọa nguyên tử, những phương 
tiện thông tin đại chúng, mà hình ảnh là món ăn 
của đời sống tưởng tượng, tánh cách bất định của 
tương lai (như việc làm, nhà ở, thù lao), sự phát 
triền những tác phong tiêu thụ (do sự quảng cáo 
quá mạnh thúc đầy chúng ta phải mua xe hơi, 
những máy móc nội trợ, hay quảng cáo những thú 
vui, trò chơi, giải trí v.v...), tất cả những cái đớ 
tạo ra những khuôn mẫu hành động, mà con số 
nnững khuôn mẫu nầy thức đầy con người một 
cách cấp bách mỗi giây mỗi phút, và như vậy góp 
phần rất lớn trong việc cấu tạo một bầu không, 
khí tâm lý bất an. 
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Người bị tâm bệnh nhẹ nẻvrose là một người 
đau khồ, và đau khổ nhiều hơn là thực tế cỏ thề 
biện minh. Có một cải gì trong nó chụp lấy mọi cơ 
hội đề băn khoăn, bứt rứt. Nó là người phải nhận 
chịu những khỏ khăn văn hỏa đặc biệt của thời 
đại chúng ta ; thật ra nó là loại người «bị ngược 
đãi nhất trong nền văn minh của chúng ta›. 


Mục đích của khoa trị liệu phân tâm học, 
không phải là giúp cho nỏ trốn tránh những biềm 
nguy và xung khắc, mà chỉnh là giúp cho nó giải 
quyết những vấn đề của chính nó khi cần, giủp 
cho nó tìm thấy nơi chỉnh mình những tiêu chuần 
của giá trị, tóm lại đem tới cho nó lòng can đảm, 
mạnh dạn trở thành chính mình. 


KẾT LUẬN 


Phân tâm học và khoa học 
nhân văn 


1. Phân tâm học không những chỉ đặt nền 
tẳng cho sự phân tách nhân cách cá nhân mà thôi 
mà còn đặt nền cho sự phân tách những quan hệ 
căn bản giữa cá nhân và xã hội nữa. Những sợi dây 
tình cảm nối liền đứa trẻ với bậc cha mẹ của nó 
chuẩn bị và ảnh hưởng tới sự thích nghỉ sau nầy của 
nhân cách với những khung cảnh xã hội kbác nhau, 
trong đó những tương quan uy quyền và những 
thề thức truyền thống được cá nhàn nhận thấy, 
xuyên qua lăng kinh của ảnh hưởng xưa cũ được 
thiết lập trong khung cảnh gia đình. 


2. Phân tâm học là một tâm lý học « ngôi thứ 
hai*, nghĩa là mọt tâm lý học muốn tìm biều sâu 
xa những động lực thúc đầy con người. Tâm lý 
học nội quan, nghĩa là «tâm lý học ở ngôi thứ nhất? 
chỉ đạt tới cái vỗ ý thức bề ngoài của guồng máy 
tâm linh của người lớn cỏ bọc mà thôi. Tâm cử 
học, nghĩa là tâm lỷ học « ngôi thứ ba», chỉ hiểu 
biết con người như là một đối tượng khách quan 
trong khung cảnh thí nghiệm. Điềm đặc biệt độc 
đáo của phân tâm học, đỏ là một khoa tâm lý của 
sự đối thoại. Nhà phân tâm học và người bệnh phải 
đi vào những quan hệ thân mật, đề nhà phân tâm 
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học có thề chụp lấy người bệnh trong những 
tương quan sống động với gía đình, khung cảnh 
xã hội, và quả khử của nó, Như vậy khoa phân tâm 
học đáp ứng được ước vọng của Dilthey, một 
trong những người đã sáng lập ra kuoa học nhân 
văn theo đó người ta giải thícb thiên nhiên, nhưng 
người ta phải ñều con người, Khi người bệnh cố 
gắng diền tả những xung khắc của mình trong một 
câu chuyện mạnh lạc chặt chế, nó đi vào những 
tương quan mới mẽ với chính mình. Ñó chấp nhận 
những kich thước của chinh nó, mà trước đây nó 
không biết. Làm như vậy, nó tham dự vào thực 
tế sâu xa của chính nó, chớ không phải tham dự vào 
nhân vật tưởng tượng che dấu thực tế nầy. Người 
ta thường chỉ trích Freud, cho rằng ông quan niệm 
con người chịu ảnh huởng tuyệt đối của những 
thúc đầy bản năng, cũng như của khung cảnh văn 
hỏa và xã hội. Nhưng chúng ta cũng nên hiều 
rẳng người ta chỉ điều khiền được thiên nhiên 
nhờ hiều biết những định luật của nó, cũng vậy ý 
thức về những gì ảnh hưởng quyết định tới chủng 
ta mà chúng ta không hay biết, đó là siêu vượt 
sự tất định nầy bằng cách hiều biết chính mình. 
Muốn làm chủ chính mình, muốn tự chủ phải hiều 
mình. 


3. Frend cũng đã đưa ra ánh sáng những cơ 
cấu và những cơ chế phức tạp của nhân cách. 
Ngược lại với những gì người ta lầm tưởng ông chủ 
trương, Freud quan niệm vô thức không phải là 
thực tại căn bản của chúng ta, nhưng mặc dần vậy 
nó ảnh hưởng quyết định tới bản ngã. Vượi qua sơ 


PHẢN TÂM HỌC 137 


đồ quả đơn giản (Bản năng Ca, Bản ngã, Siêu ngã), 
nhân cách xuất hiện như là một tông hợp sống 
động, tồng số những khuynh hướng của chúng ta 
khi đụng chạm với thực tại và hành động. Như 
vậy nhân cách chỉ có thề được biều trong sự hình 
thành mà thôi, ngùĩa là trong sự trở thành không 
ngừng, ở đó mỗi giây phút tông kết tất cả những 
giây phút đã qua. Những cơ chế của sự hình thành 
nầy, như xung khắc ngưng động, thoái hóa, thăng 
hóa, phóng ngoại vv.,.., được Freud quan niệm 
như là những ý niệm chánh yếu được xử dụng 
trong việc phân tách nhân cách, một nhân cách 
đóng khung trong khung cảnh xã hội và văn hóa. 
Freud cũng chứng tỏ rằng con người không phải 
là một con thú vật hoảng hốt trước vô số những 
thúc đẫy bản năng mà mình không kiềm soát được. 
Con người là một lịch sử, và khoa phân tâm học 
giúp chúng ta trở thành những sử gia về chính 
mình. Lịch sử nầy, mà động cơ là sự xung khắc 
giữa bản tánh tự nhiên của chúng ta và nền văn 
hóa trong đó chúng ta sống, cho thấy chỉ có một 
đường lối duy nhứt đề thống nhất chính mình, 
và nầy nở tốt đẹp, đó là sự tính thần hóa những 
khuynh hướng. 

Nhưng điều cần thiết là sự thăng hóa nầy phải 
có tánh cách đích thức, nghĩa là ý thức, chớ không 
phải là sự dồn ép những khuynh hướng cưỡng chế 
từ bên ngoài, như gia đình, xã hội và Tôn giáo. 
Ngoài ra sự tỉnh thần hỏa nầy cũng cần thích hợp 
với mỗi người, tùy theo những sở thích tự nhiên 
của mình. 
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4, Công lao của Freud còn ở chỗ đã nhấn 
mạnh rằng tình dục không phải là một cơ năng mà là 
một tác phong, sự thể hiện đời sống tình cắm của 
chúng ta, và do đó là mội cách thức hiện hữu toàn 
diện, ở đỏ cá nhân tự thề hiện, và thê hiện quá 
khứ của minh. 

5. Phân tâm học còn đem tới cho Tâm lý học 
hiện đại ý tưởng chánh yếu nầy, rẵng tất cả 
những thề hiện thề xác và ngôn ngữ của chúng ta 
dầu cho có vẻ vò nghĩa nhất (những hành vi hỏng, 
ìầm lần, nói cà lăm, thuận tay mặt hay tay trái, 
cắn móng tay v.v...) hay thiếu mạch lạc nhất (như 
giấc mơ, hay tâm bệnh névrose), cũng đều có một 
ý nghĩa che dấu, ý nghĩa bên trong, tương quan 
mật thiết với lịch sử của chúng ta, 


Như vậy Phân tâm học đồi mới quan niệm 
của chúng ta về con người, bằng cách phú nhận 
những dữ kiện tức thì của kinh nghiệm chúng ta. 
Ngược lại vởi những quan niệm triết học duy linh, 
phát xuất từ cáo hệ thống triết lý của Platon và 
Descartes, Phân tâm học từ chối không chịu giản 
lược con người vô tư tưởng duy lý, 


Phân tâm học còn nhắc nhở chúng ta rẵng tư 
tưởng con người trước tiên được lưu lại trong 
những huyền thoại, và được thể hiện trong những 
biểu tượng (như biều tượng về Oedipe, biều tượng 
Đất Mẹ chẳng hạn). Như vậy Phân tâm học đã đặt 
những nền tảng cho sự phân tách những ¿ tâm 
trạng ° và những nền văn hóa xa lạ hoàn toàn với 
chúng ta, Với những dữ kiện của Phân tâm học, 
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chủng ta được trang bị đầy đủ hơn đề hiều tâm lý 
trể con, của người bán khai, của người bệnh tâm 
lỷ. Nhấn mạnh tới vai trò của thời thơ ấu và của 
những can thiệp Giáo dục trong sự hình thành 
nhân cách, Pbân tâm bọc của Freud đã cách mạng 
những phương pháp sư phạm và cách thức trị liệu 
tâm bệnh chúng ta, Freud thật là người sáng lập 
khoa khảo cỗ về nhân cách. Thế kỷ thứ 19, với He- 
gel, Comte và Marx, đã khám ra những kich thước 
của lịch sử nhân loại. Freud khám phá những kích 
thước của con người, của nhân vị, được quan niệm 
như một toàn thề sống động, 

« Nghĩ cho cùng, Freud chỉ nhằm thay một 
xung khắc vô thức và bệnh hoạn bởi một xung 
khắc ý thức và có tánh cách con người. Nơi trước 
đó bản năng Ca cư ngụ, bây giờ phải phường ebo 
cái Tôi » (1). 

Trong sự vượt qua nầy từ những tất định vô 
thức tới ánh sáng của ý thức, pgười ta sẽ nhận ra 
sự đạt tới tự do, và người tasẽ định vị những hạn 
định của công trình của Freud. Cả công trình của 
ông chỉ là một sự dẫn nhập, đưa vào tự do chân 
chánh, Những công cuộc khảo cứu của Freud cần 
được bô túc thêm bởi những nghiên cứu Triết học, 
đạo đức và cứu cánh luận. 

Thật vậy, Phân tâm học tự nó không phải là 
là một cái nhìn về vũ trụ, mà là một sự phân tách 


1, Roland Dalbiez, La méthode psychanalytique et la doctrìne 
treudienne; quyền 2, trang 4112, nhà xuất bản fOesclée de 
Brouwer. 
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không hơn không kẻm, một sự mô xẻ thành nhiều 
yếu tố, và một sự trở về nguồn gốc. Freud không 
ngớt xác nhận điều nầy : ông không dạy chúng ta 
đạo đức. 


Đôi khi ông còn đoan xác rằng công trình của 
ông không chống lại một quan niệm tôn giáo nào 
cả. d Không bao giờ Freud muốn đáp ứng tiếng 
gọi của Triết học, là suy nghỉ về những ý nghĩa 
của cuộc sống » (1). Chính Freud cũng nhìn nhận 
điều nầy, khi có địp: «Tôi cố tránh không tới 
gần Triết học, Sự trốn tránh nầy lại càng dễ dàng 
hơn, nhờ bản chất của tôi là dở Triết học ° (2) 


Tuy nhiên Freud đã tạo được những nền tảng 
cho một sự đồi mới Triết học. Nhìn nhận rằng ý 
thức là nơi của sai lầm cũng như của chân lý, 
nhìn nhận rằng cái nhân (poyau) của con người 
không phải là tỉnh thần mà là những thúc đầy 
và thèm muốn, ông đã vạch rõ những trao đồi 
giữa ngôn ngữ của thân xác và ngôn ngữ của lý 
trí, Đối với con người tưởng rằng mình là một 
sức mạnh hành động và sáng tạo, Freud đã nhắc 
tới sức đè nặng không ngờ của quá khử : 


« Khoa nhân loại học triết lý (anthropologie 
philosophique) cần phải lấy lại những đề tài nầy, và 
suy nghĩ chúng trở lại trong sự liên hệ giữa chúng và 


1.Antoine Vergote, ía Psychanalyse, Scienee de l“homme, 
Dessart. 

2. Trích trong quyền fa Pasychanal/se Science de Í'homme 
của Antoine Vergote, nhà xuất bản Dessart, 
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sự tự do sáng tạo, sức mạnh phẳn tỉnh của ý thức, 
cửu cảnh của những gì hiện hữu » (1). 


Trong quyền sách của ông viết về Freud, Panl 
fiicoeur có ghỉ nhận sự kbác biệt giữa sức nặng 
của quả khư và viễn tượng tương lai. Chẳng hạn 
như Ricoeur nhấn mạnh rằng Freud đã chứng 
mỉnh sự tìm kiếm lý tưởng có thề ngụy trang cho 
một lòng tự ái vô thức, «Freud đã vạch rö những 
nét xưa cũ, ấu trỉ và thuộc bản năng của sự cao 
thượng giả dối của chúng ta. Nhưng ông không 
suy nghỉ tới vấn đề căn bản hơn được đặt ra do 
SỰ VIỆC con người là một * Con người cho giá trị ? (êre 
valorisateur) : sự việc con người có thề đồng ý 
hay không đồng ý có ý nghĩa gì ? Như vậy cần 
phải giả định rằng, ngược lại với chuyền động 
thoái hóa thuộc lý thuyết Phân tâm học, con 
người còn có khả năng tiến bộ, khả năng nghĩ tới 
tương lai, khả năng làm xuất hiện những hình ảnh dự 
phóng từ cuộc hành trình tỉnh thần của chúng ta ». 


Chẳng hạn như đứa trẻ muốn được an toàn 
phải chịu lệ thuộc vào người Cha, nhưng chính vi 
sự lệ thuộc nầy mà nó phải tạo nên sự độc lập 
của nô » (Ricoeur). Liên hệ tới vấn đề nầy, điềm 
nhiều ý nghĩa là Freud chỉ thấy trong vai trò của 
người Cha hình ảnh của một nhà độc tài, một ông 
chủ bó buộc người khác phải lệ thuộc mình, vì vậy 
tạo nên những xung khắc. Thật ra, người cha cũng 


1.Panl Rieoeur, De finterprếtation: Essai sur Preud, 
nhà xuất bản SeuilL, 
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đầy bứa hẹn ; ông là người nhìu nhận đứa trẻ, 
người giúp nó thành người, và vui mừng khi thấy 
nó đạt tới cuộc sống người lớn, 


Cũng vậy, liên hệ tới tôn giáo mà IFrend đã tố 
cáo như là một cố gắng giả đối đề an ủi con 
người, chúng ta có thể lưu ý rằng thật ra có hai 
loại an ủi gắn bó chẵng chịt với nhau : một sự an 
ủi của trẻ con, thần tượng hóa những nhân vật 
bảo bọc (người Cha, người Chủ...), và một sự an 
ủi của người lớn, một sự an ủi vô vụ lợi không 
liên hệ với những trốn tránh tưởng tượng trước 
thực tế phủ phàng. Sự an ủi sau nầy có thề diễn 
tả một « thèm muốn vĩnh cửu ¿ sâu xa. Dầu cho có 
một sự phù hợp nào đó giữa những thèm muốn 
bắt rề sâu xa trong tâm khẳảm con người và một 
số tin tưởng, điều nầy cũng không chứng minh hay 
bác bỏ chân lý của những tin tưởng nầy. 


Sau cùng, như Dalbiez đã chứng tỏ trong 
quyền sách của ông «(a méthode psychanalytique et 
la doctrine Freudienne *®, hình như người ta không thề 
giản lược ý thức đạo đức vô toàn thề những cấm 
đoán, mà xã hội đã dựng lên trước những bản 
năng của chúng ta. Ông viết : « Tất cả đều làm 
của chúng ta tin tưởng rằng mặc dầu những rào 
đón cỏ vẻ ngoại giao, Freud tin chắc rằng đạo đức 
chỉ là một hệ thống phản ứng hữu kiện, do Giáo 
dục mang tới, Dưới mắt ông, những qui tắc của 
đạo đức có vẻ chỉ là một « bó * những thỏi quen, 
do Giáo dục mang tới », Thế nhưng sự đào luyện 
đạo đức là một sư nội tâm hỏa tuần tự nhỗng giá 
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trị, làm cho những cấm đoán của xã hội trở thành 
những cấm đoán của chính mình, do mình chẾp 
nhận một cách ý thức, và trách nhiệm. Và Dalbiez 
viết tiếp : + Lý thuyết về siêu ngã chỉ giải thích sự 
dì chuyền một cấm đoán, nó không giải thích 
chính sự cấm đoán nầy », Freud đã nói tới Giáo 
dục, nhưng Giáo dục không giải thích được uy 
quyền siêu vượt của những giả trị trước ý thức của 
người lớn, ý thức tự do. Siêu ngã chỉ có những 
nhiệm vụ : người (ta không thề giản lược giá trị 
vào nhiệm vụ được. 


Như vậy Phân tâm học chỉ là một kboa học về 
những cơ cấu căn bản của con người. Người ta 
không thề suy tưởng về con người, ngôn ngữ của 
nó, sự sáng tạo nghệ thuật, đạo đức hay tồn giáo 
của nó, bằng cách chống lại Phân tâm học, hay 
không cần biết tới Phân tâm học. Mặc dầu vậy 
Triết học vẫn giữ một sự tự trị nào đó đối với Phân 
tâm học, sau khi đã nhận lãnh những định luật cơ 
cấu của con người do Phân tâm học mang tới, 
Những định luật nầy, phương diện Triết học có thề 
không quan niệm như một hình thức tất định, bỏ 
buộc con người phải chấp nhận và bó tay ; ngượ6 
lại, Triết học có thề mở rộng chúng cho gió tự de 
và sức mạnh của tình thương lùa vào 
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